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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Chế độ báo cáo thống kê).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 và thay thế các quy định về báo cáo thống kê tại Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng và Quyết định số 07/2004/QĐ-NHNN ngày 02/01/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số mẫu biểu báo cáo tại Chế độ thông tin báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
	Phùng Khắc Kế
(Đã ký)


 

CHẾ ĐỘ 
BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Chế độ báo cáo thống kê quy định tại Quyết định này thuộc loại Chế độ báo cáo thống kê cơ sở theo quy định của Luật thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

Báo cáo thống kê quy định trong Chế độ này là hình thức thu nhập thông tin thống kê từ các đơn vị báo cáo để đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng và chức năng ngân hàng Trung ương của Ngân hàng Nhà nước.

Đối với các báo cáo khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chế độ này, các đơn vị báo cáo thực hiện theo các quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Đơn vị báo cáo

1. Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm: các đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương (sau đây gọi tắt là các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước), các Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Các tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng (trụ sở chính, các sở giao dịch, các chi nhánh và đơn vị trực thuộc của các tổ chức này) � sau đây gọi chung là các tổ chức tín dụng.

Điều 3. Đơn vị nhận báo cáo

Đơn vị nhận báo cáo là các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, bao gồm:

1. Tại Trung ương: các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

2. Tại tỉnh, thành phố: các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chỉ tiêu gốc và mẫu biểu báo cáo.

1. Các chỉ tiêu gốc, mẫu biểu báo cáo định kỳ: nội dung và hướng dẫn báo cáo các chỉ tiêu gốc, mẫu biểu báo cáo thống kê định kỳ, định kỳ lập, đối tượng báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được quy định cụ thể tại các Phụ lục 1, 2, 3a, 3b kèm theo chế độ này.

2. Các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo đột xuất: Trong trường hợp cần thiết Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (hoặc Giám đốc Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) yêu cầu báo cáo đột xuất, các đơn vị báo cáo có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ, kịp thời.

Điều 5. Mã số thống kê.

Các quy định cụ thể về mã số thống kê áp dụng trong công tác thống kê ngân hàng, hướng dẫn phân loại các loại hình kinh tế, hướng dẫn phân ngành kinh tế, hướng dẫn phân tổ người cư trú, hướng dẫn phân tổ xuất, nhập khẩu các ngành dịch vụ, và phân vùng kinh tế được quy định tương ứng tại các Phụ lục 5, 6, 7, 8, 9 và 10 kèm theo chế độ này.

Điều 6. Phương thức báo cáo.

1. Báo cáo điện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu được truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin. Báo cáo điện tử phải có đầy đủ chữ ký điện tử của Thủ trưởng đơn vị báo cáo và theo đúng ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc file do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Báo cáo điện tử áp dụng bắt buộc đối với các chỉ tiêu báo cáo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo chế độ này. Báo cáo theo mẫu biểu quy định tại Phụ lục 3a, 3b có thể áp dụng hình thức báo cáo điện tử (gửi file báo cáo) hoặc gửi báo cáo bằng văn bản cho đơn vị nhận báo cáo theo quy định tại Khoản 2 của điều này.

2. Báo cáo bằng văn bản là báo cáo bằng giấy và phải theo đúng mẫu biểu quy định, có đầy đủ dấu, chữ ký của thủ trưởng đơn vị và chữ ký của người lập, người kiểm soát báo cáo.

Điều 7. Nối mạng và quy trình gửi báo cáo điện tử.

1. Sở giao dịch, chi nhánh và đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng (kể cả chi nhánh phụ chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa được chuyển thành chi nhánh ngân hàng nước ngoài), trụ sở chính của tổ chức tín dụng không phải tổ chức tín dụng Nhà nước phải nối mạng truyền tin với chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở) để gửi báo cáo cho chi nhành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Trụ sở chính tổ chức tín dụng Nhà nước, quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, các chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía bắc (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra) phải nối mạng truyền tin trực tiếp với Cục Công nghệ tin học Ngân hàng; Trụ sở chính tổ chức tín dụng Nhà nước và các chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào) phải nối mạng truyền tin với Chi cục Công nghệ tin học Ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh để gửi báo cáo về Cục Công nghệ tin học Ngân hàng.

3. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chưa đủ điều kiện để nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước thì gửi file chỉ tiêu báo cáo qua vật mang tin hoặc gửi bằng văn bản cho chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở). Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nhập số liệu báo cáo của từng quỹ tín dụng nhân dân cơ sở vào máy vi tính và gửi file chi tiêu báo cáo về Ngân hàng Nhà nước theo quy định.

4. Trường hợp hệ thống truyền dữ liệu có sự cố, các đơn vị báo cáo phải gửi file chỉ tiêu báo cáo được lưu trên vật mang tin cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau:

a. Các đơn vị báo cáo quy định tại Khoản 1 điều này gửi cho bộ phận tin học thuộc chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Các đơn vị báo cáo quy định tại Khoản 2 điều này gửi cho Cục Công nghệ tin học Ngân hàng (đối với các đơn vị báo cáo có trụ sở chính tại phía Bắc) hoặc gửi cho Chi cục Công nghệ tin học tại thành phố Hồ Chí Minh (đối với các đơn vị báo cáo có trụ sở chính tại phía Nam).

Điều 8. Quy trình gửi báo cáo bằng văn bản.

Quy trình gửi báo cáo bằng văn bản áp dụng đối với mẫu biểu báo cáo được thực hiện theo quy định cụ thể trên từng mẫu biểu báo cáo tại Phụ lục 3a, 3b kèm theo chế độ này.

Điều 9. Bảo mật thông tin báo cáo.

Những số liệu báo cáo thống kê và các tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước phải được quản lý, sử dụng và truyền tin theo đúng quy định của Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Điều 10. Chất lượng số liệu báo cáo.

Các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo tính trung thực, khách quan chính xác, đầy đủ, kịp thời. Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị báo cáo phải gửi các thuyết minh báo cáo bằng văn bản cho đơn vị nhận báo cáo.

Điều 11. Thời hạn gửi báo cáo.

1. Thời hạn gửi báo cáo áp dụng đối với chỉ tiêu báo cáo.

a. Báo cáo ngày: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất vào 9h sáng ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo.

b. Báo cáo 10 ngày, 15 ngày: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất sau 3 ngày làm việc tiếp theo.

c. Báo cáo tháng: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất vào ngày 7 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.

d. Báo cáo quý: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất vào ngày 12 tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo.

e. Báo cáo 6 tháng: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo.

g. Báo cáo năm: các đơn vị báo cáo gửi chỉ tiêu báo cáo chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu năm tiếp theo ngay sau năm báo cáo.

Trường hợp thời hạn gửi báo cáo khác với các qui định nêu trên được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 kèm theo Chế độ này.

2. Thời hạn gửi báo cáo áp dụng đối với mẫu biểu báo cáo được qui định cụ thể trên các mẫu biểu báo cáo tại Phụ lục 3a, 3b kèm theo Chế độ này.

3. Nếu ngày qui định cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó.

Trường hợp các báo cáo gửi bằng văn bản, ngày gửi báo cáo thực tế được tính là ngày trên dấu của bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi, hoặc ngày Fax báo cáo (nếu báo cáo gửi bằng Fax).

Chương 2:
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
Điều 12. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm như sau:

1. Dự thảo các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ tổ chức các đợt tập huấn về Chế độ báo cáo thống kê, hướng dẫn lập các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê do đơn vị mình xây dựng.

3. Hướng dẫn và trả lời kịp thời cho các đơn vị báo cáo về các vướng mắc liên quan đến trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê. Trường hợp có hướng dẫn hoặc trả lời bằng văn bản thì phải đồng sao gửi Vụ Chính sách tiền tệ để theo dõi chung.

4. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị báo cáo thực hiện gửi đầy đủ, đúng hạn các chỉ tiêu, báo cáo theo qui định tại Điều 13 của Chế độ này. Khi phát hiện chỉ tiêu báo cáo có sai sót, phải kịp thời yêu cầu đơn vị báo cáo chỉnh sửa và gửi lại số liệu đúng; phối hợp với Cục Công nghệ tin học Ngân hàng tra soát việc gửi chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo của các đơn vị báo cáo qua mạng máy tính.

5. Định kỳ hàng quý, nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê của các đơn vị báo cáo đối với các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê do đơn vị mình phụ trách và gửi Vụ Chính sách tiền tệ chậm nhất vào ngày 25 tháng đầu quý sau để tổng hợp, thông báo chung.

6. Tổ chức lưu giữ và quản lý các báo cáo thống kê bằng văn bản do đơn vị mình trực tiếp nhận từ các đơn vị báo cáo theo các qui định hiện hành về quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong ngành ngân hàng.

7. Phối hợp với Thanh tra Ngân hàng trong việc thanh tra thực hiện Chế độ báo cáo thống kê của các tổ chức tín dụng.

8. Lập và gửi các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo cho các đơn vị nhận báo cáo theo qui định tại Chế độ này.

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước trong việc theo dõi, đôn đốc các chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo:

1. Vụ Chính sách tiền tệ: nhóm chỉ tiêu 1A.1, 1A.3, 1A.4, 1A.5, 1A.6, 1A.7, 1B.1, 1B.3, 1B.4, 1B.5, 1B.6, 1B.7, 1E, 1H, 2A, 2B.2, 3, 4A, 4B, 4C, 4D, 8B.

2. Vụ Tín dụng: nhóm chỉ tiêu 1A.2, 1A.8, 1B.2, 1B.8, 1C, 1G, 8A.

3. Vụ Các ngân hàng: nhóm chỉ tiêu 1D, 2B.1, 9A.1, 9A.2, 9A.3, 9C, 9D (chỉ tiêu 1, 2).

4. Thanh tra Ngân hàng: nhóm chỉ tiêu 1B.9, 7, 9A.4, 9A.5, 9A.6, 9B, 9D (từ chỉ tiêu 3 đến 12), 9E.

5. Cục Phát hành và kho quỹ: nhóm chỉ tiêu 4E.

6. Vụ Quản lý ngoại hối: nhóm chỉ tiêu 5, 6, 10, 11, 12, 13.

7. Vụ Các tổ chức tín dụng và hợp tác: nhóm chỉ tiêu 9G, 9H.

8. Đối với các mẫu biểu báo cáo, đơn vị phụ trách mẫu biểu là đơn vị tiếp nhận báo cáo được qui định cụ thể trên các mẫu biểu tại Phụ lục 3a, 3b kèm theo Chế độ này.

Điều 14. Sửa đổi, bổ xung hoặc ban hành mới chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê.

Để đảm bảo tính tập chung, thống nhất, tránh trùng lắp, khi các Vụ, Cục đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu sửa đổi, bổ xung hoặc ban hành mới chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo thống kê liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình thì phải thống nhất với đơn vị đầu mối là Vụ Chính sách tiền tệ và do Vụ Chính sách tiền tệ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Điều 15. Trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ.

Ngoài trách nhiệm nêu tại các điều 12,13,14, Vụ Chính sách tiền tệ còn có trách nhiệm: 

1. Hàng tháng lập các bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng nhà nước, của tổ chức tín dụng và toàn ngành để báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, báo cáo Chính phủ và gửi các bộ, ngành, đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế theo quy định của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Là đầu mối tại Trung ương trong việc tiếp nhận các ý kiến và kiến nghị bằng văn bản về thực hiện chế độ báo cáo thống kê, chuyển cho các đơn vị liên quan để trả lời trực tiếp cho các đơn vị có ý kiến. Theo dõi ý kiến trả lời của các đơn vị liên quan .

3. Là đơn vị đầu mối tổng hợp và tham mưu trình Thống đốc phê duyệt quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

4. Tổng hợp nhận xét, đánh giá và thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thông báo tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê của các đơn vị thực hiện báo cáo theo định kỳ quý.

Điều 16. Trách nhiệm của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng.

1. Là đơn vị đầu mối tổ chức, tiếp nhận các chỉ tiêu báo cáo dưới dạng file dữ liệu, kiểm tra tên, cấu trúc file dữ liệu và mã chỉ tiêu báo cáo do các đơn vị báo cáo truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin. Trường hợp báo cáo bị sai về tên, cấu trúc file hoặc mã chỉ tiêu, phải yêu cầu đơn vị báo cáo chỉnh sửa và gửi lại theo đúng quy định.

Tổ chức quản lý kho dữ liệu báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng cho các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Chế độ này. 

2. Nối và duy trì mạng truyền tin,lập, cài đặt và hướng dẫn vận hành chương trình tin học thông tin báo cáo các vụ, cục, đơn vị lien quan thuộc ngân hàng nhà nước và các Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các đơn vị này truyền, nhân, theo dõi và tổng hợp, khai thác chỉ tiêu báo cáo qua mạng máy tính.

Cung cấp chương trình để các Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận file mẫu biểu báo cáo và sao lưu, ghi nhật ký các file báo cáo đã gửi đi.

3. Cài đặt chương trình phần mềm truyền, nhận và lưu trữ thông tin, báo cáo thống kê cho Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh để khai thác, tổng hợp báo cáo thống kê từ các Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam trên mạng máy tính.

4. Chủ trì và phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ nghiên cứu, xây dựng và thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành mã chỉ tiêu báo cáo thống kê, mã đơn vị báo cáo áp dụng đối với báo cáo điện tử để truyền qua mạng máy tính; xây dựng quy trình truyền, nhận báo cáo qua mạng máy tính và hướng dẫn triển khai thực hiện Chế độ này theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5. Cấp phát, quản lý mã khoá, chương trình ký điện tử dùng trong báo cáo thống kê cho các đơn vị báo cáo nối mạng truyền tin trực tiếp với Cục Công nghệ tin học Ngân hàng hoặc Chi cục Công nghệ tin học Ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Chế độ này.

6. Hướng dẫn các quy định về mã truyền tin, tên, cấu trúc file dữ liệu của báo cáo điện tử để thực hiện Chế độ này.

7. Trường hợp các đơn vị báo cáo thông báo đã truyền file dữ liệu báo cáo nhưng các đơn vị nhận báo cáo vẫn chưa nhận được phản ảnh của các đơn vị, Cục Công nghệ tin học Ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra, xác minh việc truyền file dữ liệu báo cáo của đơn vị báo cáo và thông báo kết quả cho đơn vị nhận báo cáo để phối hợp xử lý kịp thời.

Điều 17. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng.

Ngoài trách nhiệm nêu tại Điều 12, 13, 14 Thanh tra Ngân hàng có trách nhiệm thanh tra việc chấp hành Chế độ này của các tổ chức tín dụng.

Điều 18. Trách nhiệm của Vụ Tổng kiểm soát.

Ngoài trách nhiệm nêu tại Điều 12, 14, Vụ Tổng kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành Chế độ này của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước thông qua các đợt kiểm toán.

Điều 19. Trách nhiệm của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, tổng hợp các báo cáo tiếp nhận từ Chi cục Công nghệ tin học Ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, các Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 20. Trách nhiệm của Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Đôn đốc đơn vị báo cáo gửi đầy đủ, kịp thời các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo; kiểm tra tính chính xác của các báo cáo; tổng hợp các báo cáo và gửi về Ngân hàng Nhà nước theo quy định;

Trường hợp trên địa bàn tỉnh, thành phố chưa phát sinh (hoặc không có) các hoạt động liên quan đến nội dung của từng nhóm chỉ tiêu hoặc mẫu biểu báo cáo quy định tại Chế độ này, Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thông báo cụ thể bằng văn bản cho các đơn vị phụ trách các chỉ tiêu, mẫu biểu theo quy định tại Điều 13 của Chế độ này.

2. Định kỳ hàng quý tiến hành nhận xét, đánh giá và thông báo tình hình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê của các đơn vị báo cáo trên địa bàn.

3. Trường hợp quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi báo cáo bằng văn bản, Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm nhập các báo cáo vào máy tính để gửi về Ngân hàng Nhà nước chậm nhất ngày 10 tháng sau đối với các báo cáo tháng, ngày 15 tháng đầu quý sau đối với báo cáo đầu quý và ngày 20 tháng đầu năm sau đối với báo cáo năm.

4. Cấp phát, quản lý mã khoá, chương trình ký điện tử dùng trong báo cáo thống kê cho các đơn vị báo cáo trên địa bàn nối mạng trực tiếp với chi nhánh theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của chế độ này.

5. Trách nhiệm của Phòng, tổ hoặc bộ phận máy tính thuộc Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a. Làm đầu mối tiếp nhận các chỉ tiêu báo cáo do các tổ chức tín dụng trên địa bàn gửi qua mạng máy tính (hoặc gửi qua vật mang tin); kiểm tra tên, cấu trúc file dữ liệu và mã chỉ tiêu báo cáo do các đơn vị báo cáo gửi qua mạng máy tính hoặc qua vật mang tin. Nếu file dữ liệu không có sai sót thì phải gửi ngay qua mạng máy tính cho các phòng, ban chức năng thuộc chi nhánh khai thác, tổng hợp theo quy định của Giám đốc Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; truyền ngay cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng đối với các chỉ tiêu yêu cầu gửi trực tiếp cho đơn vị nhận báo cáo. Trường hợp bị sai về tên, cấu trúc file hoặc mã chỉ tiêu, phải yêu cầu đơn vị báo cáo chỉnh sửa và gửi lại theo đúng quy định.

b. Tiếp nhận File chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo từ các phòng, ban chức năng thuộc chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học Ngân hàng.

c. Khi nhận được yêu cầu tra soát của cục Công nghệ tin học Ngân hàng, phải phối hợp với các phòng, ban chức năng thuộc Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, đôn đốc đơn vị báo cáo chỉnh sửa và kịp thời gửi báo cáo đúng về cục Công nghệ tin học ngân hàng.

6. Căn cứ qui định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 của điều này, Giám đốc Chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể trách nhiệm của các phòng, ban thuộc Chi nhánh trong việc thực hiện chế độ này.

Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê.

1. Chấp hành đúng các quy định về báo cáo thống kê của Thống đốc Ngân hàng nhà nước tại chế độ này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước để được giải đáp theo qui định sau:

a. Các tổ chức tín dụng không phải tín dụng nhà nước (trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng), Sở giao dịch, chi nhánh và đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng nhà nước, Chi nhánh Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phản ánh về chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn (đơn vị cụ thể do chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định).

b. Trụ sở chính của các tổ chức tín dụng Nhà nước, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phản ánh về nhân hàng Nhà nước (Vụ chính sách tiền tệ).

2. Khi phát hiện có sự sai sót của các báo cáo đã gửi cho Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng phải kịp thời có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước giải trình rõ sai sót này và gửi lại báo cáo đúng cho Ngân hàng Nhà nước.

Điều 22. Khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo.

1. Các đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước được khai thác các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo theo quy định tại Phụ lục 4a, 4b kèm theo chế độ này. Việc bổ sung, thay đổi quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trên cơ sở tham mưu của Vụ Chính sách tiền tệ.

2. Các chi nhánh Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được khai thác toàn bộ các thông tin báo cáo của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Chương 3:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Khen thưởng và kỷ luật. 

1. Tổ chức hoặc cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Chế độ này sẽ được khen thưởng theo các quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức hoặc cá nhân vi phạm các quy định tại Chế độ này, làm ảnh hưởng đến việc quản lý và điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động Ngân hàng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 24. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của chế độ này.

Điều 25. Việc sửa đổi, bổ sung Chế độ này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.
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Đơn vị báo cáo ...


Biểu G03





BÁO CÁO 


TÌNH HÌNH THU GIỮ TIỀN, NGÂN PHIẾU THANH TOÁN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN
Tháng….. (6 tháng, năm)/Năm …..


Đơn vị: 1000 đồng


STT


Loại tiền, ngân phiếu thanh toán giả


Số tờ


Thành tiền


(1)


(2)


(3)


(4)


I


Tiền giả








1


1.000đ


....


...





...


...


...


2


5.000đ


...


...





...


...


...





Tổng cộng


..............


.....................


II


NPTT giả











...


...


...





Tổng cộng


...............


.....................







Lập bảng




Kiểm soát


..., ngày…. tháng …. năm ...
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)





Hướng dẫn lập biểu G03:


1. Đối tượng áp dụng: Sở giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


2. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất ngày mồng 5 tháng tiếp theo kỳ báo cáo.


3. Kỳ báo cáo: Hàng tháng, 6 tháng, 1 năm.


4. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


5. Đơn vị nhận báo cáo: Cục Phát hành và Kho quỹ.


6. Cách lập chỉ tiêu: Phản ánh tiền giả, NPTT giả (theo mệnh giá) thu giữ tại đơn vị trong tháng, 6 tháng, 1 năm.


- Cột (1): Ghi số thứ tự


- Cột (2): Ghi loại tiền, NPTT giả


- Cột (3): Ghi số tờ tiền, NPTT giả đã thu giữ


- Cột (4): Cột (4) = Cột (2) x Cột (3)


- Sở giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu tiền giả đã thu giữ trên địa bàn trong kỳ báo cáo (kể cả số tiền giả thu giữ bởi Chi nhánh hay Sở giao dịch), báo cáo NHNN Việt Nam (Cục Phát hành và Kho quỹ).
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Đơn vị báo cáo……..  


Biểu G03





BÁO CÁO 


TÌNH HÌNH THU GIỮ TIỀN, NGÂN PHIẾU THANH TOÁN GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN
Tháng….. (6 tháng, năm)/Năm …..


Đơn vị: 1000 đồng


STT


Loại tiền, ngân phiếu thanh toán giả


Số tờ


Thành tiền


(1)


(2)


(3)


(4)


I


Tiền giả








1


1.000đ


....


...





...


...


...


2


5.000đ


...


...





...


...


...





Tổng cộng


..............


.....................


II


NPTT giả











...


...


...





Tổng cộng


...............


.....................







Lập biểu




Kiểm soát


...,ngày .... tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)





Hướng dẫn lập biểu G03:


1. Đối tượng áp dụng: Các Tổ chức tín dụng


4. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất ngày mồng 5 tháng tiếp theo kỳ báo cáo.


3. Kỳ báo cáo: Hàng tháng, 6 tháng, 1 năm.


2. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


5. Đơn vị nhận báo cáo: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở giao dịch NHNN (nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch chính).


6. Cách lập chỉ tiêu: Phản ánh tiền giả, NPTT giả (theo mệnh giá) thu giữ tại đơn vị trong tháng, 6 tháng, 1 năm.


- Cột (1): Ghi số thứ tự


- Cột (2): Ghi loại tiền, NPTT giả


- Cột (3): Ghi số tờ tiền, NPTT giả đã thu giữ


- Cột (4): Cột (4) = Cột (2) x Cột (3)


- Tổ chức tín dụng, chi nhánh của TCTD, Sở giao dịch của TCTD tổng hợp số liệu tiền giả đã thu giữ trong kỳ báo cáo theo hệ thống ngành dọc; báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở giao dịch NHNN (nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch chính).
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Đơn vị báo cáo...


Biểu G04





BÁO CÁO 


THỐNG KÊ THU CHI CÁC LOẠI TIỀN THUỘC QUỸ NGHIỆP VỤ
Tháng ….. năm …..


I- TIỀN MẶT TẠI ĐƠN VỊ:


Đơn vị: đồng


Loại tiền


Tồn quỹ đầu kỳ


Thu trong kỳ


Chi trong kỳ


Tồn quỹ cuối kỳ


Tỷ lệ








Thu từ NHNN


Thu nội bộ


Thu từ lưu thông


Thu đổi loại


Cộng thu


Chi nộp NHNN


Chi nội bộ


Chi cho lưu thông


Chi đổi loại


Cộng chi





Thu


Chi


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


(10)


(11)


(12)


(13)


(14)


(15)















































Cộng















































II- TIỀN MẶT KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG CHỜ XỬ LÝ:


Đơn vị: đồng


Loại tiền


Tồn cuối kỳ


Nhập trong kỳ


Xuất trong kỳ


Tồn cuối kỳ


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)

















Cộng



















Lập bảng




Kiểm soát



..., ngày ….. tháng .... năm …
Thủ trưởng đơn vị





Hướng dẫn lập biểu G04:


1. Đối tượng áp dụng: các Tổ chức tín dụng.


2. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất ngày mồng 3 tháng tiếp theo kỳ báo cáo.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


4. Đơn vị nhận báo cáo: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cùng địa bàn (để sử dụng tại đơn vị).


5. Cách lập chỉ tiêu: Mẫu G04 do các TCTD lập vào ngày cuối tháng. Số liệu trong mẫu lấy từ tổng số tiền thu chi qua quỹ nghiệp vụ trong tháng có đối chiếu với số liệu kế toán.


I/ TIỀN MẶT TẠI ĐƠN VỊ:


- Cột (1): Phản ánh các loại tiền (từ tiền lớn đến tiền nhỏ)


- Cột (2): Tồn quỹ cuối kỳ tháng trước mang sang


- Cột (3) và cột (8): Phản ánh số tiền thu chi của quỹ nghiệp vụ phát hành với NHNN chi nhánh Tỉnh, TP


- Cột (4) và cột (9) : Phản ánh số tiền thu chi của quỹ nghiệp vụ về điều chuyển vốn bằng tiền mặt giữa các TCTD trong cùng hệ thống hoặc khác hệ thống với nhau 


- Cột (5) và cột (10): Phản ánh số tiền thu chi từ lưu thông, thu chi chuyển tiền , cho vay.


- Cột (6) và cột (11): Phản ánh các khoản thu chi đổi loại như : đổi cơ cấu các loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ ; đổi tiền lành, tiền rách cho dân cư.


- Cột (7) = cột (3) + cột (4) + cột (5) + cột (6)


- Cột (12) = cột (8) + cột (9) + cột (10) + cột (11) 


- Cột (13): Phản ánh tồn quỹ nghiệp vụ đến ngày cuối tháng 


- Cột (14), (15): Phản ánh tỷ lệ % các loại tiền thu, chi trong kỳ trong tổng số tiền thu chi trong tháng.


II/ TIỀN MẶT KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG CHỜ XỬ LÝ:


Cột (1): Phản ánh các loại tiền (từ tiền lớn đến tiền nhỏ)


Cột (2): Tồn quỹ cuối kỳ tháng trước mang sang 


Cột (3): Phản ánh số tiền không đủ TCLT nhập trong kỳ


Cột (4): Phản ánh số tiền không đủ TCLT xuất trong kỳ


Cột (5): Phản ánh số tiền không đủ TCLT tồn quỹ cuối kỳ


Cơ sở để thu thập số liệu: sổ quỹ tiền mặt ; sổ thu, chi tiền mặt; bảng kê thu chi tiền mặt
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E02


			Đơn vị báo cáo …			Biểu E02


			BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BÁN VÀ SỬ DỤNG DỰ TRỮ NGOẠI HỐI


			Tháng ... năm ...


			I. QUỸ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI			Số tiền (quy USD)


			1. Số dư đầu kỳ


			2. Phát sinh trong kỳ


			2.1. Thu


			a. Mua từ các chương trình


			b. Thu hồi tạm ứng từ Bộ Tài chính


			c. Thu nợ cho vay đối với các doanh nghiệp


			d. Điều chuyển từ Quỹ Bình ổn tỉ giá và giá vàng


			2.2 Chi


			a. Tạm ứng cho NSNN


			b. Chi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ


			c. Điều chuyển sang Quỹ Bình ổn tỉ giá và giá vàng


			3. Số dư cuối kỳ


			II. QUỸ BÌNH ỔN TỈ GIÁ VÀ GIÁ VÀNG			Số tiền (quy USD)


			1. Số dư đầu kỳ


			2. Phát sinh trong kỳ


			2.1. Thu


			a. Mua từ Bộ Tài chính


			b. Mua từ các NHTM


			c. Mua khác


			d. Điều chuyển từ Quỹ Dự trữ ngoại hối


			2.2. Chi


			a. Bán cho nhập khẩu xăng dầu


			b. Bán cho các DN có vốn ĐTNN được CP đảm bảo cân đối ngoại tệ


			c. Bán cho nhu cầu khác


			d. Điều chuyển sang Quỹ Dự trữ ngoại hối


			3. Số dư cuối kỳ


						Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...


			Lập biểu                                  Kiểm soát                                        Giám đốc Sở Giao dịch


			(Ký tên, đóng dấu)


			1. Đối tượng áp dụng: Sở Giao dịch NHNN


			2. Thời hạn gửi báo cáo: ngày 10 tháng sau


			2. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


			3. Đơn vị nhận báo cáo:


			- Vụ Quản lý Ngoại hối


			- Vụ Chính sách tiền tệ


			- Vụ Tổng kiểm soát
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E01


			Đơn vị báo cáo …																		Biểu E01


			BÁO CÁO CƠ CẤU DỰ TRỮ NGOẠI HỐI


			Tháng ... năm ...


			Chỉ tiêu			Quỹ Dự trữ ngoại hối									Quỹ Bình ổn tỉ giá và giá vàng


						Nguyên tệ			Quy USD			Tỉ lệ			Nguyên tệ			Quy USD			Tỉ lệ


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)


			I. CƠ CẤU THEO LOẠI NGOẠI TỆ


			1. USD


			2. EUR


			3. JPY


			4. GBP


			5. SDR


			6. CHF


			7. Các ngoại tệ khác (chi tiết từng loại)


			8. Vàng


			II. CƠ CẤU THEO THỜI HẠN


			1. Dưới 1 năm


			2. Từ 1 đến 3 năm


			3. Từ 3 đến 5 năm


			III. CƠ CẤU THEO HÌNH THỨC ĐẦU TƯ


			1. Tiền gửi


			1.1. Tiền gửi nước ngoài


			a. Không kỳ hạn


			b. Có kỳ hạn


			1.2. Tiền gửi trong nước


			a. Không kỳ hạn


			b. Có kỳ hạn


			2. Đầu tư vào các giấy tờ có giá


			a. Ngắn hạn (dưới 1 năm)


			b. Dài hạn (trên 1 năm)


			3. Uỷ thác đầu tư


															Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...


			Lập biểu						Kiểm soát						Giám đốc Sở Giao dịch


															(Ký tên, đóng dấu)


			1. Đối tượng áp dụng: Sở Giao dịch NHNN.						Ghi chú:


			2. Thời hạn gửi báo cáo: ngày 10 tháng sau.						- Mục II và III không tính phần tạm ứng và cho vay theo QĐ của TTCP.


			3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.						- Mục II và III chỉ báo cáo số liệu tại các cột 3,4,6,7.


			4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tổng kiểm soát.
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PHỤ LỤC 1


HỆ THỐNG CHỈ TIÊU GỐC ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


1. Hoạt động tín dụng


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


1A


THEO NGÀNH KINH TẾ





1A.1


Tổng dư nợ tín dụng








Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


1A.2


Có bảo đảm bằng tài sản








Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


1A.3


Doanh số cấp và thu nợ tín dụng





1.


Doanh số cấp tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


2.


Doanh số thu nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


3.


Doanh số cấp tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


4.


Doanh số thu nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


5.


Doanh số cấp tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


6.


Doanh số thu nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


7.


Doanh số cấp tín dụng ngắn hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


8.


Doanh số thu nợ tín dụng ngắn hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


9.


Doanh số cấp tín dụng trung hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


10.


Doanh số thu nợ tín dụng trung hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


11.


Doanh số cấp tín dụng dài hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


12.


Doanh số thu nợ tín dụng dài hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


1A.4


Nợ vay đã gia hạn





1.


Dư nợ cho vay ngắn hạn đã được gia hạn nợ đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


2.


Dư nợ cho vay trung hạn đã được gia hạn nợ đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


3.


Dư nợ cho vay dài hạn đã được gia hạn nợ đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


1A.5


Nợ quá hạn





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx 


tháng


2


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


3


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


4


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


5


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


7


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx 


tháng


8


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


9


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


10


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


11


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


12


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


1A.6


Các khoản nợ chờ xử lý








Dư nợ tín dụng ngắn hạn chờ xử lý bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn chờ xử lý bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn chờ xử lý bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn chờ xử lý bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn chờ xử lý bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn chờ xử lý bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


1A.7


Nợ khoanh





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn được khoanh bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


2


Dư nợ tín dụng ngắn hạn được khoanh bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


3


Dư nợ tín dụng trung hạn được khoanh bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


4


Dư nợ tín dụng trung hạn được khoanh bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


5


Dư nợ tín dụng dài hạn được khoanh bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn được khoanh bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


1A.8


Nợ khó đòi








Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng vàng đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng


1B


THEO LOẠI HÌNH KINH TẾ





1B.1


Tổng dư nợ tín dụng





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


2


Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


4


Dư nợ tín dụng trung hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


1B.2


Có bảo đảm bằng tài sản





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx


tháng


2


Dư nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx


tháng


4


Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng trung hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx


tháng


1B.3


Doanh số cấp và thu nợ tín dụng








Doanh số cấp tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx 


tháng





Doanh số thu nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số cấp tín dụng ngắn hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số thu nợ tín dụng ngắn hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số cấp tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx 


tháng





Doanh số thu nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số cấp tín dụng trung hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số thu nợ tín dụng trung hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số cấp tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx 


tháng





Doanh số thu nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số cấp tín dụng dài hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng





Doanh số thu nợ tín dụng dài hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


1B.4


Nợ vay đã gia hạn





1


Dư nợ cho vay ngắn hạn đã được gia hạn nợ đối với loại hình kinh tế xx


tháng


2


Dư nợ cho vay trung hạn đã được gia hạn nợ đối với loại hình kinh tế xx


tháng


3


Dư nợ cho vay dài hạn đã được gia hạn nợ đối với loại hình kinh tế xx


tháng


1B.5


Nợ quá hạn





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


2


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


4


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


7


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


8


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


9


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


10


Dư nợ tín dụng trung hạn quá hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


11


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


12


Dư nợ tín dụng dài hạn quá hạn bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


1B.6


Các khoản nợ chờ xử lý





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn chờ xử lý bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


2


Dư nợ tín dụng ngắn hạn chờ xử lý bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng trung hạn chờ xử lý bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


4


Dư nợ tín dụng trung hạn chờ xử lý bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng dài hạn chờ xử lý bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn chờ xử lý bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


1B.7


Nợ khoanh





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn được khoanh bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


2


Dư nợ tín dụng ngắn hạn được khoanh bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng trung hạn được khoanh bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


4


Dư nợ tín dụng trung hạn được khoanh bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng dài hạn được khoanh bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn được khoanh bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


tháng


1B.8


Nợ khó đòi





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


2


Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


4


Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


6


Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


7


Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


8


Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


9


Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng loại tiền xx có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


10


Dư nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


11


Dư nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


12


Dư nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng vàng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


1B.9


Thu nợ quá hạn, nợ khó đòi





1


Thu khoản nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn đến 180 ngày bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


2


Thu khoản nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


3


Thu khoản nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


4


Thu khoản nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn đến 180 ngày bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


5


Thu khoản nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


6


Thu khoản nợ tín dụng ngắn hạn khó đòi bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


7


Thu nợ tín dụng trung hạn quá hạn đến 180 ngày bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


8


Thu nợ tín dụng trung hạn quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


9


Thu nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


10


Thu nợ tín dụng trung hạn quá hạn đến 180 ngày bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


11


Thu nợ tín dụng trung hạn quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


12


Thu nợ tín dụng trung hạn khó đòi bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


13


Thu nợ tín dụng dài hạn quá hạn đến 180 ngày bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


14


Thu nợ tín dụng dài hạn quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


15


Thu nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng loại tiền xx đối với loại hình kinh tế xx


Quý


16


Thu nợ tín dụng dài hạn quá hạn đến 180 ngày bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


17


Thu nợ tín dụng dài hạn quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


18


Thu nợ tín dụng dài hạn khó đòi bằng vàng đối với loại hình kinh tế xx


Quý


1C


THEO TÍNH CHẤT KHOẢN VAY





1C.1


Tổng dư nợ





1


Dư nợ chiết khấu, cầm cố thương phiếu, giấy tờ có giá khác


tháng


2


Dư nợ tín dụng thông thường


tháng


3


Dư nợ các khoản trả thay khách hàng


tháng


4


Dư nợ tín dụng bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư


tháng


5


Dư nợ tín dụng vốn đặc biệt


tháng


6


Dư nợ tín dụng thanh toán công nợ


tháng


7


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB


tháng


8


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB có đảm bảo bằng tài sản 


tháng


9


Dư nợ cho vay đầu tư ra nước ngoài


tháng


10


Dư nợ tín dụng bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng


tháng


11


Dư nợ góp vốn đồng tài trợ bằng loại tiền xx


tháng


12


Dư nợ tín dụng bằng vốn nhận của Chính phủ bằng loại tiền xx


tháng


13


Dư nợ tín dụng bằng vốn nhận của Tổ chức quốc tế bằng loại tiền xx


tháng


14


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB theo KHNN 


tháng


15


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB theo KHNN có đảm bảo bằng tài sản 


tháng


1C.2


Nợ quá hạn





1


Dư nợ tín dụng quá hạn dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác


tháng


2


Dư nợ tín dụng bằng vốn đặc biệt quá hạn


tháng


3


Dư nợ tín dụng thanh toán công nợ quá hạn


tháng


4


Dư nợ tín dụng đầu tư ra nước ngoài quá hạn


tháng


5


Dư nợ tín dụng bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư quá hạn 


tháng


6


Dư nợ tín dụng bằng vốn nhận của Chính phủ quá hạn theo loại tiền xx


tháng


7


Dư nợ tín dụng bằng vốn nhận của Tổ chức quốc tế quá hạn theo loại tiền xx


tháng


8


Dư nợ tín dụng góp vốn đồng tài trợ quá hạn theo loại tiền xx


tháng


9


Các khoản trả thay khách hàng quá hạn theo loại tiền xx


tháng


10


Dư nợ cho vay đầu tư XDCB quá hạn đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


11


Dư nợ cho vay đầu tư XDCB quá hạn đối với loại hình kinh tế xx


tháng


12


Dư nợ cho vay đầu tư XDCB theo KHNN quá hạn đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


13


Dư nợ cho vay đầu tư XDCB theo KHNN quá hạn đối với loại hình kinh tế xx


tháng


14


Dư nợ tín dụng quá hạn bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng


tháng


1C.3


Nợ khó đòi





1


Dư nợ tín dụng thông thường khó đòi do nguyên nhân xx


tháng


2


Dư nợ tín dụng vốn đặc biệt khó đòi do nguyên nhân xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng thanh toán công nợ khó đòi do nguyên nhân xx


tháng


4


Dư nợ tín dụng bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư khó đòi do nguyên nhân xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB khó đòi do nguyên nhân xx


tháng


6


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB khó đòi có bảo đảm bằng tài sản do nguyên nhân xx


tháng


7


Các khoản trả thay khách hàng khó đòi theo loại tiền xx do nguyên nhân xx


tháng


8


Dư nợ khó đòi chiết khấu, cầm cố thương phiếu, giấy tờ có giá ngắn hạn khác do nguyên nhân xx


tháng


9


Dư nợ cho vay đầu tư ra nước ngoài khó đòi do nguyên nhân xx


tháng


10


Dư nợ cho thuê tài chính khó đòi do nguyên nhân xx


tháng


11


Dư nợ góp vốn đồng tài trợ khó đòi bằng loại tiền xx do nguyên nhân xx


tháng


12


Dư nợ tín dụng bằng vốn nhận của Chính phủ khó đòi theo loại tiền xx do nguyên nhân xx


tháng


13


Dư nợ tín dụng bằng vốn nhận của Tổ chức quốc tế khó đòi theo loại tiền xx do nguyên nhân xx


tháng


14


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB theo KHNN khó đòi đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


15


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB theo KHNN khó đòi có đảm bảo bằng tài sản đối với loại hình kinh tế xx do nguyên nhân xx


tháng


16


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB theo KHNN khó đòi theo ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng


17


Dư nợ tín dụng ĐTXDCB theo KHNN khó đòi có đảm bảo bằng tài sản theo ngành kinh tế xxxx do nguyên nhân xx


tháng


1D


CHO THUÊ TÀI CHÍNH





1


Dư nợ cho thuê tài chính bằng loại tài sản xx 


tháng


2


Doanh số cho thuê tài chính bằng loại tài sản xx 


tháng


3


Dư nợ cho thuê tài chính đối với ngành kinh tế xxxx 


tháng


4


Doanh số cho thuê tài chính đối với ngành kinh tế xxxx 


tháng


5


Dư nợ cho thuê tài chính đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


6


Doanh số cho thuê tài chính đối với loại hình kinh tế xx 


tháng


7


Số tiền đã đầu tư vào tài sản cho thuê tài chính bằng loại tài sản xx 


tháng


8


Số tiền đã đầu tư vào tài sản cho thuê tài chính đối với ngành kinh tế xxxx


tháng


9


Số tiền đã đầu tư vào tài sản cho thuê tài chính đối với loại hình kinh tế xx


tháng


1E


Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa





1


Dư nợ tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại tiền xx


tháng


2


Dư nợ tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại tiền xx


tháng


3


Dư nợ tín dụng ngắn hạn quá hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại tiền xx


tháng


4


Dư nợ tín dụng trung và dài hạn quá hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại tiền xx


tháng


5


Dư nợ tín dụng khó đòi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại tiền xx


tháng


6


Dư nợ tín dụng được khoanh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại tiền xx


tháng


7


Dư nợ tín dụng chờ xử lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo loại tiền xx


tháng


1G


BẢO LÃNH








Số tiền bảo lãnh vay vốn trong nước phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền bảo lãnh vay vốn trong nước phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ bảo lãnh vay vốn trong nước theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ bảo lãnh vay vốn trong nước theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay bảo lãnh vay vốn trong nước theo loại tiền xx 


Tháng





Số tiền bảo lãnh vay vốn nước ngoài phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền bảo lãnh vay vốn nước ngoài phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ bảo lãnh vay vốn nước ngoài theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ bảo lãnh vay vốn nước ngoài theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay bảo lãnh vay vốn nước ngoài theo loại tiền xx 


Tháng





Số tiền bảo lãnh thanh toán phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền bảo lãnh thanh toán phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ bảo lãnh thanh toán theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ bảo lãnh thanh toán theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay bảo lãnh thanh toán theo loại tiền xx 


Tháng





Số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo loại tiền xx 


Tháng





Số tiền bảo lãnh dự thầu phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền bảo lãnh dự thầu phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ bảo lãnh dự thầu theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ bảo lãnh dự thầu theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay bảo lãnh dự thầu theo loại tiền xx 


Tháng





Số tiền bảo lãnh khác phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền bảo lãnh khác phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ bảo lãnh khác theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ bảo lãnh khác theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay bảo lãnh khác theo loại tiền xx 


Tháng





Số tiền bảo lãnh cho loại hình kinh tế xx phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền bảo lãnh cho loại hình kinh tế xx phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ bảo lãnh cho loại hình kinh tế xx theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ bảo lãnh cho loại hình kinh tế xx theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay bảo lãnh cho loại hình kinh tế xx theo loại tiền xx 


Tháng





Số tiền xác nhận bảo lãnh cho loại hình TCTD xx phát sinh tăng trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền xác nhận bảo lãnh cho loại hình TCTD xx phát sinh giảm trong kỳ theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ xác nhận bảo lãnh cho loại hình TCTD xx theo loại tiền xx 


Tháng





Dư nợ quá hạn cuối kỳ xác nhận bảo lãnh cho loại hình TCTD xx theo loại tiền xx


Tháng





Số dư cuối kỳ TCTD đã trả thay xác nhận bảo lãnh cho loại hình TCTD xx theo loại tiền xx 


Tháng


1H


MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐIỆN BÁO








Doanh số cấp tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn trong hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số cấp tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn trong hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số cấp tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn trong hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số cấp tín dụng ngắn hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng ngắn hạn bằng vàng 


3 kỳ /tháng





Dư nợ tín dụng ngắn hạn trong hạn bằng vàng 


3 kỳ /tháng





Doanh số cấp tín dụng trung hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng trung hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Dư nợ tín dụng trung hạn trong hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số cấp tín dụng dài hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng dài hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Dư nợ tín dụng dài hạn trong hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh nợ quá hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ quá hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Dư nợ quá hạn bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh nợ quá hạn bằng vàng 


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ quá hạn bằng vàng 


3 kỳ /tháng





Dư nợ quá hạn bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh nợ được khoanh bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng được khoanh bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Dư nợ tín dụng được khoanh bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh tín dụng đã được khoanh bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số thu nợ tín dụng được khoanh bằng vàng


3 kỳ /tháng





Dư nợ được khoanh bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh các khoản nợ chờ xử lý bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh thu nợ các khoản nợ chờ xử lý bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh các khoản nợ chờ xử lý bằng vàng


3 kỳ /tháng





Doanh số phát sinh thu nợ các khoản nợ chờ xử lý bằng vàng


3 kỳ /tháng





Dư nợ các khoản nợ chờ xử lý bằng vàng


3 kỳ /tháng





Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng loại tiền xx


3 kỳ /tháng





Tiền mặt tại quỹ của TCTD


3 kỳ /tháng





2. Huy động vốn


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


2A


HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC





2A.1


Tiền gửi của khách hàng trong nước








Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx 


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx 


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ trên 6 tháng đến 9 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ trên 9 tháng đến dưới 12 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 60 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 60 tháng trở lên của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi khác của cá nhân trong nước bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi không kỳ hạn của loại hình kinh tế xx bằng loại tiền xx 


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng của loại hình kinh tế xx bằng loại tiền xx 


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng của loại hình kinh tế xx bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng





Tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 60 tháng của loại hình kinh tế xx bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng


15.


Tiền gửi có kỳ hạn từ 60 tháng trở lên của loại hình kinh tế xx bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng, Tháng


2A.2


Phát hành giấy tờ có giá và các hình thức huy động khác đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước








Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx bằng loại tiền xx cho cá nhân trong nước


3 kỳ/tháng, Tháng





Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx bằng loại tiền xx cho các tổ chức kinh tế 


3 kỳ/tháng, Tháng





Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx bằng vàng cho cá nhân trong nước


3 kỳ/tháng, Tháng





Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx bằng vàng cho các tổ chức kinh tế 


3 kỳ/tháng, Tháng





Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx bằng loại tiền xx có ghi danh cho cá nhân trong nước


3 kỳ/tháng, Tháng





Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx bằng vàng có ghi danh cho cá nhân trong nước


3 kỳ/tháng, Tháng


2B


HUY ĐỘNG VỐN NƯỚC NGOÀI





2B.1


Tiền gửi của khách hàng nước ngoài








Tiền gửi tiết kiệm dưới 12 tháng của khách hàng là cá nhân người nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng





Tiền gửi tiết kiệm từ 12 tháng trở lên của khách hàng là cá nhân người nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng





Tiền gửi khụng kỳ hạn của khách hàng là cá nhân người nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng





Tiền gửi Có kỳ hạn dưới 12 tháng của khách hàng là cá nhân người nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng





Tiền gửi Có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên của khách hàng là cá nhân người nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng





Tiền gửi khụng kỳ hạn của khách hàng là pháp nhân nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng


7.


Tiền gửi Có kỳ hạn dưới 12 tháng của khách hàng là pháp nhân nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng


8.


Tiền gửi Có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên của khách hàng là pháp nhân nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng


2B.2


Phát hành giấy tờ có giá cho các tổ chức kinh tế và cá nhân nước ngoài








Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx cho khách hàng là cá nhân người nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng





Phát hành giấy tờ có giá loại xxxx cho khách hàng là pháp nhân nước ngoài bằng loại tiền xx


Tháng





Phát hành giấy tờ Có giá loại xxxx bằng loại tiền xx có ghi danh cho cá nhân người nước ngoài


Tháng





3. Lãi suất


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


3A


LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ








Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn bằng loại tiền xx


2kỳ/tháng





Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 60 tháng bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất huy động bằng phát hành giấy tờ có giá loại xxxx bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng kỳ hạn 3 tháng


nt





Lãi suất tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng kỳ hạn 6 tháng


nt





Lãi suất tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng kỳ hạn 12 tháng


nt





Lãi suất tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng kỳ hạn 24 tháng


nt





Lãi suất tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng kỳ hạn 36 tháng


nt





Lãi suất tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng kỳ hạn 60 tháng


nt





Lãi suất huy động bằng vàng kỳ hạn 3 tháng


nt





Lãi suất huy động bằng vàng kỳ hạn 6 tháng


nt





Lãi suất huy động bằng vàng kỳ hạn 12 tháng


nt





Lãi suất huy động bằng vàng kỳ hạn 24 tháng


nt





Lãi suất huy động bằng vàng kỳ hạn 36 tháng


nt





Lãi suất huy động bằng vàng kỳ hạn 60 tháng


nt





Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất cho vay trung hạn bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất cho vay dài hạn bằng loại tiền xx


nt





Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng


nt





Lãi suất cho vay trung hạn bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng


nt





Lãi suất cho vay dài hạn bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng


nt





Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng vàng


nt





Lãi suất cho vay trung hạn bằng vàng


nt





Lãi suất cho vay dài hạn bằng vàng


nt





4. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


4A


THU CHI TIỀN MẶT QUA QUỸ NGÂN HÀNG








Tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng


tháng





Tổng chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng


tháng


4B


TÀI KHOẢN THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI ĐỐI TƯỢNG








Số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân 


tháng





Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân 


tháng





Số lượng tài khoản tiền gửithanh toán của các tæ chức


tháng





Số dư tài khoản tiền gửithanh toán của các tæ chøc


tháng





Số lượng tài khoản tiền gửithanh toán của TCCƯDVTT khác


tháng





Số dư tài khoản tiền gửithanh toán của TCCƯDVTT khác


tháng


4C


THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN








Số lượng giao dịch rút tiền mặt bằng loại PTTT xxx


tháng





Giá trị giao dịch rút tiền mặt bằng loại PTTT xxx


tháng





Giá trị giao dịch thanh toán bằng loại PTTT xxx


tháng





Số lượng giao dịch thanh toán bằng loại PTTT xxx


tháng





Số lượng giao dịch thanh toán được xử lý qua chuyển tiền điện tử


tháng





Giá trị giao dịch thanh toán được xử lý qua chuyển tiền điện tử


tháng





Số lượng giao dịch thanh toán được xử lý bằng chứng từ


tháng





Giá trị giao dịch thanh toán được xử lý bằng chứng từ


tháng





Số lượng giao dịch thanh toán được xử lý qua Internet, mobile, PC kết nối mạng


tháng





Giá trị giao dịch thanh toán được xử lý qua Internet, mobile, PC kết nối mạng


tháng





Số lượng thẻ thanh toán nội địa đang lưu hành 


tháng





Số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành 


tháng





Số lượng thẻ nội địa khác đang lưu hành 


tháng





Số lượng thẻ thanh toán quốc tế đang lưu hành 


tháng





Số lượng thẻ tín dụng quốc tế đang lưu hành 


tháng





Số lượng thẻ quốc tế khác đang lưu hành 


tháng





Số lượng máy ATM (máy rút tiền tự động)


tháng





Số lượng thiết bị đầu cuối, EFTPOS


tháng





Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ 


tháng





Số lượng các séc du lịch của nước ngoài được TCTD chi trả


tháng





Giá trị các séc du lịch của nước ngoài được TCTD chi trả


tháng





Số lượng các séc du lịch của TCTD được chi trả ở nước ngoài


tháng





Giá trị các séc du lịch của TCTD được chi trả ở nước ngoài


tháng





Số lượng các séc phát hành ra nước ngoài được TCTD chi trả 


tháng





Giá trị các séc phát hành ra nước ngoài được TCTD chi trả


tháng





Số lượng các séc của nước ngoài được TCTD thu hộ 


tháng





Giá trị các séc của nước ngoài được TCTD thu hộ 


tháng





Số lượng giao dịch thanh toán thẻ quốc tế do TCTD khác phát hành


tháng





Giá trị giao dịch thanh toán thẻ quốc tế do TCTD khác phát hành


tháng





Số lượng giao dịch thanh toán thẻ quốc tế được nước ngoài đại lý thanh toán 


tháng





Giá trị giao dịch thanh toán thẻ quốc tế được nước ngoài đại lý thanh toán 


tháng





Số lượng nhờ thu gửi đi nước ngoài


tháng





Giá trị nhờ thu gửi đi nước ngoài


tháng





Số lượng nhờ thu được nước ngoài gửi đến


tháng





Giá trị nhờ thu được nước ngoài gửi đến


tháng





Số lượng lệnh chi gửi đi nước ngoài


tháng





Giá trị lệnh chi gửi đi nước ngoài


tháng





Số lượng lệnh chi được nước ngoài gửi đến


tháng





Giá trị lệnh chi được nước ngoài gửi đến


tháng





Số lượng phương tiện thanh toán khác gửi đi nước ngoài


tháng





Giá trị phương tiện thanh toán khác gửi đi nước ngoài


tháng





Số lượng phương tiện thanh toán khác được nước ngoài gửi đến


tháng





Giá trị phương tiện thanh toán khác được nước ngoài gửi đến


tháng





Số lượng chuyển tiền nội địa gửi qua SWIFT


tháng





Giá trị chuyển tiền nội địa gửi qua SWIFT


tháng





Số lượng chuyển tiền quốc tế gửi qua SWIFT


tháng





Giá trị chuyển tiền quốc tế gửi qua SWIFT


tháng





Số lượng chuyển tiền quốc tế nhận qua SWIFT


tháng





Giá trị chuyển tiền quốc tế nhận qua SWIFT


tháng





Số lượng chuyển tiền quốc tế qua thanh toán biên mậu


tháng





Giá trị chuyển tiền quốc tế gửi qua thanh toán biên mậu


tháng





Số lượng chuyển tiền quốc tế nhận qua thanh toán biên mậu 


tháng


53.


Giá trị chuyển tiền quốc tế nhận qua thanh toán biên mậu


tháng


54.


Số lượng chuyển tiền quốc tế gửi bằng phương thức khác


tháng


55.


Giá trị chuyển tiền quốc tế gửi bằng phương thức khác


tháng


56.


Số lượng chuyển tiền quốc tế nhận bằng phương thức khác


tháng


57.


Giá trị chuyển tiền quốc tế nhận bằng phương thức khác


tháng


4D


THANH TOÁN QUỐC TẾ





1


Thu chuyển tiền một chiều của khu vực tư nhân theo loại tiền xx


tháng


2.


Chi chuyển tiền một chiều của khu vực tư nhân theo loại tiền xx


tháng


3.


Chi chuyển tiền cho mục đích đi học tập, chữa bệnh theo loại tiền xx


tháng


4.


Thu chuyển tiền của đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự và tổ chức quốc tế nước ngoài tại Việt Nam theo loại tiền xx


tháng


5.


Chi chuyển tiền của đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự và tổ chức quốc tế nước ngoài tại Việt Nam theo loại tiền xx


tháng


6.


Thu chuyển tiền của đại sứ quán, lãnh sự quán và tổ chức quân sự của Việt Nam ở nước ngoài theo loại tiền xx


tháng


7.


Chi chuyển tiền của đại sứ quán, lãnh sự quán và tổ chức quân sự Việt Nam ở nước ngoài theo loại tiền xx


tháng


8.


Thu hội phí theo loại tiền xx


tháng


9.


Chi hội phí theo loại tiền xx


tháng


10.


Xuất khẩu ngành dịch vụ xx theo loại tiền xx


tháng


11.


Nhập khẩu ngành dịch vụ xx theo loại tiền xx


tháng


12.


Xuất khẩu hàng hoá theo loại tiền xx


tháng


13.


Nhập khẩu hàng hoá theo loại tiền xx


tháng


4E


NGÂN QUỸ





4E.1


Áp dụng cho Các Kho tiền TW





1


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT từ các Nhà máy in tiền & tiền mới công bố LT


tháng


2


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT do điều chuyển giữa các Kho tiền TW


tháng


3


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT từ NHNN chi nhánh tỉnh, TP 


tháng


4


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT từ Quỹ Nghiệp vụ PH 


tháng


5


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT được tuyển chọn từ tiền không đủ TCLT


tháng


6


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT để điều chuyển giữa các Kho tiền TW 


tháng


7


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT để giao cho NHNN chi nhánh tỉnh,TP


tháng


8


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT để giao cho Quỹ Nghiệp vụ PH 


tháng


9


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT do không đủ TCLT (được tuyển chọn từ tiền đủ TCLT)


tháng


10


Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền xxx đủ TCLT 


tháng


4E.2


Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP





1


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT từ Quỹ Nghiệp vụ PH 


tháng


2


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT từ tiền mới công bố lưu hành


tháng


3


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT do điều chuyển đến từ NHTƯ


tháng


4


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ tiền xxx đủ TCLT do điều chuyển đến từ tỉnh khác


tháng


5


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT do tuyển chọn từ tiền không đủ TCLT


tháng


6


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT cho Quỹ Nghiệp vụ PH của NHNN chi nhánh tỉnh,TP 


tháng


7


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT do điều chuyển đi NHTƯ


tháng


8


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT do điều chuyển đi tỉnh khác


tháng


9


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT do không đủ TCLT (được tuyển chọn từ tiền đủ TCLT)


tháng


10


Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền xxx đủ TCLT 


tháng


4E.3


Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP, các Kho tiền TW





1


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx không đủ TCLT 


tháng


2


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx không đủ TCLT 


tháng


3


Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền xxx không đủ TCLT 


tháng


4


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đình chỉ lưu hành


tháng


5


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền xxx đình chỉ lưu hành


tháng


6


Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền xxx đình chỉ lưu hành


tháng


4E.4


Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP, SGDNHNN





1


Thu trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ Quỹ DTPH


tháng


2


Thu trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn


tháng


3


Thu trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ Kho bạc Nhà nước


tháng


4


Thu trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ các Nghiệp vụ khác


tháng


5


Thu trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH để đổi loại tiền


tháng


6


Chi trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho Quỹ DTPH


tháng


7


Chi trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn


tháng


8


Chi trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho Kho bạc Nhà nước


tháng


9


Chi trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho các nghiệp vụ khác


tháng


10


Chi trong kỳ loại tiền xxx đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH để đổi loại tiền


tháng


11


Tồn Quỹ Nghiệp vụ PH cuối kỳ loại tiền xxx đủ TCLT 


tháng


12


Thu trong kỳ loại tiền xxx không đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH 


tháng


13


Chi trong kỳ loại tiền xxx không đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH 


tháng


14


Tồn Quỹ Nghiệp vụ PH cuối kỳ loại tiền xxx không đủ TCLT 


tháng


15


Thu trong kỳ loại tiền xxx đình chỉ lưu hành thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH 


tháng


16


Chi trong kỳ loại tiền xxx đình chỉ lưu hành thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH


tháng


17


Tồn Quỹ Nghiệp vụ PH cuối kỳ loại tiền xxx đình chỉ lưu hành


tháng


18


Nhập Quỹ DTPH trong kỳ từ Quỹ Nghiệp vụ PH


tháng


19


Xuất Quỹ DTPH trong kỳ cho Quỹ Nghiệp vụ PH


tháng


20


Thu từ Ngân hàng Công thương


tháng


21


Thu từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT


tháng


22


Thu từ Ngân hàng Ngoại thương


tháng


23


Thu từ Ngân hàng §ầu tư và phát triển


tháng


24


Thu từ Ngân hàng Chính sách xã hội


tháng


25


Thu từ Các TCTD khỏc


tháng


26


Thu từ Kho bạc Nhà nước


tháng


27


Các nguồn thu còn lại


tháng


28


Chi cho Ngân hàng công thương


tháng


29


Chi cho Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT


tháng


30


Chi cho Ngân hàng Ngoại thương


tháng


31


Chi cho Ngân hàng đầu tư và phát triển


tháng


32


Chi cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi


tháng


33


Chi cho các TCTD khác


tháng


34


Chi cho Kho bạc Nhà nước


Tháng


35


Các nguồn chi cũn lại


Tháng


4E.5


Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP, SGDNHNN, các Kho tiền TW





1


Doanh số Xuất Quỹ Nghiệp vụ phát hành (luỹ kế từ đầu tháng)


Ngày


2


Doanh số Nhập Quỹ Nghiệp vụ phát hành (luỹ kế từ đầu tháng)


Ngày


3


Tồn Quỹ Nghiệp vụ phát hành


Ngày


4


Tồn Quỹ DTPH


Ngày


5


Tồn Quỹ DTPH loại tiền xxx đủ tiêu chuẩn lưu thông


Ngày


6


Tồn Quỹ DTPH loại tiền xxx không đủ tiêu chuẩn lưu thông


Ngày


7


Tồn Quỹ DTPH loại tiền xxx đình chỉ lưu hành


Ngày


8


Nhập trong kỳ loại tiền xxx giả 


Tháng


9


Xuất trong kỳ loại tiền xxx giả 


Tháng


10


Tồn quỹ cuối kỳ loại tiền xxx giả 


Tháng


11


Nhập trong kỳ loại tiền xxx nghi giả chờ xử lý 


Tháng


12


Xuất trong kỳ loại tiền xxx nghi giả chờ xử lý 


Tháng


13


Tồn quỹ cuối kỳ loại tiền xxx nghi giả chờ xử lý


Tháng


14


Nhập trong kỳ loại tiền xxx bị phá hoại chờ xử lý 


Tháng


15


Xuất trong kỳ loại tiền xxx bị phá hoại chờ xử lý 


Tháng


16


Tồn quỹ cuối kỳ loại tiền xxx bị phá hoại chờ xử lý


Tháng


17


Nhập trong kỳ loại Ngân phiếu thanh toán xx hết giá trị lưu hành


Tháng


18


Xuất trong kỳ loại Ngân phiếu thanh toán xx hết giá trị lưu hành 


Tháng


19


Tồn quỹ cuèi kỳ loại Ngân phiếu thanh toán xx hết giá trị lưu hành 


Tháng





5. Hoạt động ngoại hối 


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


5A


ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD





5A.1


Mua, bán ngoại tệ








Lượng ngoại tệ xx mua giao ngay từ khách hàng


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua giao ngay từ TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua giao ngay từ NHNN


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán giao ngay cho khách hàng


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán giao ngay cho TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán giao ngay cho NHNN


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn dưới 31 ngày của khách hàng 


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn dưới 31 ngày của TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn dưới 31 ngày của NHNN


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn từ 31 đến 90 ngày của khách hàng 


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn từ 31 đến 90 ngày của TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn từ 31 đến 90 ngày của Ngân hàng Nhà nước


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn từ 91 đến 180 ngày của khách hàng


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn từ 91 đến 180 ngày của TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx mua được với kỳ hạn từ 91 đến 180 ngày của Ngân hàng Nhà nước


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn dưới 31 ngày cho khách hàng 


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn dưới 31 ngày cho TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn dưới 31 ngày cho NHNN


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn từ 31 đến 90 ngày cho khách hàng


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn từ 31 đến 90 ngày cho TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn từ 31 đến 90 ngày cho NHNN


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn từ 91 đến 180 ngày cho khách hàng 


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn từ 91 đến 180 ngày cho TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx bán với kỳ hạn từ 91 đến 180 ngày cho NHNN


ngày





Lượng ngoại tệ xx giao dịch swap dưới 31 ngày với khách hàng 


ngày





Lượng ngoại tệ xx giao dịch swap dưới 31 ngày với TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx giao dịch swap từ 31 đến 90 ngày với khách hàng


ngày





Lượng ngoại tệ xx giao dịch swap từ 31 đến 90 ngày với TCTD khác


ngày





Lượng ngoại tệ xx giao dịch swap từ 91 đến 180 ngày với khách hàng 


ngày





Lượng ngoại tệ xx giao dịch swap từ 91 đến 180 ngày với TCTD khác


ngày





Tỷ giá mua tiền mặt ngoại tệ xx /VND


ngày





Tỷ giá mua chuyển khoản ngoại tệ xx/ VND


ngày





Tỷ giá bán ngoại tệ xx/VND


ngày





Tỷ giá mua chuyển khoản USD/ VND thấp nhất trong ngày 


ngày





Tỷ giá bán chuyển khoản USD/ VND thấp nhất trong ngày 


ngày





Trạng thái cuối ngày của ngoại tệ xx


ngày


5A.2


Chi trả kiều hối





1


Tổng số ngoại tệ kiều hối chuyển từ nước xxx về VN (không bao gồm số ngoại tệ kiều hối chuyển về cho các tổ chức kinh tế được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ).


Tháng


2


Tổng số ngoại tệ kiều hối TCTD chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ (bao gồm cả số ngoại tệ uỷ nhiệm cho đại lý chi trả).


Tháng


3


Tổng số ngoại tệ kiều hối TCTD uỷ nhiệm cho các đại lý chi trả cho người thụ hưởng.


Tháng





5A.3


Thu, chi ngoại tệ tiền mặt 


Tháng


1


Tổng số ngoại tệ tiền mặt rút từ ngân hàng nước ngoài


Tháng


2


Tổng số ngoại tệ tiền mặt rút từ ngân hàng trong nước


Tháng


3


Tổng số ngoại tệ tiền mặt thu từ hoạt động thu đổi ngoại tệ (cả bàn trực tiếp và đại lý).


Tháng


4


Tổng số ngoại tệ tiền mặt thu do các đơn vị kinh tế và cá nhân nộp vào tài khoản. 


Tháng


5


Tổng số ngoại tệ tiền mặt thu từ tiền gửi tiết kiệm


Tháng


6


Tổng các khoản thu khác bằng ngoại tệ tiền mặt.


Tháng


7


Tổng số ngoại tệ tiền mặt chi cho Người không cư trú rút từ tài khoản ngoại tệ.


Tháng


8


Tổng số ngoại tệ tiền mặt nộp vào Ngân hàng ở nước ngoài


Tháng


9


Tổng số ngoại tệ tiền mặt nộp vào các tài khoản ở các ngân hàng trong nước.


Tháng


10


Tổng số ngoại tệ tiền mặt bán cho công dân Việt nam đi nước ngoài.


Tháng


11


Tổng số ngoại tệ tiền mặt chi cho mục đích kiều hối


Tháng


12


Tổng số ngoại tệ tiền mặt chi do các đơn vị kinh tế, cá nhân rút tiền mặt.


Tháng


13


Tổng số ngoại tệ tiền mặt chi cho trả tiết kiệm


Tháng


14


Tổng các khoản chi ngoại tệ tiền mặt khác.


Tháng


15


Tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ cuối kỳ. 


Tháng


5A.4


Bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho công dân VN 





1


Tổng doanh số ngoại tệ TCTD bán cho các mục đích du học, chữa bệnh, thừa kế, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch, thăm viếng, trả phí và các mục đích khác được Thống đốc cho phép


Quí


2


Tổng doanh số ngoại tệ TCTD chuyển ra nước ngoài cho công dân VN theo giấy phép của NHNN.


Quí


3


Tổng doanh số ngoại tệ TCTD chuyển ra nước ngoài cho công dân VN theo thẩm quyền của các ngân hàng được phép


Quí


5A.5


Hoạt động mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ ở nước ngoài 





1


Số lượng tài khoản tiền gửi ngoại tệ của TCTD mở tại các NH nước ngoài


Quí


2


Số lượng tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD mở tại các NH nước ngoài.


Quí


3


Doanh số Nợ phát sinh trong quý của các tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD ở NH nước ngoài.


Quí


4


Doanh số Có phát sinh trong quý của các tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD ở NH nước ngoài.


Quí


5


Số dư trên các tài khoản tiền gửi ngoại tệ của TCTD ở các NH nước ngoài cuối quý.


Quí


6


Số dư trên các tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD ở các NH nước ngoài cuối quý.


Quí


5A.6


Thanh toán xuất, nhập khẩu và hoạt động đổi tiền với các nước có chung biên giới 





1


Doanh số thanh toán xuất khẩu với nước có chung biên giới xxx theo loại tiền xx


Tháng


2


Doanh số thanh toán nhập khẩu với nước có chung biên giới xxx theo loại tiền xx


Tháng


3


Doanh số mua chuyển khoản loại tiền của nước có chung biên giới xxx với khách hàng


Tháng


4


Doanh số bán chuyển khoản loại tiền của nước có chung biên giới xxx với khách hàng 


Tháng


5


Số dư tài khoản tiền gửi bằng tiền của nước có chung biên giới xxx ở nước ngoài


Tháng


6


Số dư tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam của NHTM nước có chung biên giới xxx tại TCTD


Tháng


7


Số lượng bàn đổi ngoại tệ của TCTD thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên giới 


Quí


8


Doanh số mua tiền của nước có chung biên giới xxx của bàn đổi ngoại tệ của TCTD 


Quí


9


Doanh số bán tiền của nước có chung biên giới xxx của bàn đổi ngoại tệ của TCTD 


Quí


5B.


ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ





5B.1


Chi trả kiều hối





1


Số lượng TCKT làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn.


Tháng


2


Số lượng TCTD làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối. 


Tháng


3


Tổng doanh số ngoại tệ kiều hối các TCKT và TCTD làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn chi trả cho người thụ hưởng.


Tháng


5B.2


Tình hình thu đổi ngoại tệ





1


Tổng số bàn đại lý đổi ngoại tệ 


Quí


2


 Doanh số mua ngoại tệ của Bàn đại lý


Quí


3


 Doanh số bán ngoại tệ cho khách hàng của Bàn đại lý


Quí


4


 Doanh số bán ngoại tệ của Bàn đại lý cho TCTD 


Quí


5


Tổng số Bàn trực tiếp đổi ngoại tệ


Quí


6


Doanh số mua ngoại tệ của Bàn trực tiếp


Quí


7


Doanh số bán ngoại tệ cho khách hàng của Bàn trực tiếp


Quí


8


Doanh số nộp ngoại tệ của Bàn trực tiếp


Quí


5B.3


Tình hình chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân.





1


Tổng số giấy phép cấp cho cá nhân mang ngoại tệ ra nước ngoài


Quí


2


Tổng số ngoại tệ tiền mặt mang ra nước ngoài ghi trên giấy phép


Quí


3


Tổng số giấy phép cấp cho cá nhân chuyển ngoại tệ ra nước ngoài


Quí


4


Tổng số ngoại tệ được phép chuyển khoản ra nước ngoài ghi trên giấy phép


Quí


5B.4


Hoạt động đổi ngoại tệ tai khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu.





1


Số lượng bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được NHNN cấp giấy phép thực hiện mua bán tiền của các nước có chung biên giới


Quí


2


Doanh số mua tiền của nước có chung biên giới xxx của bàn đổi ngoại tệ của cá nhân


Quí


3


Doanh số bán tiền của nước có chung biên giới xxx của bàn đổi ngoại tệ của cá nhân


Quí


5C


ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ, SỞ GD NHNN





1


Giá trị ngoại tệ xx mua vào cho quỹ dự trữ ngoại hối phát sinh từ đầu tháng đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo 


3 kỳ/tháng


2


Giá trị ngoại tệ xx thuộc quỹ dự trữ ngoại hối bán ra hoặc sử dụng cho Nhà nước phát sinh từ đầu tháng đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo


3 kỳ/tháng


3


Giá trị ngoại tệ xx mua vào (cho mục đích kinh doanh) phát sinh từ đầu tháng đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo


3 kỳ/tháng


4


Giá trị ngoại tệ xx bán ra (cho mục đích kinh doanh) phát sinh từ đầu tháng đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo


3 kỳ/tháng





7. Góp vốn, mua cổ phần


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


7A


ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD








Tên của đơn vị xxxx mà TCTD góp vốn, mua cổ phần.


Quý





§ịa chỉ của đơn vị xxxx mà TCTD góp vốn, mua cổ phần.


Quý





Số tiền mà TCTD góp vốn, mua cổ phần đối với đơn vị xxxx


Quý





Vốn điều lệ của đơn vị xxxx mà TCTD góp vốn, mua cổ phần.


Quý





Số cổ tức, lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần của đơn vị xxxx (luỹ kế từ khi góp vốn)


Quý





Họ tên của người được TCTD cử làm đại diện, quản lý trực tiếp phần vốn góp, mua cổ phần tại đơn vị xxxx


Quý





Chức danh tại TCTD của người được TCTD cử làm đại diện, quản lý trực tiếp phần vốn góp, mua cổ phần tại ®¬n vÞ xxxx


Quý





Chức danh tại đơn vị xxxx của người đại diện, quản lý trực tiếp phần vốn góp, mua cổ phần của TCTD.


Quý





Tên của TCTD xxx mà TCTD góp vốn, mua cổ phần.


Quý





Địa chỉ của TCTD xxx mà TCTD góp vốn, mua cổ phần.


Quý





Số tiền góp vốn, mua cổ phần với TCTD xxx


Quý





Vốn điều lệ của TCTD xxx mà TCTD góp vốn, mua cổ phần.


Quý





Số cổ tức, lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD xxx (luỹ kế từ khi góp vốn)


Quý





Họ tên của người được TCTD cử làm đại diện, quản lý trực tiếp phần vốn góp, mua cổ phần với TCTD xxx


Quý





Chức danh tại TCTD của người được TCTD cử làm đại diện, quản lý trực tiếp phần vốn góp, mua cổ phần với TCTD xxx


Quý





Chức danh tại TCTD xxx của người đại diện, quản lý trực tiếp phần vốn góp, mua cổ phần của TCTD.


Quý


7B


ÁP DỤNG CHO TCTD CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN








Số lượng cổ đông là pháp nhân tại TCTD


Quý





Tổng số vốn cổ phần tại TCTD của tất cả cổ đông là pháp nhân


Quý





Số lượng cổ đông là thể nhân tại TCTD


Quý





Tổng số vốn cổ phần tại TCTD của tất cả cổ đông là thể nhân


Quý





Tổng số vốn cổ phần tại TCTD của tất cả cổ đông là doanh nghiệp nhà nước


Quý





Vốn cổ phần lớn nhất của cổ đông là DNNN.


Quý





Tổng số vốn cổ phần của cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của TCTD


Quý





Vốn cổ phần lớn nhất của cổ đông ngoài quốc doanh


Quý





Vốn cổ phần phát sinh tăng trong kỳ của TCTD


Quý





Vốn cổ phần phát sinh giảm trong kỳ của TCTD


Quý





Số cổ đông chuyển nhượng vốn cổ phần


Quý





Tổng số vốn cổ phần của cổ đông chuyển nhượng


Quý





8. Thị trường tiền tệ


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


8A


ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD (TRỪ QTDND CƠ SỞ)





8A.1


Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa Các TCTD








Tổng nhu cầu cho vay TCTD khác và gửi tiền tại TCTD khác theo loại tiền xx trong ngày làm việc tiếp theo 


Ngày





Doanh số cho TCTD khác vay qua đêm theo loại tiền xx


Ngày





Doanh số gửi tiền qua đêm tại các TCTD khác theo loại tiền xx


Ngày





Doanh số cho vay đối với loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Doanh số gửi tiền tại loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Doanh số thu nợ cho vay từ loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Doanh số rút tiền gửi từ loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Dư nợ cho vay đối với loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Số dư tiền gửi tại loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Dư nợ cho vay quá hạn đối với loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Tổng nhu cầu đi vay TCTD khác và nhận tiền gửi từ TCTD khác theo loại tiền xx trong ngày làm việc tiếp theo 


Ngày





Doanh số đi vay qua đêm từ các TCTD khác theo loại tiền xx


Ngày





Doanh số nhận tiền gửi qua đêm từ các TCTD khác theo loại tiền xx


Ngày





Doanh số đi vay từ loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Doanh số nhận tiền gửi từ loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Doanh số trả nợ vay loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Doanh số thanh toán tiền gửi cho loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Sè dư đi vay loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Số dư nhận tiền gửi từ loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Dư nợ đi vay quá hạn từ loại hình TCTD xx bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền qua đêm tại các TCTD khác bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền tại các TCTD khác thời hạn 1 tuần bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền tại các TCTD khác thời hạn 2 tuần bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền tại các TCTD khác thời hạn 1 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền tại các TCTD khác thời hạn 3 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền tại các TCTD khác thời hạn 6 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền tại các TCTD khác thời hạn 12 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân cho vay, gửi tiền tại các TCTD khác thời hạn trên 12 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi qua đêm từ các TCTD khác bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi từ các TCTD khác thời hạn 1 tuần bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi từ các TCTD khác thời hạn 2 tuần bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi từ các TCTD khác thời hạn 1 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi từ các TCTD khác thời hạn 3 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi từ các TCTD khác thời hạn 6 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi từ các TCTD khác thời hạn 12 tháng bằng loại tiền xx


Ngày





Lãi suất bình quân đi vay, nhận tiền gửi từ các TCTD khác thời hạn trên 12 tháng bằng loại tiền xx


Ngày


8A.2


Mua lại giấy tờ có giá giữa các TCTD





1.


Giá trị giấy tờ có giá loại xxxx theo loại tiền xx mua lại từ TCTD xxx trong ngày báo cáo, món thứ xxxx 


ngày phát sinh


2.


Thời hạn mua lại giấy tờ có giá loại xxxx theo loại tiền xx từ TCTD xxx trong ngày báo cáo, món thứ xxxx


ngày phát sinh


3.


Lãi suất mua lại giấy tờ có giá loại xxxx theo loại tiền xx từ TCTD xxx trong ngày báo cáo, món thứ xxxx 


ngày phát sinh


4.


Tổng giá trị giấy tờ có giá loại xxxx theo loại tiền xx đang nắm giữ


ngày phát sinh


8A.3


Mua, bán nợ giữa các TCTD








Tên của đơn vị mua khoản nợ xxx do TCTD bán


quý





Tên khách hàng đã vay vốn của khoản nợ xxx do TCTD bán


quý





Giá trị khoản nợ xxx do TCTD bán


quý





Trạng thái khoản nợ xxx do TCTD bán


quý





Lãi suất của khoản nợ xxx do TCTD bán


quý





Thời hạn cho vay của khoản nợ xxx do TCTD bán


quý





Thời hạn còn lại của khoản nợ xxx do TCTD bán


quý





Giá cả khoản nợ xxx TCTD bán


quý





Biện pháp bảo đảm đối với khoản nợ xxx do TCTD bán


quý


8B


ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ, SỞ GIAO DỊCH NHNN








Số dư tiền gửi bằng VND của TCTD xxx


ngày





Số dư tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước


ngày





Dư nợ cho TCTD vay tái cấp vốn 


ngày





Dư nợ cho vay hỗ trợ đặc biệt đối với TCTD 


ngày





Dư nợ cho TCTD vay theo các mục tiêu chỉ định của Chính phủ


ngày





Dư nợ cho TCTD xxx vay qua đêm tại NHNN


ngày





Số lượng loại ngoại tệ xx NHNN mua của TCTD xxx 


ngày





Số lượng loại ngoại tệ xx NHNN mua của KBNN 


ngày





Số lượng loại ngoại tệ xx NHNN mua của tổ chức quốc tế 


ngày





Số lượng loại ngoại tệ xx NHNN bán cho TCTD xxx 


ngày





Số lượng loại ngoại tệ xx NHNN bán cho KBNN 


ngày





Số lượng loại ngoại tệ xx NHNN bán cho tổ chức quốc tế 


ngày





Số lượng loại ngoại tệ xx TCTD xxx bán cho TCTD ttt trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng


ngày





Dư nợ cho TCTD Nhà nước vay bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng





Dư nợ cho các TCTD khác vay bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng





Dư nợ cho vay thanh toán bù trừ


3 kỳ/tháng





Tiền gửi của các TCTD Nhà nước bằng loại tiền xx 


3 kỳ/tháng





Tiền gửi của các TCTD khác bằng loại tiền xx


3 kỳ/tháng





Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng loại tiền xx 


3 kỳ/tháng





9. Giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


9A


ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD





9A.1


Các chỉ tiêu liên quan đến thực hiện một số tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD








Vốn điều lệ


tháng





Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ


tháng





Giá trị còn lại của TSCĐ được mua, đầu tư bằng vốn tự có


tháng





Góp vốn, mua cổ phần của loại hình kinh từ xx bằng loại tiền xx


tháng





Góp vốn, mua cổ phần của các TCTD khác bằng loại tiền xx


tháng





Số dư tiền mặt đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Số dư tiền mặt cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Vàng tại quỹ


tháng





Tiền gửi tại NHNN


tháng





Đầu tư mua giấy tờ có giá do NHNN Việt Nam, Chính phủ Việt Nam phát hành hoặc bảo lãnh


tháng





Cho vay có bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm tại chính TCTD


tháng





Cho vay có bảo đảm bằng giấy tờ có giá do chính TCTD phát hành


tháng





Cho vay có bảo đảm bằng các loại giấy tờ có giá do NHNN Việt Nam, Chính phủ Việt Nam phát hành, bảo lãnh


tháng





Cho vay được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh


tháng





Tiền gửi phải duy trì tại Ngân hàng Chính sách Xã hội


tháng





Tiền gửi tại các TCTD khác ở trong nước và ở nước ngoài (không kể khoản tiền gửi phải duy trì tại NH Chính sách xã hội theo qui định) 


tháng





Đầu tư mua giấy tờ có giá do chính quyền tỉnh, thành phố bảo lãnh, hoặc do TCTD khác phát hành


tháng





Cho vay có bảo đảm bằng giấy tờ có giá do chính quyền tỉnh, thành phố bảo lãnh, hoặc bằng giấy tờ có giá do TCTD khác phát hành


tháng





Cho vay đối với TCTD khác có bảo đảm bằng tài sản, không có bảo đảm bằng tài sản


tháng





Cho vay được TCTD khác bảo lãnh


tháng





Cho thuê tài chính đối với TCTD khác


tháng





Cho vay có thế chấp bất động sản, cầm cố động sản khác có bảo lãnh của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật


tháng





Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản


tháng





Các tài sản "Có" khác (trừ các khoản góp vốn, mua cổ phần của TCTD khác).


tháng





Số tiền bảo lãnh dưới các hình thức khác cho tổ chức, cá nhân


tháng





Số tiền cam kết trong nghiệp vụ thanh toán L/C


tháng





Số tiền cam kết mua, bán hối đoái có kỳ hạn


tháng





Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng của các TCTD khác


tháng





Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên


tháng





Tiền vay các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên


tháng





Nhận vốn trung hạn và dài hạn để cho vay đồng tài trợ


tháng





Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư đầu tư trung hạn và dài hạn


tháng





Nguồn vốn ngân sách chuyển sang để cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch nhà nước


tháng





Số dư vàng, kim loại quý, đá quý có thể bán ngay ®Çu ngµy lµm viÖc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Các loại giấy tờ có giá đến hạn thanh toán hoặc có thể bán ngay hoặc có thể đem chiết khấu, tái chiết khấu tại NHNN đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Số dư tiền gửi khác tại NHNN đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (không bao gồm DTBB)


tháng





Số dư tiền gửi DTBB đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Số dư tiền gửi không kỳ hạn (gốc, lãi) tại các TCTD khác trong nước và ở nước ngoài đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Số tiền rút tiền gửi có kỳ hạn (gốc, lãi) tại các TCTD khác trong nước và ở nước ngoài


tháng





Thu từ các cam kết mua, bán ngoại tệ có kỳ hạn trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Thu của các khoản khác đến hạn thu trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Thanh toán tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức, cá nhân (gốc, lãi) trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Thanh toán tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân (gốc, lãi) trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Thanh toán tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn của cá nhân (gốc, lãi) trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Thanh toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của cá nhân (gốc, lãi) trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Thanh toán giấy tờ có giá do chính TCTD phát hành đến hạn (gốc, lãi) trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Trả theo Các cam kết bán, mua ngoại tệ Có kỳ hạn trong tháng báo cáo


tháng





Trả thay khách hàng trong nghiệp vụ bảo lãnh, thanh toán L/C trong tháng báo cáo


tháng





Doanh số cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng





Trả cho Các khoản phải trả khác đến hạn trả trong ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


tháng


51


Tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn


tháng


52


Số tiền thu nợ (gốc, lãi) từ Các khoản cho vay đối với tổ chức, cá nhân


tháng


9A.2


Các chỉ tiêu về phân loại tài sản có








Dư nợ tín dụng chưa đến hạn thu nợ (kể cả nợ đã gia hạn)


tháng





Dư nợ tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác chưa đến hạn thanh toán


tháng





Dư nợ cho thuê tài chính chưa đến hạn thu tiền thuê


tháng





Dư nợ tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán trong thời gian dưới 31 ngày


tháng





Dư nợ tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán từ 31 ngày đến dưới 61 ngày


tháng





Dư nợ tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán từ 61 ngày trở lên


tháng





Các khoản trả thay cho người được bảo lãnh nhưng chưa thu hồi được trong thời gian dưới 61 ngày


tháng





Các khoản trả thay cho người được bảo lãnh nhưng chưa thu hồi được trong thời gian từ 61 ngày đến dưới 181 ngày


tháng





Các khoản trả thay cho người được bảo lãnh nhưng chưa thu hồi được từ 181 ngày trở lên


tháng





Dư nợ cho thuê tài chính mà bên thuê không trả được tiền thuê trong thời gian dưới 181 ngày


tháng





Dư nợ cho thuê tài chính mà bên thuê không trả được tiền thuê từ 181 ngày đến dưới 361 ngày


tháng





Dư nợ cho thuê tài chính mà bên thuê không trả được tiền thuê từ 361 ngày trở lên


tháng





Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ dưới 181 ngày


tháng





Dư nợ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ dưới 91 ngày


tháng





Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ từ 181 ngày đến dưới 361 ngày


tháng





Dư nợ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ từ 91 ngày đến dưới 181 ngày


tháng





Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ từ 361 ngày trở lên


tháng





Dư nợ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ từ 181 ngày đến dưới 361 ngày


tháng





Dư nợ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ từ 361 ngày trở lên


tháng





Các khoản thanh toán hộ khách hàng, TCTD khác (không bao gồm những khoản trả thay cho người được bảo lãnh) đã quá hạn thu hồi trong tháng báo cáo 


tháng


9A.3


Các chỉ tiêu về trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng








Tổng số tiền dự phòng rủi ro đã trích lập


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng để xử lý rủi ro khi khách hàng vay vốn, người bảo lãnh vay vốn, người phát hành thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác, người bảo lãnh thương phiếu, bên thuê tài chính, người được cung ứng dịch vụ thanh toán là các tổ chức bị phá sản, giải thể và đã hoàn thành việc thanh toán tài sản


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng để xử lý rủi ro đối với những khoản cho vay có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ từ 721 ngày trở lên; những khoản cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đã quá hạn trả nợ từ 361 ngày trở lên


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng để xử lý rủi ro đối với những khoản tiền chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán từ 91 ngày trở lên


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng để xử lý rủi ro đối với những khoản trả thay cho người được bảo lãnh nhưng chưa thu hồi được từ 361 ngày trở lên


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng để xử lý rủi ro đối với những khoản cho thuê tài chính mà bên thuê không trả được tiền thuê từ 721 ngày trở lên


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng để xử lý rủi ro đối với những khoản thanh toán hộ khách hàng, TCTD khác (không bao gồm những khoản trả thay cho người được bảo lãnh) đã quá hạn thu hồi từ 181 ngày trở lên


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro đã sử dụng để xử lý rủi ro đối với những khoản nợ cho vay được Chính phủ cho phép xóa nợ cho khách hàng nhưng không được Chính phủ cấp nguồn để bù đắp


Quí





Số tiền dự phòng rủi ro còn lại sau khi xử lý rủi ro


Quí





Số tiền thu hồi từ những rủi ro đã được xử lý bằng dự phòng


Quí





Tổng số tiền đã xử lý rủi ro chưa thu hồi được đến thời điểm báo cáo (số luỹ kế), không bao gồm số tiền được Chính phủ cho phép xoá nợ cho khách hàng


Quí


9A.4


Tình hình mở L/C trả chậm








Số dư đầu kỳ cam kết thanh toán L/C trả chậm theo loại tiền xx


Tháng





Số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm theo loại tiền xx phát sinh tăng trong kỳ


Tháng





Số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm theo loại tiền xx phát sinh giảm trong kỳ


Tháng





Cam kết thanh toán L/C trả chậm đã quá hạn theo loại tiền xx mµ TCTD chưa thanh toán cho nước ngoài.


Tháng





Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C trả chậm theo loại tiền xx mµ TCTD đã thanh toán thay khách hàng


Tháng





Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C trả chậm theo loại tiền xx mµ TCTD đã thanh toán thay khách hàng nhưng đã chuyển sang nợ quá hạn.


Tháng





Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C trả chậm theo loại tiền xx bảo đảm bằng giá trị lô hàng nhập.


Tháng





Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C trả chậm theo loại tiền xx không có bảo đảm.


Tháng





Số tiền thu được từ những khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý đang theo dõi ở ngoại bảng


Quý





Số tiền đã loại khỏi tài khoản ngoại bảng của tất cả những khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý đã quá thời gian theo dõi


Quý


9A.5


Tín dụng cho các đối tượng được qui định theo điều 78 Luật Các TCTD








Tên của khách hàng thứ xxxx là đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD đang vay nợ, bảo lãnh, nhận bảo lãnh và tạm ứng của TCTD.


Tháng





§ịa chỉ của khách hàng thứ xxxx là đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD đang vay nợ, bảo lãnh, nhận bảo lãnh và tạm ứng của TCTD.


Tháng





Mối quan hệ của khách hàng thứ xxxx là đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD đối với TCTD mà khách hàng này đang vay nợ, bảo lãnh, nhận bảo lãnh và tạm ứng của TCTD.


Tháng





Dư nợ tÝn dông của TCTD đối với khách hàng thứ xxxx là đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD.


Tháng





Số tiÒn bảo lãnh của TCTD đối với khách hàng thứ xxxx là đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD


Tháng





Tổng số tiền tạm ứng cho khách hàng thứ xxxx là đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD


Tháng





Tổng số tiền khách hàng thứ xxxx là đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD bảo lãnh cho người khác vay tại TCTD của mình.


Tháng


9A.6


Xử lý tài sản bảo đảm








Tên khách hàng thứ xxxx có tài sản bảo đảm được xử lý


Quý





§ịa chỉ khách hàng thứ xxxx có tài sản bảo đảm được xử lý


Quý





Nợ gốc của khách hàng thứ xxxx tại thời điểm TCTD nhận tài sản bảo đảm


Quý





Lãi chưa thu từ khách hàng thứ xxxx đến thời điểm nhận tài sản bảo đảm


Quý





Giá trị tài sản của khách hàng thứ xxxx ghi trong biên bản nhận tài sản bảo đảm


Quý





Giá trị tài sản của khách hàng thứ xxxx đã được TCTD bán.


Quý





Giá trị tài sản của khách hàng thứ xxxx đang quản lý chờ bán


Quý





Giá trị tài sản của khách hàng thứ xxxx dùng để sử dụng cho TCTD


Quý





Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng thứ xxxx được hạch toán thu nợ gốc


Quý





Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng thứ xxxx được hạch toán thu lãi


Quý


9B


ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH








Tên khách hàng thứ xxxx có dư nợ thuê tài chính từ 1 tỷ VND trở lên .


Quý





§ịa chỉ khách hàng thứ xxxx có dư nợ thuê tài chính từ 1 tỷ VND trở lên


Quý





Dư nợ cho thuê tài chính của khách hàng thứ xxxx từ 1 tỷ VND trở lên


Quý





Tổng số khách hàng đang thuê tài chính của TCTD.


Quý


9C


ÁP DỤNG CHO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH








Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ có nguồn gốc của cá nhân Việt Nam


Tháng





Tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ có nguồn gốc của cá nhân Việt Nam


Tháng


9D


ÁP DỤNG CHO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI








Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm bằng VND của cá nhân Việt Nam không có quan hệ tín dụng


Tháng





Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VND của pháp nhân là các tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng


Tháng





Tên khách hàng thứ xxxx có dư nợ tín dụng so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên.


Tháng





Địa chỉ khách hàng thứ xxxx có dư nợ tín dụng so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên.


Tháng





Dư nợ tín dụng của khách hàng thứ xxxx so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên .


Tháng





Giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng thứ xxxx bằng loại tiền xx có dư nợ so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên .


Tháng





Tổng số khách hàng vay vốn tại TCTD


Tháng





Tên khách hàng thứ xxxx được TCTD cam kết bảo lãnh có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên.


Tháng





Địa chỉ khách hàng thứ xxxx được TCTD cam kết bảo lãnh có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên.


Tháng





Số dư cam kết bảo lãnh của khách hàng thứ xxxx có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên .


Tháng





Giá trị tài sản bảo đảm cho số dư cam kết bảo lãnh bằng loại tiền xx của khách hàng thứ xxxx có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của TCTD chiếm từ 15% trở lên .


Tháng





Tổng số khách hàng được cam kết bảo lãnh của TCTD


Tháng


9E


ÁP DỤNG CHO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI








Tiền vay tổ chức tín dụng nước ngoài


Tháng





Tiền gửi của tổ chức tín dụng nước ngoài


Tháng





Vốn điều lệ sử dụng để mua tài sản cố định


Tháng





Lợi nhuận trước thuế


Tháng





Thu nhập từ phí


Tháng





Tiền gửi ra nước ngoài không kỳ hạn


Tháng





Tiền gửi ra nước ngoài có kỳ hạn


Tháng





Tổng dư nợ của 10 khách hàng vay vốn lớn nhất


Quý





Lợi nhuận trước thuế tính trờn 1 nhân viờn


Quý


9G


ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TW








Dư nợ cho vay đối với khách hàng không phải thành viên của QTDTW


Tháng





Số thành viên vay vốn QTDTW


Tháng





Số thành viên tham gia QTDTW


Quý





Số thành viên ra khỏi QTDTW


Quý





Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDTW


Năm


9H


ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ








Số thành viên tham gia QTDND cơ sở


Tháng





Số thành viên ra khỏi QTDND cơ sở


Tháng





Số lượt thành viên vay vốn QTDND cơ sở


Tháng





Số thành viên đang vay vốn QTDND cơ sở


Tháng





Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân ngoài địa bàn hoạt động của QTDND cơ sở.


Tháng





Dư nợ cho vay đối với các hộ nghèo không phải là thành viên của QTDND cơ sở.


Tháng





Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDND cơ sở


Năm





10. Vay, trả nợ nước ngoài


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


10A


VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠN





1


Số tiền rút vốn vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay xx trong kỳ


Tháng


2


Số tiền trả nợ vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay xx trong kỳ


Tháng


3


Số tiền trả nợ quá hạn vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay xx trong kỳ


Tháng


4


Số tiền nợ quá hạn vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay xx phát sinh tăng trong kỳ


Tháng


5


Tổng dư vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay xx tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


Tháng


6


Số dư vay nước ngoài ngắn hạn quá hạn theo loại hình vay xx tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


Tháng


7


Nghĩa vụ trả nợ vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay xx tháng tiếp theo


Tháng


10B


VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRUNG, DÀI HẠN 





1


Rút vốn vay nước ngoài trung và dài hạn trong kỳ của khoản vay xxxxxxxxx bằng loại tiền xx vào ngày xxxxxxxx


Quý


2


Trả gốc vay nước ngoài trung và dài hạn trong kỳ của khoản vay xxxxxxxxx bằng loại tiền xx vào ngày xxxxxxxx


Quý


3


Trả lãi vay nước ngoài trung và dài hạn trong kỳ của khoản vay xxxxxxxxx bằng loại tiền xx vào ngày xxxxxxxx


Quý


4


Trả phí vay nước ngoài trung và dài hạn trong kỳ của khoản vay xxxxxxxxx bằng loại tiền xx vào ngày xxxxxxxx


Quý


5


Tổng dư vay nước ngoài trung và dài hạn của khoản vay xxxxxxxxx bằng loại tiền xx tại ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo


Quý


6


Dư quá hạn vay nước ngoài trung và dài hạn của khoản vay xxxxxxxxx bằng loại tiền xx tại ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo


Quý


10C


NỢ NƯỚC NGOÀI DỨỚI HèNH THỨC THÀNH TOÁN BẰNG L/C TRẢ CHẬM








Số nhận nợ nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm trong kỳ


Tháng





Trả nợ nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm trong kỳ


Tháng





Trả nợ quá hạn nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm trong kỳ


Tháng





Nợ quá hạn nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm phát sinh tăng trong kỳ


Tháng





Dư nợ nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


Tháng





Dư quá hạn nợ nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức L/C trả chậm tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


Tháng





Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài ngắn hạn dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm tháng tiếp theo


Tháng





11. Báo cáo về Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


11A


ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ





1


Giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất của bên VN vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh trong kỳ báo cáo


6 tháng


2


Giá trị góp vốn bằng tiền của bên VN vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh trong kỳ báo cáo


6 tháng


3


Giá trị góp vốn bằng tài sản của bên VN vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh trong kỳ báo cáo


6 tháng


4


Giá trị góp vốn bằng các hình thức khác của bên VN vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh trong kỳ báo cáo


6 tháng


5


Giá trị góp vốn bằng tiền của nước xxx vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


6


Giá trị góp vốn bằng tài sản của nước xxx vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


7


Giá trị góp vốn bằng các hình thức khác của nước xxx vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


8


Số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx rút vốn vay trung, dài hạn từ nước xxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


9


Số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx trả nợ gốc vốn vay trung, dài hạn từ nước xxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


10


Số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx trả lãi vốn vay trung, dài hạn từ nước xxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


11


Số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx trả phí vốn vay trung, dài hạn từ nước xxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


12


Số dư vay trung, dài hạn từ nước xxx của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo


6 tháng


13


Số dư vay ngắn hạn từ nước xxx của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo


6 tháng


14


Lợi nhuận do DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx chuyển ra nước xxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


15


Lợi nhuận do phía nước ngoài trong DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc nước xxx để lại tái đầu tư vào hoạt động của ngành kinh tế xxxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


16


Số vốn pháp định do DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc ngành kinh tế xxxx chuyển ra nước xxx trong kỳ báo cáo


6 tháng


11B


ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD





11B.1


Hoạt động mua, bán ngoại tệ với DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 


Quí


1


Tổng số ngoại tệ mua của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh


Quí


2


Tổng số ngoại tệ bán cho các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh


Quí


11B.2


Tài khoản Vốn chuyên dùng (TKVCD) bằng ngoại tệ của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh


Quí


1


Tổng số TKVCD bằng ngoại tệ của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh 


Quí


2


Góp vốn pháp định của bên nước ngoài vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh qua TKVCD


Quí


3


Số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh rút vốn vay trung, dài hạn nước ngoài qua TKVCD và tài khoản tiếp nhận và trả nợ vốn vay trung, dài hạn nước ngoài


Quí


4


Số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển từ TK tiền gửi ngoại tệ vào TKVCD


Quí


5


Số vốn pháp định do DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển ra nước ngoài qua TKVCD


Quí


6


Số vốn tái đầu tư do DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển ra nước ngoài qua TKVCD


Quí


7


Số tiền do DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh trả nợ gốc khoản vay trung, dài hạn nước ngoài qua TKVCD và TK tiếp nhận và trả nợ vốn vay trung, dài hạn nước ngoài


Quí


8


Số tiền do DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh trả lãi, phí khoản vay trung, dài hạn nước ngoài qua TKVCD và TK tiếp nhận và trả nợ vốn vay trung, dài hạn nước ngoài


Quí


9


Số tiền do DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển từ TKVCD sang TK tiền gửi ngoại tệ 


Quí





12. Báo cáo về doanh nghiệp VN có dự án đầu tư ra nước ngoài (DNVNCDAĐTRNN)


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


12A


ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ





1


Tổng số dự án do các DN Việt Nam đầu tư vào nước xxx


6 tháng


2


Tổng số vốn đầu tư vào nước xxx được ghi trên Giấy phép đầu tư của các DN Việt Nam 


6 Tháng


3


Tổng giá trị vốn góp của các DN Việt Nam vào nước xxx 


6 Tháng


12B


ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD





1


Số ngoại tệ do DNVNCDAĐTRNN đã chuyển ra nước xxx để góp vốn đầu tư


6 Tháng


2


Số tiền chuyển lợi nhuận và thu nhập khác từ nước xxx về Việt nam của DNVNCDAĐTRNN


6 Tháng


3


Số vốn đầu tư chuyển từ nước xxx về Việt nam của DNVNCDAĐTRNN


6 Tháng





13. Hoạt động của TCTD với tư cách là thành viên lưu ký chứng khoán (áp dụng đối với các TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán)


Ký hiệu


Tên chỉ tiêu


Định kỳ báo cáo


13A


Hoạt động của Tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán








Tổng số TKGDCK của tổ chức nước ngoài mở tại TCTD


Tháng





Tổng số TKGDCK của cá nhân nước ngoài mở tại TCTD


Tháng





Số tiền chuyển từ nước ngoài của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Số tiền chuyển từ nước ngoài của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Số tiền bán chứng khoán của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx chuyển vào TKGDCK


Tháng





Số tiền bán chứng khoán của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx chuyển vào TKGDCK


Tháng





Cổ tức từ việc nắm giữ chứng khoán của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx tại TKGDCK


Tháng





Lãi từ việc nắm giữ chứng khoán của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx tại TKGDCK


Tháng





Thu nhập khác từ việc nắm giữ chứng khoán của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Cổ tức từ việc nắm giữ chứng khoán của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Lãi từ việc nắm giữ chứng khoán của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Thu nhập khác từ việc nắm giữ chứng khoán của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Số tiền chuyển từ tài khoản tiền gửi bằng VND của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Số tiền chuyển từ tài khoản tiền gửi bằng VND của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Số tiền chuyển từ các nguồn thu khác của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Số tiền chuyển từ nguồn thu khác của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx vào TKGDCK


Tháng





Chi mua chứng khoán từ TKGDCK của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng





Chi mua chứng khoán từ TKGDCK của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng





Chi mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài từ TKGDCK của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng





Chi mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài qua TKGDCK của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng





Dư cuối kỳ trên TKGDCK của tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng





Dư cuối kỳ trên TKGDCK của cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng


13B


Mua, bán ngoại tệ của TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán








Số ngoại tệ mua được từ tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng





Số ngoại tệ mua được từ cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx


Tháng





Số ngoại tệ bán cho tổ chức nước ngoài thuộc nước xxx để chuyển ra nước ngoài


Tháng





Số ngoại tệ bán cho cá nhân nước ngoài thuộc nước xxx để chuyển ra nước ngoài


Tháng


13C


Hoạt động của Tài khoản lưu ký chứng khoán (TKLKCK) của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán








Tổng giá trị cổ phiếu qui VND của các tổ chức nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





Tổng giá trị trái phiếu qui VND của các tổ chức nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





Tổng giá trị chứng chỉ quĩ đầu tư qui VND của các tổ chức nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





Tổng giá trị các chứng khoán khác qui VND của các tổ chức nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





Tổng giá trị cổ phiếu qui VND của các cá nhân nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





Tổng giá trị trái phiếu qui VND của các cá nhân nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





Tổng giá trị chứng chỉ quĩ đầu tư qui VND của các cá nhân nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





Tổng giá trị các chứng khoán khác qui VND của các cá nhân nước ngoài trên TKLKCK


Tháng





PHỤ LỤC 2 


HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU GỐC


Phần 1:


QUY ĐỊNH CHUNG


1. Mã số thống kê: Mã số thống kê nêu trong các nội dung hướng dẫn lập chỉ tiêu báo cáo tại Phụ lục này được quy định cụ thể tại Phụ lục 5 kèm theo Chế độ này.


2. Đơn vị tính: quy định đơn vị tính được áp dụng để báo cáo đối với các chỉ tiêu báo cáo gốc như sau: 


Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo loại tiền VND hoặc không yêu cầu báo cáo theo loại tiền: triệu VND.


Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo từng loại ngoại tệ: nguyên tệ. 


Đối với các chỉ tiêu liên quan đến ngoại tệ, nhưng không yêu cầu báo cáo theo từng loại ngoại tệ: quy ra USD. 


Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo vàng: quy ra triệu VND.


Đối với các chỉ tiêu báo cáo về lãi suất: %/năm


Trường hợp có quy định khác với quy định tại điểm a, b, c, d va e nêu trên thì sẽ được ghi cụ thể trong phần hướng dẫn lập báo cáo đối với từng loại chỉ tiêu.


Phần 2:


ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU GỐC


1. Các chỉ tiêu nhóm 1A.1, 1A.2, 1A.3, 1A.4, 1A.5, 1A.6, 1A.7, 1A.8, 1B.1, 1B.2, 1B.3, 1B.4, 1B.5, 1B.6, 1B.7, 1B.8. 


- TCTD không có chi nhánh trực thuộc, chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở Giao dịch của TCTD, điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) báo cáo phản ánh hoạt động của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở). 


- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu phản ánh hoạt động tín dụng của các TCTD trên địa bàn và truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


2. Các chỉ tiêu nhóm 1B.9, 1C, 1D, 1E, 1G, 1H, 8A, 9A.1, 9A.2, 9A.4, 9A.6 (riêng Quỹ TDND cơ sở chỉ báo cáo chỉ tiêu nhóm 9A.1).


- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính). 


- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng


3. Các chỉ tiêu nhóm 2.


- TCTD không có chi nhánh trực thuộc (riêng Quỹ TDND cơ sở chỉ thực hiện báo cáo theo định kỳ tháng), chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở Giao dịch của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) báo cáo phản ánh hoạt động của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở). 


- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu phản ánh hoạt động của các TCTD trên địa bàn và truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


4. Các chỉ tiêu nhóm 3, 4A. 


- TCTD không có chi nhánh trực thuộc (trừ Quỹ TDND cơ sở), chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở GD của TCTD truyền các chỉ tiêu báo cáo qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn (nơi đặt trụ sở). 


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu của các TCTD trên địa bàn và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


5. Các chỉ tiêu nhóm 4B, 4C.


- TCTD không có chi nhánh trực thuộc (trừ Quỹ TDND cơ sở), chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở giao dịch của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) số liệu phản ánh tình hình tháng tr­ước của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu theo từng loại hình TCTD trên địa bàn và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.


6. Các chỉ tiêu nhóm 4D.


Chỉ áp dụng cho các TCTD ở Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động ngoại hối (gọi tắt là TCTD được phép):


- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


- TCTD Nhà nước truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.


7. Các chỉ tiêu nhóm 4E: đối tượng báo cáo được ghi cụ thể tại tên gọi của từng nhóm chỉ tiêu 4E.


8. Các chỉ tiêu nhóm 5A.


- TCTD không phải TCTD Nhà nước (trừ Quỹ TDND cơ sở) tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


- TCTD Nhà nước truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.


9. Các chỉ tiêu nhóm 5B.


NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu báo cáo qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


10. Các chỉ tiêu nhóm 5C. 


NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch NHNN truyền số liệu báo cáo qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


11. Các chỉ tiêu nhóm 6. 


NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng. 


12. Các chỉ tiêu nhóm 7A.


- TCTD không phải TCTD Nhà nước (trừ ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.


13. Các chỉ tiêu nhóm 7B.


TCTD cổ phần của Nhà nước và nhân dân tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).


14. Các chỉ tiêu nhóm 8B: áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN.


15. Các chỉ tiêu nhóm 9A.3, 9A.5 (không áp dụng đối với chi nhánh NH nước ngoài).


- Chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở giao dịch của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) số liệu phản ánh tình hình của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở).


- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.


16. Các chỉ tiêu nhóm 9B, 9C, 9D, 9E: đối tượng báo cáo được ghi cụ thể tại phần hướng dẫn đối với từng nhóm chỉ tiêu. Các đối tượng đã thực hiện truyền báo cáo như sau:


- Các đơn vị (thuộc đối tượng áp dụng theo quy định) tổng hợp số liệu báo cáo của toàn hệ thống truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn (nơi đãng trụ sở chính)


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng đơn vị qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


17. Các chỉ tiêu nhóm 9G.


- Chi nhánh Quỹ TDNDTW truyền số liệu qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn (nơi đãng trụ sở).


- Quỹ TDNDTW tổng hợp số liệu toàn hệ thống truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.


18. Các chỉ tiêu nhóm 9H.


- Quỹ TDND cơ sở gửi báo cáo cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn.


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhập báo cáo của các QTDND cơ sở vào máy vi tính và truyền File số liệu báo cáo của từng QTD cơ sở trên địa bàn cho Cục Công nghệ tin học NH.


19. Các chỉ tiêu nhóm 10: đối tượng báo cáo là các tổ chức tín dụng có hoạt động vay, trả nợ nước ngoài. Các tổ chức tín dụng này thực hiện truyền báo cáo như sau:


- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đãng trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng tổ chức tín dụng không phải tổ chức tín dụng Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


- TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng


20. Các chỉ tiêu nhóm 11A. 


NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu tổng hợp của các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


21. Các chỉ tiêu nhóm 11B.


Đối tượng báo cáo các chỉ tiêu 11B.1: Ngân hàng thương mại được phép mua và bán ngoại tệ với các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Đối tượng báo cáo các chỉ tiêu 11B.2: Ngân hàng thương mại được phép mở và sử dụng tài khoản vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ của các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Các đối tượng áp dụng nêu trên thực hiện truyền báo cáo như sau:


- Ngân hàng thương mại không phải Ngân hàng thương mại Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đãng trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng Ngân hàng thương mại không phải Ngân hàng thương mại Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


- Ngân hàng thương mại Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng


22. Các chỉ tiêu nhóm 12A. 


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu về tình hình đầu tư ra nước ngoài của các DNVNCDAĐTRNN trên địa bàn (thông qua số liệu báo cáo từ các DNVNCDAĐTRNN trên địa bàn) và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


23. Các chỉ tiêu nhóm 12B: đối tượng báo cáo các chỉ tiêu này là các Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối. Các ngân hàng này thực hiện truyền báo cáo như sau: 


- Các ngân hàng không phải TCTD Nhà nước: tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng Ngân hàng không phải TCTD Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


- Các Ngân hàng là TCTD Nhà nước: tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng


24. Các chỉ tiêu nhóm 13. 


Các tổ chức tín dụng là Thành viên lưu ký chứng khoán thực hiện truyền báo cáo như sau:


- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đãng trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng tổ chức tín dụng không phải tổ chức tín dụng Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.


- TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng


Phần 3:


GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ


Một số từ ngữ nêu trong hệ thống chỉ tiêu gốc tại Phụ lục 1 được hiểu như sau:


I. MỘT SỐ TỪ NGỮ CHUNG


1. Tín dụng ngắn hạn được hiểu là các khoản cấp tín dụng có thời hạn đến 12 tháng.


2. Tín dụng trung hạn được hiểu là các khoản cấp tín dụng có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng.


3. Tín dụng dài hạn được hiểu là các khoản cấp tín dụng có thời hạn từ trên 60 tháng trở lên.


4. Doanh số cấp tín dụng, thu nợ tín dụng không bao gồm các khoản hư số (như số tiền chuyển sang nợ quá hạn, các khoản điều chỉnh khác, ...).


5. Dư nợ tín dụng được hiểu là toàn bộ số dư của các khoản cấp tín dụng, bao gồm các khoản nợ trong hạn, nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ cho vay được khoanh, các khoản nợ chờ xử lý 


6. Nợ vay đã gia hạn phản ánh số dư nợ cho vay đã được TCTD chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng đối với từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế.


7. Dư nợ tín dụng quá hạn: được hiểu là toàn bộ số dư nợ được TCTD chuyển sang nợ quá hạn khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi. 


8. Dư nợ khó đòi: là Các khoản dư nợ đã quá hạn trên 360 ngày và các khoản dư nợ khác đã được các TCTD đánh giá là khó thu hồi hoặc khụng Có khả năng thu hồi.


9. Nợ cho vay được khoanh là các khoản nợ đã quá hạn trả và đã được Chính phủ chấp thuận cho các khoản nợ quá hạn này không phải trả lãi để chờ xử lý.


10. Các khoản nợ chờ xử lý bao gồm các khoản nợ đã quá hạn chờ xử lý và có tài sản xiết nợ, gán nợ làm đảm bảo; các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang trong thời gian chờ các cơ quan pháp luật phán xét; các khoản nợ tồn đọng được xử lý theo Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ.


11. Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê là tổ chức tín dụng với khách hàng thuê


12. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Định nghĩa Doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 3, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ “Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người”.


13. Khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 2) được hiểu theo khái niệm “Người cư trú của Việt Nam” và “Người không cư trú của Việt Nam” như được hướng dẫn tại Phụ lục 8 kèm theo Chế độ này.


14. Tiền gửi tiết kiệm được hiểu theo Quy chế hiện hành của NHNN về tiền gửi tiết kiệm.


15. Tiền gửi không kỳ hạn được hiểu là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân tại TCTD dưới dạng không kỳ hạn. Loại tiền gửi này có thể được sử dụng trực tiếp để thực hiện thanh toán, chuyển tiền bằng cách viết séc, hối phiếu, lệnh chi, hoặc bằng các phương tiện thanh toán trực tiếp khác. Tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân không bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.


16. Tiền gửi có kỳ hạn được hiểu là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế có kỳ hạn và tiền gửi của cá nhân có kỳ hạn tại TCTD (không bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn).


17. Giao dịch thanh toán nội địa được hiểu là các giao dịch thanh toán bằng đồng nội tệ và ngoại tệ (nếu bằng ngoại tệ thì chuyển đổi theo tỷ giá trung bình bán-mua hiện hành của TCTD), được khởi tạo, xử lý và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam (bất kể người tham gia là người Việt Nam hay nước ngoài), ngoại trừ trường hợp liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài (như trường hợp đại lý thanh toán thẻ quốc tế cho nước ngoài) hoặc có doanh nghiệp chế xuất tham gia. 


18. Giao dịch thanh toán quốc tế được hiểu là giao dịch được khởi tạo, hoặc được thực hiện hoặc được kết thúc ở nước ngoài, hoặc có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài, hoặc có doanh nghiệp chế xuất tham gia.


19. Thanh toán nội bộ TCTD là các giao dịch thanh toán giữa các khách hàng trong cùng một chi nhánh, hoặc các chi nhánh khác nhau, hoặc chuyển vốn giữa các chi nhánh của cùng một TCTD và được xử lý qua hệ thống thanh toán nội bộ của một TCTD. Hội sở của TCTD được coi như một chi nhánh. 


20. Thanh toán bù trừ liên ngân hàng là các giao dịch thanh toán giữa các khách hàng có tài khoản tại các TCTD khác nhau, thông qua thanh toán bù trừ tại một đơn vị NHNN, hoặc xử lý bù trừ tại hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN; 


21. Thanh toán qua TKTG tại NHNN là các giao dịch thanh toán giữa các khách hàng của các TCTD khác nhau, không thanh toán bù trừ mà được xử lý thanh toán qua tµi khoản tiền göi (TKTG) của TCTD ở tại NHNN (trích TKTG toàn bộ tổng giá trị khoản của thanh toán khi có lệnh thanh toán).


22. Thanh toán qua TKTG tại TCTD khác phản ánh các giao dịch thanh toán không thanh toán bù trừ hoặc qua TKTG tại NHNN, mà thông qua TKTG mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác (TCCƯDVTT). 


23. Chuyển tiền nội địa gửi đi qua SWIFT được hiểu là lệnh chuyển tiền được đơn vị báo cáo gửi qua SWIFT đến một chủ thể trong nước khác.


24. Chuyển tiền nội địa nhận qua SWIFT được hiểu là lệnh chuyển tiền của một chủ thể trong nước khác gửi qua SWIFT mà đơn vị báo cáo nhận được.


25. Thanh toán qua Internet hay Mobile được hiểu là sử dụng Internet hay Mobile như phương tiện nhập lệnh thanh toán vào hệ thống thanh toán để thực hiện việc thanh toán.


26. "Giao dịch giao ngay" là giao dịch trong đã hai bên thực hiện mua, bán một số lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch (ký hợp đồng) và kết thúc thanh toán trong vòng 02 (hai) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua bán. 


27. "Giao dịch kỳ hạn" là giao dịch trong đã hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định, và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào một ngày xác định trong tương lai.


28. "Giao dịch swap" là giao dịch hối đoái kép bao gồm đồng thời cả hai giao dịch hối đoái đơn: giao dịch mua và giao dịch bán cùng một lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đã kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm được ký kết hợp đồng. 


29. Ngoại tệ kiều hối được hiểu là ngoại tệ tự do chuyển đổi của người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài chuyển về Việt Nam để giúp đỡ gia đình, thân nhân hay vì các mục đích từ thiện khác.


30. "Vàng trang sức" là các sản phẩm vàng có gắn hoặc không gắn đá quý, kim loại quý hoặc vật liệu khác để phục vụ nhu cầu trang sức của con người như: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài, tượng và các loại khác.


31. "Vàng mỹ nghệ" là các sản phẩm vàng có gắn đá quý hoặc không gắn đá quý, kim loại quý hoặc vật liệu khác để phục vụ nhu cầu trang trí mỹ thuật như các loại: khung ảnh, tượng và các loại khác.


32. "Vàng miếng" là vàng đã được dập thành miếng dưới các hình dạng khác nhau, có đãng chữ số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của nhà sản xuất.


33. "Vàng nguyên liệu" là vàng dưới các dạng: khối, thỏi, lá, hạt, dây, dung dịch, bột, bán thành phẩm trang sức và các loại khác nhưng không phải vàng tiêu chuẩn quốc tế.


34. Giá trị giấy tờ Có giá: phản ánh mệnh giá của giấy tờ có giá được TCTD mua hoặc bán lại.


35. Vay nước ngoài ngắn hạn là khoản vay nước ngoài có thời hạn vay đến 12 tháng. Nợ nước ngoài ngắn hạn được hiểu theo quy định tại Nghị định 90/1998/NĐ-CP ngày 7/1/1998 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay, trả nợ nước ngoài.


36. Vay nước ngoài trung, dài hạn là khoản vay nước ngoài có thời hạn vay trên 12 tháng. Nợ nước ngoài trung dài hạn được hiểu theo theo quy định tại Nghị định 90/1998/NĐ-CP ngày 7/1/1998 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay, trả nợ nước ngoài.


37. Khoản vay xxxxxxxxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 10B) là khoản vay có mã số (9 chữ số) do NHNN cấp khi đơn vị đăng ký khoản vay nước ngoài trung, dài hạn tại NHNN. Các đơn vị báo cáo khi gửi báo cáo sẽ tự điền mã số khoản vay do NHNN cấp. 


38. Ngày xxxxxxxx (dd/mm/yyyy) (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 10B) là ngày, tháng, năm phát sinh giao dịch rút vốn hoặc trả nợ của khoản vay nước ngoài được ghi như sau: 02 ký hiệu đầu tiên ghi ngày phát sinh, 02 ký hiệu tiếp theo ghi tháng phát sinh, 04 ký hiệu cuối cùng ghi năm phát sinh.


39. Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ là tài khoản mà các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch chuyển vốn vào hoặc ra khỏi Việt nam của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm 3 Phần II Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước.


II. CÁC TỪ NGỮ GẮN VỚI MÃ SỐ THỐNG KÊ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÂN HÀNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 5


1. Loại hình kinh tế xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1B, 2, 6): được hiểu là loại hình kinh tế ghi theo mã loại hình kinh tế (được ký hiệu bằng 2 chữ số). Phân tổ loại hình kinh tế được hướng dẫn tại Phụ lục 6 kèm theo Chế độ này.


2. Ngành kinh tế xxxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1A, 10): được hiểu là ngành kinh tế ghi theo mã ngành kinh tế (được ký hiệu bằng 3 chữ số). Phân tổ ngành kinh tế được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 7 kèm theo Chế độ này. 


3. Loại hình TCTD xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1G, 8A.1): được hiểu là loại hình TCTD ghi theo mã loại hình TCTD (được ký hiệu bằng 2 chữ số).


4. Loại tài sản xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1D): được hiểu là loại tài sản cho thuê tài chính ghi theo mã loại hình tài sản cho thuê tài chính (được ký hiệu bằng 2 chữ số).


5. Nguyên nhân xx: (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1A.8, 1B.8): được hiểu là nguyên nhân nợ khó đòi ghi theo mã nguyên nhân nợ khó đòi (được ký hiệu bằng 2 chữ số). 


6. Loại tiền xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1, 2, 3, 4D, 8A.1, 8A.2, 8B, 9A.1, 9A.4, 9D, 10B): được hiểu là loại đồng tiền các nước ghi theo mã đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số).


7. Giấy tờ có giá loại xxxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 2A.2, 2B.2, 8A.2): được hiểu là các loại giấy tờ có giá do các tổ chức phát hành trên thị trường tiền tệ (như Kho bạc Nhà nước, NHNN, TCTD, ...) ghi theo mã các loại giấy tờ có giá (được ký hiệu bằng 4 chữ số). 


8. Loại PTTT xxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4C) được hiểu là loại phương tiện được sử dụng trong giao dịch thanh toán ghi theo mã phương tiện thanh toán (được ký hiệu bằng 3 chữ số).


9. Dịch vụ xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4D) được hiểu là loại ngành dịch vụ liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế ghi theo mã các ngành dịch vụ. Phân tổ xuất, nhập khẩu các ngành dịch vụ được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 9 kèm theo Chế độ này.


10. Loại tiền xxx đủ tiêu chuẩn lưu thông (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E) được hiểu là loại tiền Việt Nam đang lưu hành trong lưu thông ghi theo mã số loại đồng tiền Việt Nam đang lưu hành.


11. Loại tiền xxx không đủ tiêu chuẩn lưu thông (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.3, 4E.4, 4E.5) được hiểu là loại tiền Việt Nam bằng giấy cotton, polymer, kim loại đang lưu hành nhưng đã bị rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành.


12. Loại tiền xxx đình chỉ lưu hành (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.3, 4E.4, 4E.5) được hiểu là loại tiền Việt Nam bằng giấy cotton, polymer, kim loại không còn giá trị khi Ngân hàng Nhà nước đã công bố thu hồi và rút khỏi lưu thông ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đình chỉ lưu hành.


13. Loại tiền xxx giả (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại tiền được làm giống như loại tiền của Việt Nam nhưng không do Ngân hàng Nhà nước in, đúc, phát hành. Loại tiền này được ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành


14. Loại tiền xxx nghi giả chờ xử lý (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại tiền chưa xác định là tiền thật hay tiền giả và đang tạm thu giữ để các đơn vị có chức năng giám định, kiểm tra và có kết luận cuối cùng. Loại tiền này được ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành


15. Loại tiền xxx bị phá hoại (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại tiền Việt Nam bị làm thay đổi, sửa chữa hoặc cắt dán khác đi so với đồng tiền nguyên bản.. Loại tiền này được ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành


16. Loại ngân phiếu thanh toán xx hết giá trị lưu hành (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành trong lưu thông ghi theo mã loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành.


17. Loại ngân phiếu thanh toán xx nghi giả chờ xử lý (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5 ) được hiểu là loại ngân phiếu thanh toán chưa xác định là ngân phiếu thanh toán thật hay ngân phiếu thanh toán giả và đang tạm thu giữ để các đơn vị có chức năng giám định, kiểm tra và có kết luận cuối cùng. Loại ngân phiếu thanh toán này được ghi theo mã số thống kê loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành.


18. Loại ngân phiếu thanh toán xx bị phá hoại chờ xử lý (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại ngân phiếu thanh toán bị làm thay đổi, sửa chữa hoặc cắt dán khác đi so với ngân phiếu thanh toán nguyên bản. Loại ngân phiếu thanh toán này được ghi theo mã số thống kê loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành.


19. Loại ngoại tệ xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 5A.1, 5C, 8B): được hiểu là loại đồng tiền các nước (không phải tiền VND) ghi theo mã đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số).


20. Nước xxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu) phản ánh tên quốc gia có hoạt động chuyển ngoại tệ kiều hối về Việt Nam ghi theo mã quốc gia (được ký hiệu bằng 3 chữ số).


21. Loại hình vay xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 10A) được hiểu là loại hình vay nợ nước ngoài ghi theo mã loại hình vay nợ nước ngoài (được ký hiệu bằng 2 chữ số)


Phần 4:


HƯỚNG DẪN LẬP CÁC CHỈ TIÊU GỐC


1. Nhóm chỉ tiêu 1 “Hoạt động tín dụng”


Các chỉ tiêu thuộc nhóm này thể hiện hoạt động cấp tín dụng của TCTD đối với khu vực thể chế phi tài chính, khu vực hộ gia đình và khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình (sau đây gọi tắt là các tổ chức kinh tế và cá nhân) dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, cho thuê tài chính, trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán. 


Các chỉ tiêu 1A - Theo ngành kinh tế - phản ánh hoạt động tín dụng của TCTD đối với ngành kinh tế.


- Các chỉ tiêu 1A.1- Tổng dư nợ tín dụng - thống kê toàn bộ dư nợ tín dụng của TCTD đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Các chỉ tiêu 1A.2 - Có bảo đảm bằng tài sản - thống kê dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


- Các chỉ tiêu 1A.3 - Doanh số cấp và thu nợ tín dụng - thống kê doanh số cấp và thu nợ tín dụng phát sinh trong tháng báo cáo đối với từng ngành kinh tế.


- Các chỉ tiêu 1A.4 - Nợ vay đã gia hạn - thống kê số dư nợ cho vay đã được gia hạn đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


- Các chỉ tiêu 1A.5 - Nợ quá hạn. 


Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn đối với từng ngành kinh tế (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn có bảo đảm bằng tài sản đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Các chỉ tiêu 1A.6 - Các khoản nợ chờ xử lý - thống kê dư nợ chờ xử lý đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Các chỉ tiêu 1A.7 - Nợ khoanh - thống kê dư nợ cho vay được khoanh đối với từng ngành kinh tế.


- Các chỉ tiêu 1A.8 - Nợ khó đòi 


Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê dư nợ khó đòi theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng ngành kinh tế (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê dư nợ khó đòi có bảo đảm bằng tài sản theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


Các chỉ tiêu 1B - Theo loại hình kinh tế - phản ánh hoạt động tín dụng đối với từng loại hình kinh tế


- Các chỉ tiêu 1B.1- Tổng dư nợ tín dụng- thống kê toàn bộ dư nợ tín dụng của TCTD đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Các chỉ tiêu 1B.2 - Có bảo đảm bằng tài sản - thống kê dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


- Các chỉ tiêu 1B.3 - Doanh số cấp và thu nợ tín dụng - thống kê doanh số cấp và thu nợ tín dụng phát sinh trong tháng báo cáo đối với từng loại hình kinh tế.


- Các chỉ tiêu 1B.4 - Nợ vay đã gia hạn - thống kê số dư nợ cho vay đã được gia hạn đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


- Các chỉ tiêu 1B.5 - Nợ quá hạn 


Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản).


Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn có bảo đảm bằng tài sản đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (bao gồm cả bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 và bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay)


- Các chỉ tiêu 1B.6 - Các khoản nợ chờ xử lý - thống kê dư nợ chờ xử lý đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo 


- Các chỉ tiêu 1B.7 - Nợ khoanh - thống kê dư nợ cho vay được khoanh đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Các chỉ tiêu 1B.8 - Nợ khó đòi 


Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê dư nợ khó đòi theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng loại hình kinh tế (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê dư nợ khó đòi có bảo đảm bằng tài sản theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng loại hình kinh tế


- Các chỉ tiêu 1B.9 - Thu nợ quá hạn, nợ khó đòi - thống kê doanh số thu nợ tín dụng quá hạn, nợ tín dụng khó đòi phát sinh trong quý báo cáo.


Các chỉ tiêu 1C - Theo tính chất khoản vay


- Các chỉ tiêu 1C.1 - Tổng dư nợ - thống kê tổng dư nợ tín dụng của TCTD theo tính chất các khoản vay tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Các chỉ tiêu 1C.2 - Nợ quá hạn - thống kê dư nợ tín dụng quá hạn theo tính chất khoản vay tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Các chỉ tiêu 1C.3 - Nợ khó đòi - thống kê dư nợ tín dụng khó đòi theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng tính chất khoản vay tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


Các chỉ tiêu 1D - Cho thuê tài chính


- Chỉ tiêu 1, 3, 5, thống kê dư nợ cho thuê tài chính theo loại tài sản cho thuê, theo ngành kinh tế và theo loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 2, 4, 6 thống kê doanh số cho thuê tài chính theo loại tài sản cho thuê, theo ngành kinh tế và theo loại hình kinh tế trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 7 đến 9 thống kê số tiền thực tế TCTD đã đầu tư vào tài sản để cho thuê tài chính phân theo từng loại tài sản, từng ngành kinh tế và từng loại hình kinh tế trong tháng báo cáo.


Các chỉ tiêu 1E - Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - thống kê tình hình dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.


Các chỉ tiêu 1G - Bảo lãnh phản ánh tình hình bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh vay vốn trong nước và nước ngoài của TCTD theo loại tiền trong tháng báo cáo (không bao gồm hình thức mở L/C nhập hàng trả chậm). 


- Đơn vị tính đối với các chỉ tiêu liên quan đến ngoại tệ: 1000 nguyên tệ. 


- Các loại hình bảo lãnh được hiểu theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/08/2000 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng.


- Các chỉ tiêu về số tiền bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh phát sinh giảm trong kỳ báo cáo phản ảnh các phát sinh giảm các nguyên nhân sau:


. Khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh;


. TCTD đã trả thay khách hàng cho bên nhận bảo lãnh.


- Các chỉ tiêu về số dư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh của TCTD phản ảnh số dư tại thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, trong đó có số dư bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh đã quá hạn.


- Các chỉ tiêu về trả thay bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh phản ánh tình hình TCTD trả thay cho khách hàng được bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh tại thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.


Các chỉ tiêu 1H - Một số chỉ tiêu điện báo 


Các chỉ tiêu này được báo cáo vào thời điểm ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Các chỉ tiêu về doanh số phản ánh doanh số phát sinh từ đầu tháng đến cuối kỳ báo cáo. Các chỉ tiêu về số dư phản ánh số dư tại thời điểm cuối ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Nếu ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì báo cáo số dư tại thời điểm cuối ngày làm việc gần nhất trước đã. Đây là loại báo cáo nhanh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của NHNN trong kỳ.


2. Nhóm chỉ tiêu 2 “Huy động vốn”


Huy động vốn trong nhóm này phản ánh tình hình huy động vốn của TCTD từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước dưới hình thức nhận tiền gửi và phát hành các loại giấy tờ có giá.


Các chỉ tiêu 2A - Huy động vốn trong nước - phản ánh tình hình huy động vốn của TCTD đối với các khách hàng trong nước dưới hình thức nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá. Các chỉ tiêu này được thực hiện báo cáo theo 2 loại định kỳ:


Loại báo cáo 3 kỳ/tháng: gồm các báo cáo vào ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng. Các chỉ tiêu được báo cáo theo số dư tại cuối ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng. Nếu ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì báo cáo số dư tại thời điểm cuối ngày làm việc gần nhất trước đã. Đây là loại báo cáo nhanh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của NHNN trong kỳ, nhưng chưa phải là báo cáo chính thức (thường gọi là điện báo).


Loại báo cáo theo định kỳ tháng: các báo cáo tháng phản ánh số liệu chính thức về hoạt động của TCTD trong tháng báo cáo. Các chỉ tiêu về số dư phản ánh số dư tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 1 đến 8 của nhóm chỉ tiêu 2A.1 thống kê tất cả các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng là cá nhân trong nước theo từng loại kỳ hạn tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Tiền gửi tiết kiệm bằng VND theo từng loại kỳ hạn bao gồm cả các khoản tiền gửi tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng.


- Chỉ tiêu 9 thống kê tất cả các khoản tiền gửi khác của cá nhân trong nước theo từng loại tiền tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (như: tiền gửi thanh toán ...). 


- Các chỉ tiêu từ 1 đến 4 của nhóm 2A.2 phản ánh tình hình phát hành giấy tờ có giá của TCTD trong kỳ báo cáo đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước, bao gồm cả loại ghi danh và không ghi danh. Các chỉ tiêu phát hành giấy tờ có giá bằng VND bao gồm cả hình thức phát hành giấy tờ có giá bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng.


Các chỉ tiêu 2B - Huy động vốn nước ngoài - phản ánh số dư các loại tiền gửi tại TCTD của khách hàng là cá nhân, pháp nhân nước ngoài và số dư phát hành giấy tờ có giá cho khách hàng là cá nhân, pháp nhân nước ngoài tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (không phân biệt kỳ hạn và loại tiền gửi).


3. Nhóm chỉ tiêu 3 “Lãi suất”


Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh mức lãi suất thực tế của TCTD thực hiện trong kỳ báo cáo để cho vay và nhận tiền gửi đối với các cá nhân, tổ chức kinh tế và các TCTD khác.


Các đối tượng báo cáo được yêu cầu báo cáo 1 tháng 2 kỳ:


- Kỳ 1: lấy số liệu từ đầu tháng đến cuối ngày 15 của tháng báo cáo.


- Kỳ 2: lấy số liệu từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo.


Các chỉ tiêu 3A - Lãi suất đối với nền kinh tế - phản ánh các mức lãi suất của TCTD áp dụng đối với nền kinh tế.


- Chỉ tiêu từ 1 đến 8 được xác định bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thực tế và lãi suất huy động thực tế dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá bằng các loại tiền mà TCTD huy động được đối với từng loại kỳ hạn trong kỳ báo cáo. 


- Chỉ tiêu từ 9 đến 14 được xác định bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thực tế bằng VND được bảo đảm giá trị theo giá vàng của TCTD đối với từng loại kỳ hạn trong kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 15 đến 20 được xác định bằng mức lãi suất huy động thực tế bằng vàng của TCTD đối với từng loại kỳ hạn trong kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 21 đến 23 được xác định bằng mức lãi suất cho vay thực tế bằng các loại tiền của TCTD đối với từng loại cho vay trong kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 24 đến 26 được xác định bằng mức lãi suất cho vay thực tế bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của TCTD đối với từng loại cho vay trong kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 27 đến 29 được xác định bằng mức lãi suất cho vay thực tế bằng vàng của TCTD đối với từng loại cho vay trong kỳ báo cáo.


Lưu ý: 


Lãi suất tiết kiệm và các lãi suất huy động khác được báo cáo theo mức lãi suất trả sau.


Nếu trong kỳ báo cáo có nhiều mức lãi suất trong cùng một loại kỳ hạn huy động hoặc cho vay, thì phải ghi mức lãi suất phổ biến, mức lãi suất thấp nhất và mức lãi suất cao nhất. Ví dụ: nếu lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng trong kỳ báo cáo phổ biến là 0,50%/tháng, thấp nhất là 0,45%/tháng và cao nhất là 0,55%/tháng, thì báo cáo vào chỉ tiêu này như sau: 0,50% (0,45% - 0,55%). 


4. Nhóm chỉ tiêu 4 “Dịch vụ Thanh toán và ngân quỹ”


Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình thực hiện các dịch vụ thanh toán và hoạt động ngân quỹ của các đơn vị.


Các chỉ tiêu 4A - Thu, chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng)- phản ánh tổng số thu, chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng. Không thống kê vào chỉ tiêu này các khoản thu, chi giữa NHNN với TCTD, giữa các TCTD trong cùng hệ thống và giữa các TCTD khác hệ thống. 


Các chỉ tiêu 4B - Tài khoản thanh toán phân theo loại đối tượng - phản ánh tình hình mở tài khoản thanh toán tại các TCTD. Đối tượng báo cáo các chỉ tiêu này là các loại hình tổ chức tín dụng sau đây: ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và các tổ chức làm dịch vụ thanh toán khác. 


Các chỉ tiêu 4C - Thanh toán phân theo loại phương tiện thanh toán - phản ánh tình hình thanh toán của TCTD phân theo loại phương tiện thanh toán.


Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCƯDVTT) khác là các tổ chức không phải ngân hàng nhưng được phép cung ứng dịch vụ thanh toán, như Kho bạc Nhà nước, Công ty tiết kiệm bưu điện, ...


- Các chỉ tiêu 1, 2 phản ánh tổng số lần rút tiền mặt và tổng giá trị tiền mặt được rút ra từ các tài khoản của khách hàng mở tại các TCTD được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. Chỉ tiêu này không bao gồm lượng tiền mặt do các TCTD rút ra từ TKTG tại NHNN.


- Các chỉ tiêu 3, 4 phản ánh các giao dịch thanh toán nội địa theo các phương tiện thanh toán và hệ thống thanh toán. Một giao dịch thanh toán trong phần thống kê này được hiểu là quá trình thực hiện nghĩa vụ trả tiền từ người đưa ra yêu cầu thanh toán cho tới người cuối cùng nhận được khoản thanh toán đó thông qua một TCTD được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. Vì vậy, thống kê về “giao dịch thanh toán” không bao gồm các khoản gửi, rút tiền từ tài khoản bằng séc, thẻ hoặc chuyển tiền mà người gửi và người nhận là một (như các séc du lịch rút tiền mặt hoặc séc chuyển tiền), đồng thời không bao gồm các khoản thanh toán giữa TCTD và khách hàng (như các khoản cho vay, trả nợ tiền vay, trả lãi hoặc phí…).


Để tránh trùng lặp, chỉ thống kê số lượng và giá trị giao dịch thanh toán tại TCTD (hoặc chi nhánh TCTD) trả tiền hoặc giữ tài khoản của khách hàng trả tiền.


Các khoản chuyển vốn của bản thân các TCTD cũng được thống kê vào các chỉ tiêu nói trên (các Lệnh chuyển Có được coi như Lệnh chi; các Lệnh chuyển Nợ được coi như Nhờ thu). Tuy nhiên, các khoản chuyển vốn để quyết toán các giao dịch thanh toán liên chi nhánh hoặc liên ngân hàng của khách hàng phải được loại khỏi thống kê (bởi đã được thống kê một lần ở phần giao dịch của khách hàng).


- Chỉ tiêu từ 5 đến 10 bao gồm các giao dịch thanh toán nội địa chia theo phương thức xử lý lệnh thanh toán, nhằm phản ánh trình độ phát triển và hiện đại hoá thanh toán trong các TCTD. Chỉ tiêu 5, 6 phản ánh số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa được xử lý trong hệ thống thanh toán nội bộ TCTD hoặc giữa TCTD này với TCTD khác thông qua mạng điện tử, cho dù thực hiện bằng Séc, Lệnh chi, Nhờ thu hoặc Thẻ. Tương tự, chỉ tiêu 7, 8 phản ánh các giao dịch thanh toán nội địa được lập và chuyển từ TCTD này đến TCTD khác bằng chứng từ giấy, chủ yếu dành cho các Séc, Lệnh chi và Nhờ thu. Chỉ tiêu 9, 10 thống kê các giao dịch thanh toán nội địa sử dụng mạng Internet (nếu có), mobile (nếu có), PC kết nối mạng (nếu có) để truyền chỉ định thanh toán đến TCTD thực hiện. 


- Chỉ tiêu từ 11 đến 16 phản ánh số lượng thẻ do TCTD trong nước phát hành và đang lưu hành ở thời điểm cuối kỳ, phân theo loại thẻ: thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và thẻ khác. Các thẻ thanh toán được hiểu bao gồm cả thẻ ghi nợ tài khoản và thẻ ATM.


- Chỉ tiêu 17 phản ánh số lượng các máy rút tiền tự động đã được các TCTD lắp đặt có thể phục vụ khách hàng rút tiền mặt hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác.


- Chỉ tiêu 18 phản ánh số lượng máy hoặc thiết bị đầu cuối đặt tại nơi bán lẻ có thể sử dụng để cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch thanh toán; Chỉ tiêu này bao gồm cả các máy tính của khách hàng được kết nối với TCTD mà từ đó khách hàng có thể tra cứu thông tin hoặc thực hiện giao dịch thanh toán qua mạng.


Chỉ tiêu 19 phản ánh số lượng đơn vị chấp nhận thẻ (như các cửa hàng..). Một cửa hàng có thể có một vài thiết bị đầu cuối, nhưng chỉ được tính là một đơn vị chấp nhận thẻ.


- Chỉ tiêu 20, 21 phản ánh số lượng và giá trị thanh toán của các séc du lịch được nước ngoài phát hành và TCTD Việt Nam chi trả. 


- Chỉ tiêu 22, 23 phản ánh số lượng và giá trị thanh toán của các séc du lịch được TCTD tại Việt Nam phát hành (kể cả các séc du lịch được TCTD làm đại lý phát hành cho nước ngoài).


- Chỉ tiêu 24, 25 là số lượng và giá trị thanh toán của các séc trong giao dịch thanh toán quốc tế do TCTD trong nước cung ứng, ký phát (kể cả trường hợp TCTD làm đại lý bán sec cho tổ chức nước ngoài). 


- Chỉ tiêu 26, 27 phản ánh số lượng và giá trị thanh toán của các séc của nước ngoài được TCTD trong nước nhận và gửi đi nước ngoài để thu hộ. 


- Chỉ tiêu 28 đến 31 thống kê số lượng và giá trị giao dịch thẻ quốc tế do các TCTD nước ngoài phát hành và được các TCTD trong nước làm đại lý thanh toán, hoặc ngược lại do TCTD trong nước phát hành và được đại lý thanh toán ở nước ngoài. 


- Chỉ tiêu từ 32 đến 43 phản ánh số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán quốc tế, chia theo phương thức chuyển tiền từ nước ngoài đến và chuyển tiền đi nước ngoài. 


- Chỉ tiêu 44 đến 49 chỉ áp dụng cho các TCTD có tham gia thanh toán quốc tế qua SWIFT. 


- Chỉ tiêu từ 50 đến 53 chỉ áp dụng cho các TCTD có thực hiện các thanh toán với các nước có chung đường biên giới như Lào, Trung Quốc … theo các thoả thuận song biên bằng đồng bản tệ. 


- Chỉ tiêu 54 đến 57 áp dụng cho các TCTD có tham gia thanh toán quốc tế bằng phương thức khác với các phương thức trên (nếu có).


Các chỉ tiêu 4D - Thanh toán quốc tế 


Đơn vị tính: Triệu nguyên tệ


Thời điểm thống kê: Thống kê các giao dịch về thanh toán xuất nhập khẩu dịch vụ, thu nhập, chuyển giao tại thời điểm hạch toán vào sổ sách kế toán (thời điểm thực thanh toán) của khách hàng là Người cư trú với Người không cư trú tại các TCTD được phép. 


Khái niệm về "Người cư trú" và "Người không cư trú" được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 8.


- Chỉ tiêu 1. Thống kê các khoản tiền của người không cư trú chuyển cho người cư trú (trừ ngưòi cư trú là các tổ chức, cơ quan chính phủ) với mục đích cho, biếu, tặng thông qua các TCTD được phép (bao gồm cả các tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả kiều hối hoặc có mở tài khoản tại các TCTD được phép). 


- Chỉ tiêu 2. Thống kê các khoản tiền của người cư trú chuyển ra nước ngoài cho người không cư trú (trừ ngưòi không cư trú là các tổ chức, cơ quan của chính phủ) với mục đích cho, biếu, tặng.


- Chỉ tiêu 3. Thống kê các khoản chuyển tiền của người cư trú chuyển cho thân nhân (là người cư trú) đang học tập, chữa bệnh và du lịch ở nước ngoài.


- Chỉ tiêu 4. Thống kê các khoản tiền do Chính phủ, tổ chức nước ngoài, tổ chức quân sự, tổ chức quốc tế, và các tổ chức khác là Người không cư trú chuyển cho các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự, tổ chức quốc tế và các tổ chức khác của họ đãng tại Việt Nam để chi kinh phí hoạt động.


- Chỉ tiêu 5. Thống kê các khoản tiền của các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự và tổ chức quốc tế là người không cư trú đãng tại Việt Nam chuyển tiền ra khỏi Việt Nam.


- Chỉ tiêu 6. Thống kê những khoản tiền do các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự quán, thương vụ, tổ chức quân sự Việt Nam (là người cư trú của Việt Nam) ở nước ngoài chuyển tiền về nước.


- Chỉ tiêu 7. Thống kê những khoản tiền của Chính phủ, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và nghề nghiệp, các tổ chức khác là người cư trú của Việt Nam chuyển cho các cơ quan như đại sứ quán, lãnh sự quán, thương vụ, tổ chức quân sự của Việt Nam ở nước ngoài để chi kinh phí hoạt động tại nước ngoài.


- Chỉ tiêu 8. Thống kê những khoản tiền do Chính phủ, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và nghề nghiệp, các tổ chức khác là người không cư trú đãng góp hội phí (phí hội viên) vào các tổ chức là người cư trú của Việt Nam. 


- Chỉ tiêu 9. Thống kê các khoản đãng góp hội phí của Chính phủ và các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị và nghề nghiệp là người cư trú đãng góp phí hội viên để tham gia vào tổ chức là người không cư trú, như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN),...


- Chỉ tiêu 10, 11. Thống kê số tiền xuất, nhập đối với từng loại dịch vụ. Việc phân tổ các khoản xuất, nhập đối với từng ngành dịch vụ được hướng dẫn tại Phụ lục 9.


Các chỉ tiêu 4E - Ngân quỹ


Đơn vị tiền tệ được áp dụng để báo cáo: VND


Thời hạn gửi đối với các chỉ tiêu báo cáo theo định kỳ tháng: chậm nhất vào ngày 5 tháng sau.


- Các chỉ tiêu 4E.1 - áp dụng cho các Kho tiền TW: thống kê tình hình xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành (DTPH) trong tháng báo cáo theo các nguồn xuất, nhập và tồn quỹ DTPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.


- Các chỉ tiêu 4E.2 - áp dụng cho NHNN chi nhỏnh tỉnh, TP: 


- Chỉ tiêu từ 1 đến 9 thống kê tình hình xuất, nhập Quỹ DTPH trong tháng báo cáo theo các nguồn xuất, nhập đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.


- Chỉ tiêu 10 thống kê tồn quỹ DTPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.


- Các chỉ tiêu 4E.3 - áp dụng cho NHNN chi nhỏnh tỉnh, TP, các Kho tiền TW thống kê tình hình xuất, nhập quỹ DTPH trong tháng báo cáo theo các nguồn xuất, nhập và tồn Quỹ DTPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành.


- Các chỉ tiêu 4E.4 - áp dụng cho NHNN Chi nhánh tỉnh, TP, SGDNHNN:


- Chỉ tiêu từ 1 đến 17 thống kê tình hình thu, chi Quỹ nghiệp vụ phát hành (NVPH) trong tháng báo cáo theo các nguồn thu, chi và tồn quỹ NVPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành.


- Chỉ tiêu 18, 19 thống kê doanh số xuất, nhập giữa Quỹ DTPH với Quỹ NVPH trong tháng báo cáo (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành) tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và tình hình xuất, nhập trong tháng báo cáo (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành) giữa Quỹ NVPH của Sở Giao dịch NHNN với Quỹ DTPH Kho tiền TW. 


- Chỉ tiêu từ 20 đến 35 thống kê tình hình thu, chi tiền mặt trong tháng báo cáo giữa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN với các TCTD, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành).


Các nghiệp vụ khác được hiểu là việc tuyển chọn tiền đủ TCLT từ tiền không đủ TCLT hoặc ngược lại; thu, chi nội bộ; thu phí đổi tiền không đủ TCLT, ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành cho khách hàng, … 


Đổi loại tiền được hiểu là đổi cơ cấu tiền đủ TCLT cho khách hàng.


- Các chỉ tiêu 4E.5 - áp dụng cho NHNN Chi nhánh tỉnh, TP, SGDNHNN, các Kho tiền TW,: 


Chỉ tiêu từ 1 đến 7 thống kê doanh số nhập, xuất Quỹ NVPH (không tính doanh số xuất Quỹ NVPH để nhập Quỹ DTPH và doanh số nhập Quỹ NVPH từ Quỹ DTPH) luỹ kế từ đầu tháng đến ngày báo cáo; tồn Quỹ NVPH và Quỹ DTPH tại thời điểm cuối ngày báo cáo đối với loại tiền đủ TCLT, tiền không đủ TCLT, tiền đình chỉ lưu hành


Chỉ tiêu từ 8 đến 19 thống kê doanh số nhập, xuất trong tháng báo cáo và số dư tồn quỹ tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền giả, tiền nghi giả chờ xử lý, tiền bị phá hoại chờ xử lý; từng loại ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành, ngân phiếu thanh toán nghi giả, bị rách, nát, hư hỏng, phá hoại chờ xử lý.


Số lượng nhập các loại tiền, loại ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành trong kỳ phản ánh số lượng thực nhập vào quỹ của đơn vị từ NHNN chi nhánh tỉnh,TP; Sở Giao dịch NHNN, giữa Các Kho tiền TW (đối với đơn vị báo cáo là Kho tiền TW); hoặc từ khách hàng, từ tang vật vụ án (đối với đơn vị báo cáo là NHNN chi nhánh tỉnh,TP; Sở Giao dịch NHNN).


Số lượng xuất các loại tiền, loại ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành trong kỳ để giao Hội đồng tiêu huỷ, điều chuyển giữa các Kho tiên TW (đối với đơn vị báo cáo là Kho tiền TW), hoặc giao Kho tiền TW, công an... (đối với đơn vị báo cáo là NHNN chi nhánh tỉnh,TP; Sở Giao dịch NHNN). 


Lưu ý: Loại tiền xx bao gồm các mệnh giá của các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành...; Loại ngân phiếu thanh toán xx bao gồm các mệnh giá của Ngân phiếu thanh toán đi kèm ngày hết hạn của Ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành. 


5. Nhóm chỉ tiêu 5 “Hoạt động ngoại hối”


Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình hoạt động ngoại hối của các TCTD và NHNN.


“Khách hàng” nêu tại nhóm chỉ tiêu này được hiểu là các cá nhân và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.


“Tổ chức tín dụng” được hiểu là các TCTD được phép kinh doanh ngoại tệ.


Loại ngoại tệ xx được hiểu là loại ngoại tệ được sử dụng để mua, bán hoặc thực hiện các giao dịch ngoại hối khác ghi theo mã số thống kê đồng tiền các nước.


Các chỉ tiêu 5A. áp dụng cho các TCTD


Các chỉ tiêu 5A.1 "Mua, bán ngoại tệ"


- Các chỉ tiêu từ 1- 30 thống kê các giao dịch mua, bán giao ngay, giao dịch kỳ hạn và giao dịch hoán đổi (swap) giữa ngoại tệ với VND (không bao gồm giao dịch giữa các ngoại tệ với nhau); các giao dịch được ký hợp đồng trong ngày (không bao gồm những giao dịch đến ngày thực hiện hợp đồng). 


Lưu ý:


Chỉ tiêu 25, 26 phản ánh tổng doanh số các giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ xx với VND mà trong đã kỳ hạn của giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dài nhất là dưới 31 ngày.


Chỉ tiêu 27, 28 phản ánh tổng doanh số các giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ xx với VND mà trong đã kỳ hạn của giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dài nhất là từ 31 đến 90 ngày.


Chỉ tiêu 29, 30 phản ánh tổng doanh số các giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ xx với VND mà trong đã kỳ hạn của giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dài nhất là từ 91 đến 180 ngày.


Ví dụ: Một giao dịch swap với khách hàng gồm 2 giao dịch, trong đã một giao dịch có kỳ hạn 30 ngày, một giao dịch có kỳ hạn 60 ngày. Trong trường hợp này, TCTD chỉ báo cáo doanh số giao dịch swap vào chỉ tiêu 28 (chỉ lấy giao dịch có kỳ hạn dài nhất, đã là giao dịch có kỳ hạn 60 ngày), tránh tình trạng một giao dịch swap được báo cáo 2 lần.


- Chỉ tiêu 31-33: Các tỷ giá này được hiểu là tỷ giá giao ngay của các đồng ngoại tệ với VND niêm yết tại Hội sở chính của TCTD vào thời điểm mở cửa của ngày giao dịch.


- Chỉ tiêu 34-35: thống kê tỷ giá mua, bán USD/VND chuyển khoản thấp nhất đã được giao dịch trong ngày giữa TCTD với khách hàng hoặc với TCTD khác.


- Chỉ tiêu 36 được tính trên cơ sở số dư các tài khoản kinh doanh ngoại tệ (bao gồm cả các tài khoản ngoại bảng) vào thời điểm cuối ngày làm việc. Chỉ tiêu này được áp dụng chung cho tất cả các TCTD được phép kinh doanh ngoại tệ.


Các chỉ tiêu 5A.2 "Chi trả kiều hối"


Thống kê số ngoại tệ kiều hối quy ra USD theo từng nước chuyển về Việt nam thông qua TCTD (không bao gồm số ngoại tệ kiều hối chuyển về cho các tổ chức kinh tế được cấp giấy phép để chi trả cho người thụ hưởng) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. Cụ thể như sau:


- Chỉ tiêu 1 thống kê tổng giá trị các loại ngoại tệ kiều hối (qui ra USD) của từng nước chuyển về Việt nam thông qua TCTD được phép.


- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ kiều hối (qui ra USD) chuyển về Việt Nam mà TCTD đã chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ (bao gồm cả số ngoại tệ uỷ nhiệm cho đại lý chi trả).


- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng số ngoại tệ kiều hối (qui ra USD) chuyển về Việt Nam được TCTD uỷ nhiệm cho các đại lý chi trả cho người thụ hưởng.


Ghi chú: Chỉ tiêu 5A.2 thay thế các yêu cầu báo cáo theo mẫu biểu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích người Việt nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.


Các chỉ tiêu 5A.3 "Thu, chi ngoại tệ tiền mặt"


Riêng chỉ tiêu 15 phản ánh số dư ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo, các chỉ tiêu khác đều phản ánh doanh số thu, chi ngoại tệ tiền mặt của TCTD phát sinh trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 1 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo do rút từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài


- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo do rút từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong nước


- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo từ hoạt động thu đổi ngoại tệ (cả từ bàn trực tiếp và đại lý)


- Chỉ tiêu 4 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo do các tổ chức kinh tế và cá nhân nộp vào tài khoản tại TCTD. 


- Chỉ tiêu 5 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo từ tiền gửi tiết kiệm


- Chỉ tiêu 6 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu trong tháng báo cáo từ các hoạt động khác.


- Chỉ tiêu 7 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi trong tháng báo cáo cho người không cư trú do rút tiền mặt từ tài khoản ngoại tệ tại TCTD.


- Chỉ tiêu 8 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD nộp vào ngân hàng đại lý ở nước ngoài trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 9 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD nộp vào các tài khoản ở các ngân hàng trong nước trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 10 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD bán cho công dân Việt nam đi nước ngoài trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 11 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi cho mục đích kiều hối trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 12 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi cho các đơn vị kinh tế và cá nhân rút tiền trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 13 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi trả tiền gửi tiết kiệm trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 14 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi cho các hoạt động khác trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 15 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của TCTD tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


Ghi chú: Các chỉ tiêu 5A.3 thay thế các yêu cầu báo cáo tại mẫu biểu báo cáo số 3 “Báo cáo thu chi ngoại tệ tiền mặt ” ban hành kèm theo Công văn số 86/CV-NHNN7 ngày 25/1/2000 về Xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt.


Các chỉ tiêu 5A.4 "Bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho công dân Việt Nam"


- Chỉ tiêu 1 phản ánh tổng số ngoại tệ TCTD được phép bán (phát sinh trong quí báo cáo) cho các cá nhân vì mục đích du học, chữa bệnh, thừa kế, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch, thăm viếng, trả phí và các mục đích khác được Thống đốc cho phép.


- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ thực tế cá nhân đã chuyển ra nước ngoài theo giấy phép được cấp qua các TCTD phát sinh trong quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 3 phản ánh số ngoại tệ cá nhân chuyển theo thẩm quyền của các Ngân hàng được phép (dưới 3000 USD) phát sinh trong quý báo cáo.


Ghi chú: Các chỉ tiêu 5A.4 thay thế các chỉ tiêu trong mẫu biểu báo cáo của Phụ lục V ban hành kèm theo QĐ số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt nam. 


Các chỉ tiêu 5A.5 "Hoạt động mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài" 


- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng tài khoản tiền gửi ngoại tệ của TCTD mở tại các NH nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo


- Chỉ tiêu 2 phản ánh số lượng tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD mở tại ngân hàng nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 3 phản ánh giá trị ngoại tệ TCTD gửi vào các tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn tại Ngân hàng nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 4 phản ánh giá trị ngoại tệ TCTD lấy ra từ các tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn tại Ngân hàng nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 5 phản ánh số dư tiền gửi ngoại tệ của TCTD tại Ngân hàng nước ngoài vào ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 6 phản ánh số dư tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD tại Ngân hàng nước ngoài vào ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.


Ghi chú: Chỉ tiêu 5A.5 thay thế các yêu cầu báo cáo tại mẫu biểu báo cáo sử dụng tài khoản ngoại tệ tại NH nước ngoài ban hành kèm theo Công văn số 1247/NHNN-QLNH ngày 15/11/2002.


Các chỉ tiêu 5A.6 "Thanh toán xuất, nhập khẩu và hoạt động đổi tiền với các nước có chung biên giới" 


- Chỉ tiêu 1 phản ánh doanh số thanh toán xuất khẩu với từng nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia) theo từng loại tiền phát sinh trong tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 2 phản ánh doanh số thanh toán nhập khẩu với từng nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia) theo từng loại tiền phát sinh trong tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 3, 4 phản ánh doanh số mua, bán chuyển khoản loại tiền của từng nước có chung biên giới với khách hàng phát sinh trong tháng báo cáo :


mua, bán Nhân dân tệ (Trung quốc) chuyển khoản;


mua, bán Kíp (Lào) chuyển khoản;


mua, bán Riel (Campuchia) chuyển khoản. 


- Chỉ tiêu 5 phản ánh số dư tài khoản tiền gửi của TCTD tại nước ngoài bằng đồng tiền của nước có chung biên giới phát sinh trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 6 phản ánh số dư tài khoản tiền gửi bằng VND của các NHTM thuộc nước có chung biên giới mở tại TCTD phát sinh trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 7 phản ánh số lượng bàn đổi ngoại tệ của TCTD được phép thực hiện mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn (theo quy định tại Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001) tại ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 8 phản ánh Doanh số mua loại tiền của nước có chung biên giới trong quý báo cáo (mua bằng tiền mặt) của bàn đổi ngoại tệ của TCTD được phép trên địa bàn: doanh số mua Nhân dân tệ trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc; doanh số mua Kíp Lào trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Lào; doanh số mua Riel Campuchia trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Campuchia;


- Chỉ tiêu 9 phản ánh Doanh số bán loại tiền của nước có chung biên giới trong quý báo cáo (bán bằng tiền mặt) của bàn đổi ngoại tệ của TCTD được phép trên địa bàn: doanh số bán Nhân dân tệ trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc; doanh số bán kíp Lào trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Lào; doanh số bán riel Campuchia trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Campuchia. 


Ghi chú: Các chỉ tiêu 5A.6 thay thế các chỉ tiêu báo cáo trong Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 của Thống đốc NHNN.


Các chỉ tiêu 5B - áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố


Các chỉ tiêu 5B.1 "Chi trả kiều hối"


- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng tổ chức kinh tế được cấp giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 2 phản ánh số lượng TCTD làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ kiều hối (quy USD) do các TCKT và TCTD làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn tỉnh, thành phố đã chi trả cho người thụ hưởng trong tháng báo cáo.


Ghi chú: Các chỉ tiêu 5B.1 thay thế các chỉ tiêu báo cáo theo mẫu biểu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 878/2002/QĐ-NHNN ngày 19/8/2002 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 02/2000/TT-NHNN ngày 24/2/2000 của NHNN hướng dẫn thi hành QĐ số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ.


Các chỉ tiêu 5B.2 "Tình hình thu đổi ngoại tệ" 


- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng bàn đại lý đổi ngoại tệ của các TCKT làm đại lý đổi ngoại tệ cho các TCTD trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ tiền mặt (quy USD) do các bàn đại lý mua phát sinh trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 3 phản ánh giá trị ngoại tệ các Bàn đại lý đặt tại các khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế (đường bộ , đường thuỷ, đường không) bán lại ngoại tệ cho cá nhân có mang hộ chiếu nước ngoài đã đổi ngoại tệ lấy đồng Việt nam nhưng chi tiêu không hết phát sinh trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 4 phản ánh giá trị ngoại tệ do các Bàn đại lý bán cho các TCTD uỷ nhiệm phát sinh trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 5 phản ánh số lượng bàn trực tiếp làm dịch vụ đổi ngoại tệ của TCTD được phép hoạt động ngoại hối tại ngày làm việc cuối cùng của quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 6 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ các Bàn trực tiếp mua được trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 7 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ các Bàn trực tiếp bán cho các cá nhân có mang hộ chiếu nước ngoài đã đổi ngoại tệ lấy đồng Việt nam nhưng chi tiêu không hết phát sinh trong quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 8 phản ánh số ngoại tệ các bàn trực tiếp của TCTD nộp lại cho TCTD trong quý báo cáo.


Ghi chú: Các chỉ tiêu 5B.2 thay thế các chỉ tiêu tương ứng trong mẫu biểu báo cáo ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ ban hành theo Quyết định của Thống đốc NHNN


Các chỉ tiêu 5B.3 "Tình hình chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân"


Phản ánh tình hình chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân cho các mục đích theo quy định tại Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt nam.


- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài mà NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ ghi trong giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 3 phản ánh số lượng giấy phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 4 phản ánh tổng số ngoại tệ được phép chuyển ra nước ngoài ghi trên giấy phép do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.


Ghi chú: Chỉ tiêu 5B.3 thay thế các chỉ tiêu tương ứng trong mẫu biểu báo cáo của Phụ lục VI ban hành kèm theo QĐ số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc NHNN. 


Các chỉ tiêu 5B.4 "Hoạt động đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt nam " 


Các chỉ tiêu 5B.4 phản ánh hoạt động đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt nam (do NHNN Chi nhánh tỉnh biên giới báo cáo).


- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được NHNN cấp giấy phép thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn (theo quy định tại Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001) tại ngày làm việc cuối cùng của quí báo cáo.


- Chỉ tiêu 2, 3 phản ánh Doanh số mua, bán tiền của nước có chung biên giới phát sinh trong quý báo cáo (mua bằng tiền mặt) của bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được NHNN cấp giấy phép thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn: doanh số mua, bán Nhân dân tệ trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc; doanh số mua, bán Kíp Lào trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Lào; doanh số mua, bán Riel Campuchia trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Campuchia; 


Ghi chú: Các chỉ tiêu 5B.4 thay thế chỉ tiêu báo cáo trong Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 của Thống đốc NHNN.


Các chỉ tiêu 5C - áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN


Phản ánh tình hình mua, bán ngoại tệ thuộc Quỹ dự trữ ngoại hối và Quỹ kinh doanh ngoại tệ phát sinh từ đầu tháng đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.


6. Nhóm chỉ tiêu 6 “Kinh doanh vàng”


Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động mua, bán gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, thành phố.


- Các chỉ tiêu 1, 2 phản ánh số lượng các tổ chức, cá nhân (phân theo loại hình kinh tế) đang hoạt động kinh doanh vàng (có đăng ký kinh doanh) trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của năm báo cáo.


- Chỉ tiêu 3 phản ánh khối lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu để gia công tái xuất cho nước ngoài trong năm báo cáo quy về vàng 99,99% và được tính theo kg.


- Chỉ tiêu 4 phản ánh giá trị vàng nguyên liệu nhập khẩu để gia công tái xuất cho nước ngoài trong năm báo cáo quy ra USD.


7. Nhóm chỉ tiêu 7 “Góp vốn, mua cổ phần”


Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình TCTD góp vốn, mua cổ phần với các doanh nghiệp, các Quỹ bảo lãnh tín dụng và các TCTD khác.


Đơn vị tiền tệ được áp dụng để báo cáo: triệu VND


Các chỉ tiêu 7A- áp dụng cho các TCTD không áp dụng đối với ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt nam, Quỹ tín dụng cơ sở).


Đơn vị xxxx được hiểu là các doanh nghiệp, Quỹ bảo lãnh tín dụng mà TCTD có quan hệ góp vốn, mua cổ phần ghi theo mã số khách hàng (do TCTD quy định).


TCTD xxx được hiểu là tên của TCTD ghi theo mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN (được ký hiệu bằng 3 chữ số).  


- Chỉ tiêu 1, 2: Ghi tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng được ghi trong giấy Quyết định thành lập, trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất.


- Chỉ tiêu 3: Ghi số tiền còn góp vốn, mua cổ phần của TCTD ở doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx còn dư đến cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 4: Ghi số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hoặc của Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx tại thời điểm TCTD bỏ tiền ra góp vốn, mua cổ phần ở doanh nghiệp, ở Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx .


- Chỉ tiêu 5: Ghi số cổ tức, số tiền lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần luỹ kế từ khi nhận được số cổ tức, số lãi đầu tiên đến thời điểm cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 6, 7: Ghi họ tên, chức danh người được TCTD cử ra làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần tại doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx tại thời điểm báo cáo.


- Chỉ tiêu 8: Ghi chức danh người của TCTD đang làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần do doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx bổ nhiệm.


- Chỉ tiêu 9, 10: Ghi tên, địa chỉ của TCTD khác thứ xxx được ghi trong giấy Quyết định thành lập, trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất.


- Chỉ tiêu 11: Ghi số tiền còn góp vốn, mua cổ phần của TCTD ở một TCTD khác thứ xxx còn dư đến cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 12: Ghi số vốn điều lệ của TCTD khác thứ xxx tại thời điểm TCTD bỏ tiền ra góp vốn, mua cổ phần ở tổ chức tín dụng khác thứ xxx .


- Chỉ tiêu 13: Ghi số cổ tức, số tiền lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần luỹ kế từ khi nhận được số cổ tức, số lãi đầu tiên đến thời điểm cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 14, 15: Ghi họ tên, chức danh người được TCTD cử ra làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần tại TCTD khác thứ xxx tại thời điểm báo cáo.


- Chỉ tiêu 16: Ghi chức danh người của TCTD đang làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần do TCTD khác thứ xxx bổ nhiệm.


Các chỉ tiêu 7B - áp dụng cho các TCTD cổ phần của Nhà nước và nhân dân


- Chỉ tiêu 1: Ghi số lượng cæ đông là pháp nhân hiện có ®Õn thời ®iÓm ngày làm việc cuèi cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 2: Ghi tổng số vốn cổ phần của tất cả cổ đông là pháp nhân hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo


- Chỉ tiêu 3: Ghi số lượng cổ đông là thể nhân hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 4: Ghi tổng số vốn cổ phần của tất cả cổ đông là thể nhân hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 


- Chỉ tiêu 5: Ghi tổng số vốn cổ phần của tất cả các cổ đông pháp nhân là doanh nghiệp nhà nước tại ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 


- Chỉ tiêu 6: Ghi số tiền cổ phần lớn nhất của một cổ đông là doanh nghiệp nhà nước trong những cổ đông là doanh nghiệp nhà nước hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 


- Chỉ tiêu 7: Ghi tổng số tiền cổ phần của tất cả những cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của TCTD cổ phần hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 


- Chỉ tiêu 8: Ghi số vốn cổ phần lớn nhất của cổ đông là pháp nhân hay thể nhân là doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 


- Chỉ tiêu 9: Ghi số vốn cổ phần tăng thêm trong quý báo cáo của TCTD do phát hành cổ phiếu mới, hay do tăng mệnh giá hoặc tăng từ nguồn khác. 


- Chỉ tiêu 10: Ghi số vốn cổ phần giảm trong quý báo cáo do đánh giá lại tài sản, do lỗ, do tổn thất trong kinh doanh.v.v... 


- Chỉ tiêu 11: Ghi số lượng cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần trong quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 12: Ghi tổng số tiền của tất cả cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần trong quý báo cáo.


8. Nhóm chỉ tiêu 8 “Thị trường tiền tệ”


Các chỉ tiêu về lãi suất được báo cáo bằng cách tính bình quân số học lãi suất của toàn bộ các món theo từng loại kỳ hạn, từng loại tiền phát sinh trong ngày báo cáo.


Đơn vị tiền tệ áp dụng đối với các chỉ tiêu báo cáo theo loại ngoại tệ: nghìn nguyên tệ.


Các chỉ tiêu 8A - áp dụng cho các TCTD (trừ Quỹ TDND cơ sở) - báo cáo các khoản cho vay, gửi tiền và đi vay, nhận tiền gửi giữa các TCTD trong nước (không bao gồm những khoản cho vay, gửi tiền và đi vay, nhận tiền gửi với các TCTD ở nước ngoài và giữa các đơn vị trong cùng hệ thống). 


Các chỉ tiêu 8A.1 Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các TCTD


- Chỉ tiêu 1: dự kiến tổng nhu cầu cho vay TCTD khác và gửi tiền tại TCTD khác theo từng loại tiền trong ngày làm việc tiếp theo của ngày báo cáo.


- Chỉ tiêu 11: dự kiến tổng nhu cầu đi vay TCTD khác và nhận tiền gửi từ TCTD khác theo từng loại tiền trong ngày làm việc tiếp theo của ngày báo cáo.


Các chỉ tiêu 8A.2 Mua lại giấy tờ có giá giữa các TCTD


- Chỉ báo cáo các giao dịch giữa các TCTD, không báo cáo các giao dịch giữa TCTD với NHNN, Kho bạc Nhà nước


- TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống truyền số liệu ngay trong ngày phát sinh giao dịch.


- Các chỉ tiêu được thống kê theo từng món phát sinh.


- Chỉ tiêu 1: là mệnh giá hoặc giá trị đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá mà TCTD mua lại.


- Chỉ tiêu 2: là thời gian tính từ ngày TCTD mua lại giấy tờ có giá đến ngày kết thúc giao dịch mua lại (đối với giao dịch mua có kỳ hạn) hoặc đến ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá (đối với giao dịch mua hẳn).


- Chỉ tiêu 3: là lãi suất mua áp dụng trong giao dịch mua lại giấy tờ có giá tính theo năm, không phải lãi suất phát hành.


Món thứ xxxx: là số thứ tự của từng món giao dịch trong ngày báo cáo (ví dụ: 0001).


Các chỉ tiêu 8A.3 Mua, bán nợ của TCTD


Khoản nợ xxx: là khoản nợ thứ xxx mà TCTD đã bán. Khoản nợ này được đánh số theo thứ tự thời gian.


- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng giá trị các khoản nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) và các chi phí khác có liên quan đến khoản nợ được TCTD bán.


- Chỉ tiêu 4 phản ánh trạng thái khoản nợ là "trong hạn" hoặc "quá hạn" theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 140/1999/QĐ-NHNN14 ngày 19/4/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mua, bán nợ của TCTD.


 - Chỉ tiêu 5 phản ánh lãi suất áp dụng đối với khoản nợ ghi theo hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn ký giữa bên cho vay (TCTD bên nợ) và bên đi vay của khoản nợ.


- Chỉ tiêu 6 phản ánh thời gian cho vay ghi theo hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn ký giữa bên cho vay và bên đi vay của khoản nợ.


- Chỉ tiêu 7 phản ánh thời hạn còn lại của khoản nợ:


Nếu khoản nợ còn trong hạn thì thời hạn còn lại của khoản nợ là thời gian tính từ ngày bán nợ đến ngày hết hạn của khoản nợ ghi trên hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn ký giữa bên cho vay và bên đi vay 


Nếu khoản nợ đã quá hạn thì thời hạn còn lại của khoản nợ là thời gian tính từ ngày bán nợ đến ngày đơn vị mua nợ dự kiến thu hồi được nợ.


Chỉ tiêu 8 phản ánh số tiền bên mua nợ phải trả cho TCTD bán nợ khi mua khoản nợ. Số tiền này đựợc ghi theo hợp đồng mua, bán nợ.


Chỉ tiêu 9 ghi biện pháp đảm bảo đối với khoản nợ được bán, bao gồm: thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.


Các chỉ tiêu 8B - áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GDNHNN


- Chỉ tiêu 3 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hiện còn đang cho TCTD vay tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá, cho vay có đảm bảo bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá vào thời điểm cuối ngày báo cáo (không bao gồm cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng). 


- Chỉ tiêu 4 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hiện đang cho vay hỗ trợ đặc biệt đối với TCTD vào thời điểm cuối ngày báo cáo. 


- Chỉ tiêu 5 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hiện đang cho TCTD vay theo các mục tiêu chỉ định của Chính phủ vào thời điểm cuối ngày báo cáo. 


- Chỉ tiêu 6 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN đang cho từng TCTD vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vào thời điểm cuối ngày báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 7 đến 12 thống kê lượng ngoại tệ NHNN mua/bán với từng TCTD, của từng tổ chức quốc tế, của Kho bạc nhà nước theo từng mức tỷ giá. Trường hợp trong 1 ngày làm việc, NHNN mua/bán với 1 tổ chức theo nhiều mức tỷ giá khác nhau, Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thống kê lượng ngoại tệ mua được theo từng mức tỷ giá đã. Báo cáo vào ngày ký hợp đồng mua/bán.


- Chỉ tiêu 13 thống kê lượng ngoại tệ các TCTD mua, bán với nhau trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng theo từng mức tỷ giá. Trường hợp trong 1 ngày làm việc, TCTD mua bán ngoại tệ với nhau theo nhiều mức tỷ giá thì SGD NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo theo từng mức tỷ giá đã. Báo cáo vào ngày ký hợp đồng.


9. Nhóm chỉ tiêu 9 “Giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD”


Các chỉ tiêu 9A - áp dụng cho các TCTD


- Các chỉ tiêu 9A.1 - Các chỉ tiêu tính tỷ lệ an toàn vốn:


- Chỉ tiêu 1 “Vốn điều lệ”. Đối với các chi nhánh NH nước ngoài, vốn điều lệ được hiểu là số vốn được cấp.


- Các chỉ tiêu từ 1 đến 33: phản ánh số dư cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (trừ chỉ tiêu 6), trong đã chỉ tiêu 3 phản ánh giá trị của TSCĐ được mua, đầu tư bằng vốn tự có sau khi trừ đi số tiền khấu hao luỹ kế.


- Các chỉ tiêu từ 34 đến 38: phản ánh số dư đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo, trong đã chỉ tiêu 37 phản ánh số tiền của kỳ duy trì dự trữ bắt buộc.


- Các chỉ tiêu từ 39 đến 50: báo cáo theo doanh số phát sinh trong ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 51 phản ánh tổng dư nợ cấp tín dụng dưới hình thức cho vay trung và dài hạn tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 52 phản ánh tổng số tiền thu nợ (gốc, lãi) từ các khoản cho vay đối với tổ chức, cá nhân trong tháng báo cáo.


- Các chỉ tiêu 9A.2. Các chỉ tiêu về phân loại tài sản có.


Thống kê số dư của từng nhóm tài sản “Có” sau khi được phân loại theo quy định hiện hành về việc phân loại tài sản “Có”, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của TCTD. 


- Các chỉ tiêu 9A.3. Các chỉ tiêu về trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng.


- Chỉ tiêu 1: phản ánh số tiền dự phòng rủi ro (lũy kế) đã trích lập trong quý báo cáo theo các quy định hiện hành về phân loại tài sản “Có”, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của TCTD.


- Các chỉ tiêu từ 2 đến 8: phản ánh doanh số phát sinh trong quý báo cáo sau khi trích lập dự phòng rủi ro.


- Chỉ tiêu 9 phản ánh số dư tại ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 10 phản ánh doanh số phát sinh trong quý báo cáo. 


- Các chỉ tiêu 9A.4 - Tình hình mở L/C trả chậm


Đơn vị tính áp dụng đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo loại ngoại tệ: nghìn nguyên tệ.


- Chỉ tiêu 1: Ghi số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm theo từng loại tiền còn dư đến ngày làm việc đầu tiên của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 2: Ghi số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm cho khách hàng phát sinh tăng trong tháng báo cáo theo từng loại tiền. 


- Chỉ tiêu 3: Ghi số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm cho khách hàng phát sinh giảm trong kỳ báo cáo theo từng loại tiền. Số phát sinh giảm này có thể do khách hàng đã thanh toán hoặc do chính ngân hàng phải thanh toán thay cho khách hàng, hoặc L/C trả chậm còn số dư nhưng hết hạn thanh toán, hoặc sửa đổi giảm trị giá của L/C trả chậm đã đựoc các bên liên quan chấp nhận.. 


- Chỉ tiêu 4: Ghi số tiền đến hạn thanh toán nhưng khách hàng chưa thanh toán cho nước ngoài và TCTD cũng chưa thực hiện trả thay cho khách hàng. Số tiền báo cáo ở chỉ tiêu này theo từng loại tiền. Số báo cáo của chỉ tiêu này là số dư đến hạn thanh toán đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 5: Ghi số tiền L/C trả chậm đã quá hạn thanh toán mà TCTD đã phải trả thay khách hàng còn dư đến cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo theo từng loại tiền. 


- Chỉ tiêu 6: Ghi số tiền TCTD đã trả thay cho khách hàng, nhưng khách hàng không hoàn trả ngân hàng đúng hạn đã phải chuyển nợ quá hạn còn dư đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo theo từng loại tiền đã trả thay. 


- Chỉ tiêu 7: Ghi số dư L/C trả chậm theo từng loại tiền bảo đảm bằng giá trị lô hàng nhập đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. Giá trị lô hàng nhập là giá SHIP.


- Chỉ tiêu 8: Ghi số dư L/C trả chậm theo từng loại tiền không có bảo đảm đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 9: Ghi tổng số tiền thu được trong quý báo cáo từ những khách hàng đang vay TCTD mà số dư nợ tiền vay này đã được TCTD dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý đang trong thời gian theo dõi.


- Chỉ tiêu 10: Ghi tổng số tiền mà TCTD đã quá thời gian theo dõi của những khoản nợ đã dùng quỹ dự phòng rủi ro xử lý.


- Các chỉ tiêu 9A.5 - Tín dụng cho các đối tượng được quy định theo Điều 78 Luật các TCTD (không áp dụng cho các chi nhánh NH nước ngoài)


- Chỉ tiêu 1,2: Ghi rõ tên và địa chỉ của khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang vay nợ, bảo lãnh, nhận bảo lãnh và tạm ứng của TCTD. 


- Chỉ tiêu 3: Ghi rõ mối quan hệ của khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang vay nợ, bảo lãnh, nhận bảo lãnh và tạm ứng của TCTD. Ví dụ, là Tổ chức kiểm toán, Kế toán trưởng.v.v..


- Chỉ tiêu 4: Ghi tổng số tiền mà khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang vay ngân hàng tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 5: Ghi số tiền mà ngân hàng đã bảo lãnh cho khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD còn dư đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


- Chỉ tiêu 6: Ghi số tiền mà khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đã bảo lãnh cho người khác vay của TCTD hiện đang còn dư nợ đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 7: Ghi số tiền mà khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang tạm ứng của ngân hàng (tất cả các loại tạm ứng) còn dư đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Các chỉ tiêu 9A.6 - Xử lý tài sản bảo đảm


- Chỉ tiêu 1,2: Ghi tên, địa chỉ của khách hàng theo giấy Quyết định thành lập, theo giấy chứng minh thư nhân dân, trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất. Khách hàng ở đây được hiểu là các pháp nhân, thể nhân. 


- Chỉ tiêu 3: Số nợ gốc mà khách hàng còn nợ TCTD đến thời điểm bàn giao tài sản bảo đảm cho TCTD. 


- Chỉ tiêu 4: Số lãi mà khách hàng còn nợ TCTD đến thời điểm bàn giao tài sản bảo đảm cho TCTD.


- Chỉ tiêu 5: Ghi giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng giao cho TCTD được ghi trong biên bản nhận tài sản bảo đảm giữa khách hàng và TCTD phát sinh trong kỳ báo cáo. 


- Chỉ tiêu 6: Ghi giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khách hàng đã được bán để thu nợ luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 7: Ghi giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khác hàng đang được ngân hàng quản lý chờ bán luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 8: Ghi giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khách hàng mà những tài sản này được dùng cho chính bản thân TCTD phục vụ hoạt động kinh doanh, luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 9: Ghi số tiền đã hạch toán giảm nợ gốc cho khách hàng từ việc xử lý tài sản bảo đảm luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 10: Ghi số tiền đã hạch toán thu lãi của khách hàng từ nguồn thu xử lý tài sản bảo đảm luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


Các chỉ tiêu 9B - áp dụng cho Công ty cho thuê tài chính


Khách hàng thứ xxxx được hiểu là khách hàng có giao dịch thuê tài chính tại TCTD ghi theo mã số khách hàng (do TCTD quy định)


- Chỉ tiêu 1,2: Ghi tên và địa chỉ của khách hàng thứ xxxx đang thuê tài chính có số dư đến ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo từ 1 tỷ VND trở lên.


- Chỉ tiêu 3: Ghi số dư nợ thuê tài chính của khách hàng thứ xxx từ 1 tỷ VND trở lên tính đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 4: Phản ánh số lượng khách hàng đang có số dư nợ thuê tài chính của TCTD không giới hạn phạm vi các khách hàng có dư nợ cho thuê tài chính từ 1 triệu VND trở lên. Khách hàng ở đây được hiểu là pháp nhân hoặc thể nhân đang còn dư nợ tại ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.


Các chỉ tiêu 9C - áp dụng cho ngân hàng liên doanh


Ngoại tệ có nguồn gốc: theo quy định tại Nghị định 63/1998/NĐ-CP, ngoại tệ có nguồn gốc bao gồm ngoại tệ được chuyển hợp pháp vào Việt Nam qua hệ thống ngân hàng hoặc do các cá nhân mang theo người khi nhập cảnh vào Việt Nam ccã xác nhận của Hải quan cửa khẩu và các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp khác tại Việt Nam.


Đơn vị tính: quy ra triệu VND


Các chỉ tiêu 9D - áp dụng cho chi nhánh NH nước ngoài


Quan hệ tín dụng là quan hệ cho vay vốn của một TCTD đối với cá nhân và tổ chức khác dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cho vay khác theo quy định hiện hành của NHNN.


Cá nhân Việt Nam không có quan hệ tín dụng: là người có quốc tịch Việt Nam, sinh sống và làm việc tại Việt Nam mà TCTD đó không cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào.


Pháp nhân là các tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng: là các tổ chức có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ luật dân sự, ngoại trừ các TCTD nước ngoài, mà TCTD đó không cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào. 


- Chỉ tiêu 3, 4: Ghi tên và địa chỉ của từng khách hàng đang vay vốn ở ngân hàng có số dư nợ đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo so với vốn tự có của ngân hàng từ 15% trở lên. Khách hàng ở đây được hiểu là pháp nhân hoặc thể nhân.


- Chỉ tiêu 5: Ghi số dư nợ của khách hàng thứ xxx có dư nợ so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số dư nợ của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 6: Giá trị tài sản bảo đảm cho dư nợ vay của khách hàng thứ xxx có dư nợ so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 7: Phản ánh tổng số khách hàng đang vay vốn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài không giới hạn trong phạm vi các khách hàng có dư nợ so với vốn tự có của chi nhánh NH nước ngoài từ 15% trở lên, các khách hàng này đang còn dư nợ đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 8, 9: Ghi tên và địa chỉ của khách hàng thứ xxx đang được chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết bảo lãnh, như: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, cam kết thanh toán L/C trả chậm trả ngay ... (các cam kết bảo lãnh này đang được theo dõi ở các tài khoản ngoại bảng ) có số dư so với vốn tự có của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên.


- Chỉ tiêu 10: Ghi số dư của khách hàng thứ xxx có dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số dư bảo lãnh của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 11: Giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng thứ xxx cho các cam kết bảo lãnh có số dư so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 12: Phản ánh tổng số khách hàng đang được chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết bảo lãnh không giới hạn trong phạm vi các khách hàng có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh NH nước ngoài từ 15% trở lên, các khách hàng này đang còn số dư đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


Các chỉ tiêu 9E - áp dụng cho ngân hàng liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài


Các chỉ tiêu 9G - áp dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương


- Chỉ tiêu 1 thống kê dư nợ cho vay của tất cả những khách hàng không phải là thành viên của Quỹ tín dụng Nhân dân TW.


- Chỉ tiêu 2: Tổng số thành viên đang vay vốn của QTDTW tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 3: Tổng số thành viên tham gia QTDTW tại thời điểm ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo. 


- Chỉ tiêu 4: Tổng số thành viên xin ra khỏi QTDTW và số thành viên bị khai trừ ra khỏi QTDTW tính từ đầu năm đến ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.


- Chỉ tiêu 5: Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDNDTW tính tại thời điểm cuối năm báo cáo.


Các chỉ tiêu 9H - áp dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở


- Chỉ tiêu 1: Tổng số thành viên tham gia QTDND cơ sở tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 2: Tổng số thành viên xin ra khỏi QTDND cơ sở và số thành viên bị khai trừ ra khỏi QTDND tính từ đầu năm đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 3: Số lượt thành viên vay vốn của QTDND cơ sở tính từ đầu năm đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 4: Tổng số thành viên đang vay vốn của QTDND cơ sở tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 5: Tổng số dư tiền gửi của các tổ chức, cá nhân thường trú ngoài địa bàn hoạt động của QTDND cơ sở (Các QTDND cần tổ chức hạch toán chi tiết để theo dõi, lập báo cáo cho chỉ tiêu này).


- Chỉ tiêu 6: thống kê dư nợ cho vay đối với hộ nghèo không phải là thành viên của QTDND cơ sở. Hộ nghèo được đánh giá theo tiêu chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nằm trong danh sách hộ nghèo của Uỷ ban nhân dân xã, phường.


- Chỉ tiêu 7: Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDND cơ sở tính tại thời điểm cuối năm báo cáo.


10. Nhóm chỉ tiêu 10 “Vay, trả nợ nước ngoài”


Đơn vị tính: quy ra USD.


Loại tiền xx là loại tiền thực hiện cho từng giao dịch rút vốn và trả nợ của khoản vay ghi theo mã số thống kê đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số).


Các chỉ tiêu 10A "Vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn"


Phản ánh tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn của TCTD trong tháng báo cáo phân theo loại hình vay nước ngoài.


Các chỉ tiêu 10B "Vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn"


Phản ánh tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của TCTD trong quí báo cáo phân chi tiết theo từng khoản vay, từng loại tiền và theo ngày thực hiện hoạt động vay hoặc trả nợ nước ngoài. 


Các chỉ tiêu 10C "Nợ nước ngoài dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm" 


Phản ánh tình hình nợ nước ngoài của doanh nghiệp dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm trong tháng báo cáo. L/C trả chậm được hiểu theo qui định tại Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/5/2001 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm.


11. Nhóm chỉ tiêu 11 “Báo cáo về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh”


Đơn vị tính: quy ra USD


Nước xxx được hiểu là tên quốc gia có đối tác tham gia góp vốn vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động tại Việt Nam. Nước xxx được ghi theo mã quốc gia qui định tại Phụ lục 5 kèm theo Chế độ này.


Các chỉ tiêu 11A "áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố"


- Chỉ tiêu từ 1 đến 4 phản ánh giá trị góp vốn của bên Việt Nam vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân theo các hình thức góp vốn phát sinh trong kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 5 đến 7 phản ánh giá trị góp vốn của nước xxx vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc từng loại ngành kinh tế và phân theo các hình thức góp vốn phát sinh trong kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu 8, 9, 10, 11 phản ánh số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc từng loại ngành kinh tế rút vốn, trả nợ gốc, trả lãi và trả phí vốn vay trung, dài hạn nước ngoài phát sinh trong kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu 12, 13 phản ánh số dư vay ngắn, trung, dài hạn nước ngoài của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 14 đến 16 phản ánh doanh số phát sinh trong kỳ báo cáo.


Các chỉ tiêu 11B. "áp dụng đối với các TCTD" 


Các chỉ tiêu 11B.1 "Hoạt động mua, bán ngoại tệ với DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh" 


Phản ánh tổng số ngoại tệ (qui ra USD) do TCTD mua của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc bán cho DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phát sinh trong quí báo cáo.


Các chỉ tiêu 11B.2 "Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh"


Phản ánh doanh số phát sinh trong quí báo cáo về hoạt động của Tài khoản vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Ghi chú: Các chỉ tiêu 11A, 11B thay thế các qui định về yêu cầu báo cáo theo mẫu biểu tại Thông tư 04/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Thống đốc NHNN.


12. Nhóm chỉ tiêu 12 “Báo cáo về doanh nghiệp Việt nam có dự án đầu tư ra nước ngoài (DNVNCDAĐTRNN)”


Đơn vị tiền tê: qui ra USD 


Nước xxx được hiểu là tên quốc gia mà doanh nghiệp Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư. Nước xxx được ghi theo mã số quốc gia qui định tại Phụ lục 5 kèm theo chế độ này.


Các chỉ tiêu 12A " áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố"


Phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài của DNVNCDAĐTRNN phát sinh trong kỳ báo cáo.


Các chỉ tiêu 12B " áp dụng đối với các TCTD"


Phản ánh tình hình chuyển vốn vào hoặc ra khỏi Việt Nam của DNVNCDAĐTRNN phát sinh trong kỳ báo cáo.


Ghi chú: Các chỉ tiêu 12A, 12B thay thế các qui định về mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 01/TT-NHNN ngày 19/1/2001 của Thống đốc NHNN.


13. Nhóm chỉ tiêu 13 “Hoạt động của TCTD với tư cách là thành viên lưu ký chứng khoán”


Giá trị của từng loại chứng khoán bằng VND được xác định như sau:


Giá trị chứng khoán bằng VND


=


Số lượng chứng khoán 


x


Giá đóng cửa của chứng khoán bằng VND tại phiên giao dịch gần thời điểm báo cáo nhất





Ví dụ: đối với loại chứng khoán là cổ phiếu, chỉ tiêu "Tổng giá trị cổ phiếu tính bằng VND " được xác định như sau:


Giá trị cổ phiếu loại i bằng VND


=


Số lượng cổ phiếu loại i 


x


Giá đóng cửa của chứng khoán bằng VND tại phiên giao dịch gần thời điểm báo cáo nhất





 Tổng giá trị cổ phiếu  bằng VND =  Giá trị cổ phiếu loại i bằng VND


Các chỉ tiêu 13A "Hoạt động của Tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán"


- Chỉ tiêu 1, 2 phản ánh tổng số tài khoản Giao dịch chứng khoán của tổ chức nước ngoài mở tại TCTD hiện có tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu từ 3 đến 20 phản ánh tình hình hoạt động của tài khoản Giao dịch chứng khoán của tổ chức và cá nhân nước ngoài phát sinh trong tháng báo cáo.


- Chỉ tiêu 21, 22 phản ánh số dư tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo trên TKGDCK của tổ chức, cá nhân nước ngoài phân theo từng quốc gia


Các chỉ tiêu 13B "Mua, bán ngoai tệ của TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán"


Phản ánh tình hình mua và bán ngoại tệ của TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán với tổ chức, cá nhân nước ngoài phân theo từng quốc gia.


Các chỉ tiêu 13C "Hoạt động của tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán"


Phản ánh tình hình hoạt động của tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán phân theo các loại chứng khoán được lưu ký và các đối tượng lưu ký chứng khoán.


Đơn vị tính: 1000 VND


Ghi chú: Các chỉ tiêu 13A, 13B và 13C thay thế các qui định về yêu cầu báo cáo tại Quyết định số 998/2002/QĐ-NHNN ngày 13/9/2002 của Thống đốc NHNN.
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PHỤ LỤC 2 


HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU GỐC


Phần 1:


QUY ĐỊNH CHUNG


1. Mã số thống kê: Mã số thống kê nêu trong các nội dung hướng dẫn lập chỉ tiêu báo cáo tại Phụ lục này được quy định cụ thể tại Phụ lục 5 kèm theo Chế độ này.



2. Đơn vị tính: quy định đơn vị tính được áp dụng để báo cáo đối với các chỉ tiêu báo cáo gốc như sau: 



a. Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo loại tiền VND hoặc không yêu cầu báo cáo theo loại tiền: triệu VND.


b. Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo từng loại ngoại tệ: nguyên tệ. 



c. Đối với các chỉ tiêu liên quan đến ngoại tệ, nhưng không yêu cầu báo cáo theo từng loại ngoại tệ: quy ra USD. 


d. Đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo vàng: quy ra triệu VND.


e. Đối với các chỉ tiêu báo cáo về lãi suất: %/năm


f. Trường hợp có quy định khác với quy định tại điểm a, b, c, d va e nêu trên thì sẽ được ghi cụ thể trong phần hướng dẫn lập báo cáo đối với từng loại chỉ tiêu.



Phần 2:


ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU GỐC


1. Các chỉ tiêu nhóm 1A.1, 1A.2, 1A.3, 1A.4, 1A.5, 1A.6, 1A.7, 1A.8, 1B.1, 1B.2, 1B.3, 1B.4, 1B.5, 1B.6, 1B.7, 1B.8. 



- TCTD không có chi nhánh trực thuộc, chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở Giao dịch của TCTD, điểm giao dịch (hoặc tổ tín dụng) của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) báo cáo phản ánh hoạt động của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở). 



- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu phản ánh hoạt động tín dụng của các TCTD trên địa bàn và truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


2. Các chỉ tiêu nhóm 1B.9, 1C, 1D, 1E, 1G, 1H, 8A, 9A.1, 9A.2, 9A.4, 9A.6 (riêng Quỹ TDND cơ sở chỉ báo cáo chỉ tiêu nhóm 9A.1).



- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính). 



- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng



- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng



3. Các chỉ tiêu nhóm 2.



- TCTD không có chi nhánh trực thuộc (riêng Quỹ TDND cơ sở chỉ thực hiện báo cáo theo định kỳ tháng), chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở Giao dịch của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) báo cáo phản ánh hoạt động của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở). 



- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu phản ánh hoạt động của các TCTD trên địa bàn và truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW tổng hợp báo cáo phản ánh hoạt động của toàn hệ thống truyền cho Cục Công nghệ tin học NH để truyền cho các đơn vị thuộc NHNN tổng hợp và khai thác sử dụng. 


4. Các chỉ tiêu nhóm 3, 4A. 



- TCTD không có chi nhánh trực thuộc (trừ Quỹ TDND cơ sở), chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở GD của TCTD truyền các chỉ tiêu báo cáo qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn (nơi đặt trụ sở). 


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu của các TCTD trên địa bàn và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



5. Các chỉ tiêu nhóm 4B, 4C.



- TCTD không có chi nhánh trực thuộc (trừ Quỹ TDND cơ sở), chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở giao dịch của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) số liệu phản ánh tình hình tháng tr​ước của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu theo từng loại hình TCTD trên địa bàn và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.



6. Các chỉ tiêu nhóm 4D.


Chỉ áp dụng cho các TCTD ở Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước cho phép hoạt động ngoại hối (gọi tắt là TCTD được phép):



- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



- TCTD Nhà nước truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.



7. Các chỉ tiêu nhóm 4E: đối tượng báo cáo được ghi cụ thể tại tên gọi của từng nhóm chỉ tiêu 4E.



8. Các chỉ tiêu nhóm 5A.



- TCTD không phải TCTD Nhà nước (trừ Quỹ TDND cơ sở) tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



- TCTD Nhà nước truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.



9. Các chỉ tiêu nhóm 5B.



NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu báo cáo qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



10. Các chỉ tiêu nhóm 5C. 



NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch NHNN truyền số liệu báo cáo qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



11. Các chỉ tiêu nhóm 6. 



NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng. 



12. Các chỉ tiêu nhóm 7A.



- TCTD không phải TCTD Nhà nước (trừ ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.



13. Các chỉ tiêu nhóm 7B.



TCTD cổ phần của Nhà nước và nhân dân tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).



14. Các chỉ tiêu nhóm 8B: áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN.



15. Các chỉ tiêu nhóm 9A.3, 9A.5 (không áp dụng đối với chi nhánh NH nước ngoài).



- Chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở giao dịch của TCTD truyền qua mạng máy tính (hoặc gửi bằng đĩa mềm) số liệu phản ánh tình hình của đơn vị trên địa bàn cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở).



- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu của toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng TCTD không phải TCTD Nhà nước qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



- TCTD Nhà nước, Quỹ TDNDTW truyền qua mạng máy tính số liệu tổng hợp toàn hệ thống cho Cục công nghệ tin học NH.



16. Các chỉ tiêu nhóm 9B, 9C, 9D, 9E: đối tượng báo cáo được ghi cụ thể tại phần hướng dẫn đối với từng nhóm chỉ tiêu. Các đối tượng đó thực hiện truyền báo cáo như sau:



- Các đơn vị (thuộc đối tượng áp dụng theo quy định) tổng hợp số liệu báo cáo của toàn hệ thống truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn (nơi đóng trụ sở chính)



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu của từng đơn vị qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



17. Các chỉ tiêu nhóm 9G.



- Chi nhánh Quỹ TDNDTW truyền số liệu qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn (nơi đóng trụ sở).



- Quỹ TDNDTW tổng hợp số liệu toàn hệ thống truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học NH.



18. Các chỉ tiêu nhóm 9H.



- Quỹ TDND cơ sở gửi báo cáo cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn.



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhập báo cáo của các QTDND cơ sở vào máy vi tính và truyền File số liệu báo cáo của từng QTD cơ sở trên địa bàn cho Cục Công nghệ tin học NH.



19. Các chỉ tiêu nhóm 10: đối tượng báo cáo là các tổ chức tín dụng có hoạt động vay, trả nợ nước ngoài. Các tổ chức tín dụng này thực hiện truyền báo cáo như sau:


- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở chính).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng tổ chức tín dụng không phải tổ chức tín dụng Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



- TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng



20. Các chỉ tiêu nhóm 11A. 



NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền số liệu tổng hợp của các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



21. Các chỉ tiêu nhóm 11B.



Đối tượng báo cáo các chỉ tiêu 11B.1: Ngân hàng thương mại được phép mua và bán ngoại tệ với các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.



Đối tượng báo cáo các chỉ tiêu 11B.2: Ngân hàng thương mại được phép mở và sử dụng tài khoản vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ của các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.



Các đối tượng áp dụng nêu trên thực hiện truyền báo cáo như sau:



- Ngân hàng thương mại không phải Ngân hàng thương mại Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở chính).


- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng Ngân hàng thương mại không phải Ngân hàng thương mại Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



- Ngân hàng thương mại Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng



22. Các chỉ tiêu nhóm 12A. 



Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số liệu về tình hình đầu tư ra nước ngoài của các DNVNCDAĐTRNN trên địa bàn (thông qua số liệu báo cáo từ các DNVNCDAĐTRNN trên địa bàn) và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



23. Các chỉ tiêu nhóm 12B: đối tượng báo cáo các chỉ tiêu này là các Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối. Các ngân hàng này thực hiện truyền báo cáo như sau: 



- Các ngân hàng không phải TCTD Nhà nước: tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đặt trụ sở chính).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng Ngân hàng không phải TCTD Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



- Các Ngân hàng là TCTD Nhà nước: tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng



24. Các chỉ tiêu nhóm 13. 



Các tổ chức tín dụng là Thành viên lưu ký chứng khoán thực hiện truyền báo cáo như sau:



- TCTD không phải TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở chính).



- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền qua mạng máy tính số liệu báo cáo của từng tổ chức tín dụng không phải tổ chức tín dụng Nhà nước cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng.



- TCTD Nhà nước tổng hợp số liệu toàn hệ thống và truyền qua mạng máy tính cho Cục Công nghệ tin học ngân hàng



Phần 3:


GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ


Một số từ ngữ nêu trong hệ thống chỉ tiêu gốc tại Phụ lục 1 được hiểu như sau:



I. MỘT SỐ TỪ NGỮ CHUNG


1. Tín dụng ngắn hạn được hiểu là các khoản cấp tín dụng có thời hạn đến 12 tháng.



2. Tín dụng trung hạn được hiểu là các khoản cấp tín dụng có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng.



3. Tín dụng dài hạn được hiểu là các khoản cấp tín dụng có thời hạn từ trên 60 tháng trở lên.



4. Doanh số cấp tín dụng, thu nợ tín dụng không bao gồm các khoản hư số (như số tiền chuyển sang nợ quá hạn, các khoản điều chỉnh khác, ...).



5. Dư nợ tín dụng được hiểu là toàn bộ số dư của các khoản cấp tín dụng, bao gồm các khoản nợ trong hạn, nợ quá hạn, nợ khó đòi, nợ cho vay được khoanh, các khoản nợ chờ xử lý 



6. Nợ vay đã gia hạn phản ánh số dư nợ cho vay đã được TCTD chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian ngoài thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng đối với từng ngành kinh tế, loại hình kinh tế.



7. Dư nợ tín dụng quỏ hạn: được hiểu là toàn bộ số dư nợ được TCTD chuyển sang nợ quá hạn khi đến kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi, khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi hoặc không được gia hạn nợ gốc hoặc lãi. 



8. Dư nợ khó đòi: là các khoản dư nợ đã quá hạn trên 360 ngày và các khoản dư nợ khác đó được các TCTD đánh giá là khó thu hồi hoặc không có khả năng thu hồi.



9. Nợ cho vay được khoanh là các khoản nợ đã quá hạn trả và đã được Chính phủ chấp thuận cho các khoản nợ quá hạn này không phải trả lãi để chờ xử lý.



10. Các khoản nợ chờ xử lý bao gồm các khoản nợ đã quá hạn chờ xử lý và có tài sản xiết nợ, gán nợ làm đảm bảo; các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang trong thời gian chờ các cơ quan pháp luật phán xét; các khoản nợ tồn đọng được xử lý theo Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ.



11. Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung hạn, dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê là tổ chức tín dụng với khách hàng thuê



12. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Định nghĩa Doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 3, Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ “Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người”.



13. Khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 2) được hiểu theo khái niệm “Người cư trú của Việt Nam” và “Người không cư trú của Việt Nam” như được hướng dẫn tại Phụ lục 8 kèm theo Chế độ này.



14. Tiền gửi tiết kiệm được hiểu theo Quy chế hiện hành của NHNN về tiền gửi tiết kiệm.



15. Tiền gửi không kỳ hạn được hiểu là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân tại TCTD dưới dạng không kỳ hạn. Loại tiền gửi này có thể được sử dụng trực tiếp để thực hiện thanh toán, chuyển tiền bằng cách viết séc, hối phiếu, lệnh chi, hoặc bằng các phương tiện thanh toán trực tiếp khác. Tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân không bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.



16. Tiền gửi có kỳ hạn được hiểu là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế có kỳ hạn và tiền gửi của cá nhân có kỳ hạn tại TCTD (không bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn).



17. Giao dịch thanh toán nội địa được hiểu là các giao dịch thanh toán bằng đồng nội tệ và ngoại tệ (nếu bằng ngoại tệ thì chuyển đổi theo tỷ giá trung bình bán-mua hiện hành của TCTD), được khởi tạo, xử lý và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam (bất kể người tham gia là người Việt Nam hay nước ngoài), ngoại trừ trường hợp liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài (như trường hợp đại lý thanh toán thẻ quốc tế cho nước ngoài) hoặc có doanh nghiệp chế xuất tham gia. 


18. Giao dịch thanh toán quốc tế được hiểu là giao dịch được khởi tạo, hoặc được thực hiện hoặc được kết thúc ở nước ngoài, hoặc có liên quan đến tài khoản mở tại nước ngoài, hoặc có doanh nghiệp chế xuất tham gia.


19. Thanh toán nội bộ TCTD là các giao dịch thanh toán giữa các khách hàng trong cùng một chi nhánh, hoặc các chi nhánh khác nhau, hoặc chuyển vốn giữa các chi nhánh của cùng một TCTD và được xử lý qua hệ thống thanh toán nội bộ của một TCTD. Hội sở của TCTD được coi như một chi nhánh. 



20. Thanh toán bù trừ liên ngân hàng là các giao dịch thanh toán giữa các khách hàng có tài khoản tại các TCTD khác nhau, thông qua thanh toán bù trừ tại một đơn vị NHNN, hoặc xử lý bù trừ tại hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN; 



21. Thanh toán qua TKTG tại NHNN là các giao dịch thanh toán giữa các khách hàng của các TCTD khác nhau, không thanh toán bù trừ mà được xử lý thanh toán qua tµi khoản tiÒn göi (TKTG) của TCTD ở tại NHNN (trích TKTG toàn bộ tổng giá trị khoản của thanh toán khi có lệnh thanh toán).



22. Thanh toán qua TKTG tại TCTD khác phản ánh các giao dịch thanh toán không thanh toán bù trừ hoặc qua TKTG tại NHNN, mà thông qua TKTG mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác (TCCƯDVTT). 



23. Chuyển tiền nội địa gửi đi qua SWIFT được hiểu là lệnh chuyển tiền được đơn vị báo cáo gửi qua SWIFT đến một chủ thể trong nước khác.



24. Chuyển tiền nội địa nhận qua SWIFT được hiểu là lệnh chuyển tiền của một chủ thể trong nước khác gửi qua SWIFT mà đơn vị báo cáo nhận được.



25. Thanh toán qua Internet hay Mobile được hiểu là sử dụng Internet hay Mobile như phương tiện nhập lệnh thanh toán vào hệ thống thanh toán để thực hiện việc thanh toán.



26. "Giao dịch giao ngay" là giao dịch trong đó hai bên thực hiện mua, bán một số lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch (ký hợp đồng) và kết thúc thanh toán trong vòng 02 (hai) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua bán. 



27. "Giao dịch kỳ hạn" là giao dịch trong đó hai bên cam kết sẽ mua, bán với nhau một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định, và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào một ngày xác định trong tương lai.



28. "Giao dịch swap" là giao dịch hối đoái kép bao gồm đồng thời cả hai giao dịch hối đoái đơn: giao dịch mua và giao dịch bán cùng một lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm được ký kết hợp đồng. 



29. Ngoại tệ kiều hối được hiểu là ngoại tệ tự do chuyển đổi của người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài chuyển về Việt Nam để giúp đỡ gia đình, thân nhân hay vì các mục đích từ thiện khác.



30. "Vàng trang sức" là các sản phẩm vàng có gắn hoặc không gắn đá quý, kim loại quý hoặc vật liệu khác để phục vụ nhu cầu trang sức của con người như: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài, tượng và các loại khác.



31. "Vàng mỹ nghệ" là các sản phẩm vàng có gắn đá quý hoặc không gắn đá quý, kim loại quý hoặc vật liệu khác để phục vụ nhu cầu trang trí mỹ thuật như các loại: khung ảnh, tượng và các loại khác.



32. "Vàng miếng" là vàng đã được dập thành miếng dưới các hình dạng khác nhau, có đóng chữ số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của nhà sản xuất.



33. "Vàng nguyên liệu" là vàng dưới các dạng: khối, thỏi, lá, hạt, dây, dung dịch, bột, bán thành phẩm trang sức và các loại khác nhưng không phải vàng tiêu chuẩn quốc tế.



34. Giá trị giấy tờ có giá: phản ánh mệnh giá của giấy tờ có giá được TCTD mua hoặc bán lại.



35. Vay nước ngoài ngắn hạn là khoản vay nước ngoài có thời hạn vay đến 12 tháng. Nợ nước ngoài ngắn hạn được hiểu theo quy định tại Nghị định 90/1998/NĐ-CP ngày 7/1/1998 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay, trả nợ nước ngoài.



36. Vay nước ngoài trung, dài hạn là khoản vay nước ngoài có thời hạn vay trên 12 tháng. Nợ nước ngoài trung dài hạn được hiểu theo theo quy định tại Nghị định 90/1998/NĐ-CP ngày 7/1/1998 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay, trả nợ nước ngoài.



37. Khoản vay xxxxxxxxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 10B) là khoản vay có mã số (9 chữ số) do NHNN cấp khi đơn vị đăng ký khoản vay nước ngoài trung, dài hạn tại NHNN. Các đơn vị báo cáo khi gửi báo cáo sẽ tự điền mã số khoản vay do NHNN cấp. 



38. Ngày xxxxxxxx (dd/mm/yyyy) (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 10B) là ngày, tháng, năm phát sinh giao dịch rút vốn hoặc trả nợ của khoản vay nước ngoài được ghi như sau: 02 ký hiệu đầu tiên ghi ngày phát sinh, 02 ký hiệu tiếp theo ghi tháng phát sinh, 04 ký hiệu cuối cùng ghi năm phát sinh.



39. Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ là tài khoản mà các DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch chuyển vốn vào hoặc ra khỏi Việt nam của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điểm 3 Phần II Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Ngân hàng Nhà nước.



II. CÁC TỪ NGỮ GẮN VỚI MÃ SỐ THỐNG KÊ ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÂN HÀNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 5


1. Loại hình kinh tế xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1B, 2, 6): được hiểu là loại hình kinh tế ghi theo mã loại hình kinh tế (được ký hiệu bằng 2 chữ số). Phân tổ loại hình kinh tế được hướng dẫn tại Phụ lục 6 kèm theo Chế độ này.



2. Ngành kinh tế xxxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1A, 10): được hiểu là ngành kinh tế ghi theo mã ngành kinh tế (được ký hiệu bằng 3 chữ số). Phân tổ ngành kinh tế được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 7 kèm theo Chế độ này. 



3. Loại hình TCTD xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1G, 8A.1): được hiểu là loại hình TCTD ghi theo mã loại hình TCTD (được ký hiệu bằng 2 chữ số).



4. Loại tài sản xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1D): được hiểu là loại tài sản cho thuê tài chính ghi theo mã loại hình tài sản cho thuê tài chính (được ký hiệu bằng 2 chữ số).



5. Nguyên nhân xx: (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1A.8, 1B.8): được hiểu là nguyên nhân nợ khó đòi ghi theo mã nguyên nhân nợ khó đòi (được ký hiệu bằng 2 chữ số). 


6. Loại tiền xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 1, 2, 3, 4D, 8A.1, 8A.2, 8B, 9A.1, 9A.4, 9D, 10B): được hiểu là loại đồng tiền các nước ghi theo mã đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số).



7. Giấy tờ có giá loại xxxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 2A.2, 2B.2, 8A.2): được hiểu là các loại giấy tờ có giá do các tổ chức phát hành trên thị trường tiền tệ (như Kho bạc Nhà nước, NHNN, TCTD, ...) ghi theo mã các loại giấy tờ có giá (được ký hiệu bằng 4 chữ số). 



8. Loại PTTT xxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4C) được hiểu là loại phương tiện được sử dụng trong giao dịch thanh toán ghi theo mã phương tiện thanh toán (được ký hiệu bằng 3 chữ số).



9. Dịch vụ xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4D) được hiểu là loại ngành dịch vụ liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế ghi theo mã các ngành dịch vụ. Phân tổ xuất, nhập khẩu các ngành dịch vụ được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 9 kèm theo Chế độ này.



10. Loại tiền xxx đủ tiêu chuẩn lưu thông (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E) được hiểu là loại tiền Việt Nam đang lưu hành trong lưu thông ghi theo mã số loại đồng tiền Việt Nam đang lưu hành.



11. Loại tiền xxx không đủ tiêu chuẩn lưu thông (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.3, 4E.4, 4E.5) được hiểu là loại tiền Việt Nam bằng giấy cotton, polymer, kim loại đang lưu hành nhưng đã bị rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành.



12. Loại tiền xxx đình chỉ lưu hành (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.3, 4E.4, 4E.5) được hiểu là loại tiền Việt Nam bằng giấy cotton, polymer, kim loại không còn giá trị khi Ngân hàng Nhà nước đã công bố thu hồi và rút khỏi lưu thông ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đình chỉ lưu hành.



13. Loại tiền xxx giả (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại tiền được làm giống như loại tiền của Việt Nam nhưng không do Ngân hàng Nhà nước in, đúc, phát hành. Loại tiền này được ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành



14. Loại tiền xxx nghi giả chờ xử lý (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại tiền chưa xác định là tiền thật hay tiền giả và đang tạm thu giữ để các đơn vị có chức năng giám định, kiểm tra và có kết luận cuối cùng. Loại tiền này được ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành



15. Loại tiền xxx bị phá hoại (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại tiền Việt Nam bị làm thay đổi, sửa chữa hoặc cắt dán khác đi so với đồng tiền nguyên bản.. Loại tiền này được ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành



16. Loại ngân phiếu thanh toán xx hết giá trị lưu hành (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành trong lưu thông ghi theo mã loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành.



17. Loại ngân phiếu thanh toán xx nghi giả chờ xử lý (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5 ) được hiểu là loại ngân phiếu thanh toán chưa xác định là ngân phiếu thanh toán thật hay ngân phiếu thanh toán giả và đang tạm thu giữ để các đơn vị có chức năng giám định, kiểm tra và có kết luận cuối cùng. Loại ngân phiếu thanh toán này được ghi theo mã số thống kê loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành.



18. Loại ngân phiếu thanh toán xx bị phá hoại chờ xử lý (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 4E.5) được hiểu là loại ngân phiếu thanh toán bị làm thay đổi, sửa chữa hoặc cắt dán khác đi so với ngân phiếu thanh toán nguyên bản. Loại ngân phiếu thanh toán này được ghi theo mã số thống kê loại ngân phiếu thanh toán đã hết giá trị lưu hành.



19. Loại ngoại tệ xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 5A.1, 5C, 8B): được hiểu là loại đồng tiền các nước (không phải tiền VND) ghi theo mã đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số).



20. Nước xxx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu) phản ánh tên quốc gia có hoạt động chuyển ngoại tệ kiều hối về Việt Nam ghi theo mã quốc gia (được ký hiệu bằng 3 chữ số).



21. Loại hình vay xx (liên quan đến nhóm chỉ tiêu 10A) được hiểu là loại hình vay nợ nước ngoài ghi theo mã loại hình vay nợ nước ngoài (được ký hiệu bằng 2 chữ số)


Phần 4:


HƯỚNG DẪN LẬP CÁC CHỈ TIÊU GỐC


1. Nhóm chỉ tiêu 1 “Hoạt động tín dụng”



Các chỉ tiêu thuộc nhóm này thể hiện hoạt động cấp tín dụng của TCTD đối với khu vực thể chế phi tài chính, khu vực hộ gia đình và khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình (sau đây gọi tắt là các tổ chức kinh tế và cá nhân) dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, cho thuê tài chính, trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán. 



Các chỉ tiêu 1A - Theo ngành kinh tế - phản ánh hoạt động tín dụng của TCTD đối với ngành kinh tế.



- Các chỉ tiêu 1A.1- Tổng dư nợ tín dụng - thống kê toàn bộ dư nợ tín dụng của TCTD đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Các chỉ tiêu 1A.2 - Có bảo đảm bằng tài sản - thống kê dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo



- Các chỉ tiêu 1A.3 - Doanh số cấp và thu nợ tín dụng - thống kê doanh số cấp và thu nợ tín dụng phát sinh trong tháng báo cáo đối với từng ngành kinh tế.



- Các chỉ tiêu 1A.4 - Nợ vay đã gia hạn - thống kê số dư nợ cho vay đã được gia hạn đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo



- Các chỉ tiêu 1A.5 - Nợ quá hạn. 



Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn đối với từng ngành kinh tế (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn có bảo đảm bằng tài sản đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Các chỉ tiêu 1A.6 - Các khoản nợ chờ xử lý - thống kê dư nợ chờ xử lý đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Các chỉ tiêu 1A.7 - Nợ khoanh - thống kê dư nợ cho vay được khoanh đối với từng ngành kinh tế.



- Các chỉ tiêu 1A.8 - Nợ khó đòi 



Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê dư nợ khó đòi theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng ngành kinh tế (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê dư nợ khó đòi có bảo đảm bằng tài sản theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng ngành kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo


Các chỉ tiêu 1B - Theo loại hình kinh tế - phản ánh hoạt động tín dụng đối với từng loại hình kinh tế



- Các chỉ tiêu 1B.1- Tổng dư nợ tín dụng- thống kê toàn bộ dư nợ tín dụng của TCTD đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Các chỉ tiêu 1B.2 - Có bảo đảm bằng tài sản - thống kê dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo



- Các chỉ tiêu 1B.3 - Doanh số cấp và thu nợ tín dụng - thống kê doanh số cấp và thu nợ tín dụng phát sinh trong tháng báo cáo đối với từng loại hình kinh tế.



- Các chỉ tiêu 1B.4 - Nợ vay đã gia hạn - thống kê số dư nợ cho vay đã được gia hạn đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo



- Các chỉ tiêu 1B.5 - Nợ quá hạn 



Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản).



 Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê số dư nợ tín dụng đã quá hạn có bảo đảm bằng tài sản đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (bao gồm cả bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 3 và bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay)


- Các chỉ tiêu 1B.6 - Các khoản nợ chờ xử lý - thống kê dư nợ chờ xử lý đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo 



- Các chỉ tiêu 1B.7 - Nợ khoanh - thống kê dư nợ cho vay được khoanh đối với từng loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Các chỉ tiêu 1B.8 - Nợ khó đòi 



Chỉ tiêu từ 1 đến 6 thống kê dư nợ khó đòi theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng loại hình kinh tế (bao gồm cả dư nợ cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



 Chỉ tiêu từ 7 đến 12 chỉ thống kê dư nợ khó đòi có bảo đảm bằng tài sản theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng loại hình kinh tế



- Các chỉ tiêu 1B.9 - Thu nợ quá hạn, nợ khó đòi - thống kê doanh số thu nợ tín dụng quá hạn, nợ tín dụng khó đòi phát sinh trong quý báo cáo.



Các chỉ tiêu 1C - Theo tính chất khoản vay



- Các chỉ tiêu 1C.1 - Tổng dư nợ - thống kê tổng dư nợ tín dụng của TCTD theo tính chất các khoản vay tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Các chỉ tiêu 1C.2 - Nợ quá hạn - thống kê dư nợ tín dụng quá hạn theo tính chất khoản vay tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Các chỉ tiêu 1C.3 - Nợ khó đòi - thống kê dư nợ tín dụng khó đòi theo nguyên nhân nợ khó đòi đối với từng tính chất khoản vay tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



Các chỉ tiêu 1D - Cho thuê tài chính



- Chỉ tiêu 1, 3, 5, thống kê dư nợ cho thuê tài chính theo loại tài sản cho thuê, theo ngành kinh tế và theo loại hình kinh tế tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 2, 4, 6 thống kê doanh số cho thuê tài chính theo loại tài sản cho thuê, theo ngành kinh tế và theo loại hình kinh tế trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 7 đến 9 thống kê số tiền thực tế TCTD đã đầu tư vào tài sản để cho thuê tài chính phân theo từng loại tài sản, từng ngành kinh tế và từng loại hình kinh tế trong tháng báo cáo.



Các chỉ tiêu 1E - Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - thống kê tình hình dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.



Các chỉ tiêu 1G - Bảo lãnh phản ánh tình hình bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh vay vốn trong nước và nước ngoài của TCTD theo loại tiền trong tháng báo cáo (khụng bao gồm hỡnh thức mở L/C nhập hàng trả chậm). 



- Đơn vị tính đối với các chỉ tiêu liên quan đến ngoại tệ: 1000 nguyên tệ. 



- Các loại hình bảo lãnh được hiểu theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/08/2000 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng.



- Các chỉ tiêu về số tiền bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh phát sinh giảm trong kỳ báo cáo phản ảnh các phát sinh giảm do các nguyên nhân sau:



. Khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh;



. TCTD đã trả thay khách hàng cho bên nhận bảo lãnh.



- Các chỉ tiêu về số dư bảo lónh, xỏc nhận bảo lónh của TCTD phản ảnh số dư tại thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, trong đó có số dư bảo lónh, xỏc nhận bảo lónh đã quỏ hạn.



- Các chỉ tiêu về trả thay bảo lãnh, xác nhận bảo lãnh phản ánh tình hình TCTD trả thay cho khách hàng được bảo lónh, xỏc nhận bảo lónh đối với bên nhận bảo lónh tại thời điểm ngày cuối cùng của kỳ báo cáo.



Các chỉ tiêu 1H - Một số chỉ tiêu điện báo 


Các chỉ tiêu này được báo cáo vào thời điểm ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Các chỉ tiêu về doanh số phản ánh doanh số phát sinh từ đầu tháng đến cuối kỳ báo cáo. Các chỉ tiêu về số dư phản ánh số dư tại thời điểm cuối ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Nếu ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì báo cáo số dư tại thời điểm cuối ngày làm việc gần nhất trước đó. Đây là loại báo cáo nhanh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của NHNN trong kỳ.



2. Nhóm chỉ tiêu 2 “Huy động vốn”



Huy động vốn trong nhóm này phản ánh tình hình huy động vốn của TCTD từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong và ngoài nước dưới hình thức nhận tiền gửi và phát hành các loại giấy tờ có giá.



Các chỉ tiêu 2A - Huy động vốn trong nước - phản ánh tình hình huy động vốn của TCTD đối với các khách hàng trong nước dưới hình thức nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá. Các chỉ tiêu này được thực hiện báo cáo theo 2 loại định kỳ:



Loại báo cáo 3 kỳ/tháng: gồm các báo cáo vào ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng. Các chỉ tiêu được báo cáo theo số dư tại cuối ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng. Nếu ngày 10, ngày 20 và ngày cuối cùng của tháng báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì báo cáo số dư tại thời điểm cuối ngày làm việc gần nhất trước đó. Đây là loại báo cáo nhanh nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của NHNN trong kỳ, nhưng chưa phải là báo cáo chính thức (thường gọi là điện báo).



Loại báo cáo theo định kỳ tháng: các báo cáo tháng phản ánh số liệu chính thức về hoạt động của TCTD trong tháng báo cáo. Các chỉ tiêu về số dư phản ánh số dư tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 1 đến 8 của nhóm chỉ tiêu 2A.1 thống kê tất cả các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng là cá nhân trong nước theo từng loại kỳ hạn tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Tiền gửi tiết kiệm bằng VND theo từng loại kỳ hạn bao gồm cả các khoản tiền gửi tiết kiệm bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng.



- Chỉ tiêu 9 thống kê tất cả các khoản tiền gửi khác của cá nhân trong nước theo từng loại tiền tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (như: tiền gửi thanh toán ...). 



- Các chỉ tiêu từ 1 đến 4 của nhóm 2A.2 phản ánh tình hình phát hành giấy tờ có giá của TCTD trong kỳ báo cáo đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước, bao gồm cả loại ghi danh và không ghi danh. Các chỉ tiêu phát hành giấy tờ có giá bằng VND bao gồm cả hình thức phát hành giấy tờ có giá bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng.



Các chỉ tiêu 2B - Huy động vốn nước ngoài - phản ánh số dư các loại tiền gửi tại TCTD của khách hàng là cá nhân, pháp nhân nước ngoài và số dư phát hành giấy tờ có giá cho khách hàng là cá nhân, pháp nhân nước ngoài tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (không phân biệt kỳ hạn và loại tiền gửi).



3. Nhóm chỉ tiêu 3 “Lãi suất”



Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh mức lãi suất thực tế của TCTD thực hiện trong kỳ báo cáo để cho vay và nhận tiền gửi đối với các cá nhân, tổ chức kinh tế và các TCTD khác.


Các đối tượng báo cáo được yêu cầu báo cáo 1 tháng 2 kỳ:



- Kỳ 1: lấy số liệu từ đầu tháng đến cuối ngày 15 của tháng báo cáo.


- Kỳ 2: lấy số liệu từ ngày 16 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo.



Các chỉ tiêu 3A - Lãi suất đối với nền kinh tế - phản ánh các mức lãi suất của TCTD áp dụng đối với nền kinh tế.



- Chỉ tiêu từ 1 đến 8 được xác định bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thực tế và lãi suất huy động thực tế dưới hình thức phát hành giấy tờ có giá bằng các loại tiền mà TCTD huy động được đối với từng loại kỳ hạn trong kỳ báo cáo. 



- Chỉ tiêu từ 9 đến 14 được xác định bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm thực tế bằng VND được bảo đảm giá trị theo giá vàng của TCTD đối với từng loại kỳ hạn trong kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 15 đến 20 được xác định bằng mức lãi suất huy động thực tế bằng vàng của TCTD đối với từng loại kỳ hạn trong kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 21 đến 23 được xác định bằng mức lãi suất cho vay thực tế bằng các loại tiền của TCTD đối với từng loại cho vay trong kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 24 đến 26 được xác định bằng mức lãi suất cho vay thực tế bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng của TCTD đối với từng loại cho vay trong kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 27 đến 29 được xác định bằng mức lãi suất cho vay thực tế bằng vàng của TCTD đối với từng loại cho vay trong kỳ báo cáo.



Lưu ý: 



Lãi suất tiết kiệm và các lãi suất huy động khác được báo cáo theo mức lãi suất trả sau.



Nếu trong kỳ báo cáo có nhiều mức lãi suất trong cùng một loại kỳ hạn huy động hoặc cho vay, thì phải ghi mức lãi suất phổ biến, mức lãi suất thấp nhất và mức lãi suất cao nhất. Ví dụ: nếu lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng trong kỳ báo cáo phổ biến là 0,50%/tháng, thấp nhất là 0,45%/tháng và cao nhất là 0,55%/tháng, thì báo cáo vào chỉ tiêu này như sau: 0,50% (0,45% - 0,55%). 



4. Nhóm chỉ tiêu 4 “Dịch vụ Thanh toán và ngân quỹ”



Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình thực hiện các dịch vụ thanh toán và hoạt động ngân quỹ của các đơn vị.



Các chỉ tiêu 4A - Thu, chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng- phản ánh tổng số thu, chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng. Không thống kê vào chỉ tiêu này các khoản thu, chi giữa NHNN với TCTD, giữa các TCTD trong cùng hệ thống và giữa các TCTD khác hệ thống. 



Các chỉ tiêu 4B - Tài khoản thanh toán phân theo loại đối tượng - phản ánh tình hình mở tài khoản thanh toán tại các TCTD. Đối tượng báo cáo các chỉ tiêu này là cỏc loại hình tổ chức tín dụng sau đây: ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và các tổ chức làm dịch vụ thanh toán khác. 


Các chỉ tiêu 4C - Thanh toán phân theo loại phương tiện thanh toán - phản ánh tình hình thanh toán của TCTD phân theo loại phương tiện thanh toán.



Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCƯDVTT) khác là các tổ chức không phải ngân hàng nhưng được phép cung ứng dịch vụ thanh toán, như Kho bạc Nhà nước, Công ty tiết kiệm bưu điện,...



- Các chỉ tiêu 1, 2 phản ánh tổng số lần rút tiền mặt và tổng giá trị tiền mặt được rút ra từ các tài khoản của khách hàng mở tại các TCTD được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. Chỉ tiêu này không bao gồm lượng tiền mặt do các TCTD rút ra từ TKTG tại NHNN.



- Các chỉ tiêu 3, 4 phản ánh các giao dịch thanh toán nội địa theo các phương tiện thanh toán và hệ thèng thanh toán. Một giao dịch thanh toán trong phần thống kê này được hiểu là quá trình thực hiện nghĩa vụ trả tiền từ người đưa ra yêu cầu thanh toán cho tới người cuối cùng nhận được khoản thanh toán đó thông qua một TCTD được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. Vì vậy, thống kê về “giao dịch thanh toán” không bao gồm các khoản gửi, rút tiền từ tài khoản bằng séc, thẻ hoặc chuyển tiền mà người gửi và người nhận là một (như các séc du lịch rút tiền mặt hoặc séc chuyển tiền), đồng thời không bao gồm các khoản thanh toán giữa TCTD và khách hàng (như các khoản cho vay, trả nợ tiền vay, trả lãi hoặc phí…).



Để tránh trùng lặp, chỉ thống kê số lượng và giá trị giao dịch thanh toán tại TCTD (hoặc chi nhánh TCTD) trả tiền hoặc giữ tài khoản của khách hàng trả tiền.



Các khoản chuyển vốn của bản thân các TCTD cũng được thống kê vào các chỉ tiêu nói trên (các Lệnh chuyển Có được coi như Lệnh chi; các Lệnh chuyển Nợ được coi như Nhờ thu). Tuy nhiên, các khoản chuyển vốn để quyết toán các giao dịch thanh toán liên chi nhánh hoặc liên ngân hàng của khách hàng phải được loại khỏi thống kê (bởi đã được thống kê một lần ở phần giao dịch của khách hàng).



- Chỉ tiêu từ 5 đến 10 bao gồm các giao dịch thanh toán nội địa chia theo phương thức xử lý lệnh thanh toán, nhằm phản ánh trình độ phát triển và hiện đại hoá thanh toán trong các TCTD. Chỉ tiêu 5, 6 phản ánh số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa được xử lý trong hệ thống thanh toán nội bộ TCTD hoặc giữa TCTD này với TCTD khác thông qua mạng điện tử, cho dù thực hiện bằng Séc, Lệnh chi, Nhờ thu hoặc Thẻ. Tương tự, chỉ tiêu 7, 8 phản ánh các giao dịch thanh toán nội địa được lập và chuyển từ TCTD này đến TCTD khác bằng chứng từ giấy, chủ yếu dành cho các Séc, Lệnh chi và Nhờ thu. Chỉ tiêu 9, 10 thèng kê các giao dịch thanh toán nội địa sử dụng mạng Internet (nếu có), mobile (nếu có), PC kết nối mạng (nếu có) để truyền chỉ định thanh toán đến TCTD thực hiện. 



- Chỉ tiêu từ 11 đến 16 phản ánh số lượng thẻ do TCTD trong nước phát hành và đang lưu hành ở thời điểm cuối kỳ, phân theo loại thẻ: thẻ tín dụng, thÎ thanh toán và thẻ khác. Các thẻ thanh toán được hiểu bao gồm cả thẻ ghi nợ tài khoản và thẻ ATM.



- Chỉ tiêu 17 phản ánh số lượng các máy rút tiền tự động đã được các TCTD lắp đặt có thể phục vụ khách hàng rút tiền mặt hoặc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác.



- Chỉ tiêu 18 phản ánh số lượng máy hoặc thiết bị đầu cuối đặt tại nơi bán lẻ có thể sử dụng để cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch thanh toán; Chỉ tiêu này bao gồm cả các máy tính của khách hàng được kết nối với TCTD mà từ đó khách hàng có thể tra cứu thông tin hoặc thực hiện giao dịch thanh toán qua mạng.



Chỉ tiêu 19 phản ánh số lượng đơn vị chấp nhận thẻ (như các cửa hàng..). Một cửa hàng có thể có một vài thiết bị đầu cuối, nhưng chỉ được tính là một đơn vị chấp nhận thẻ.



- Chỉ tiêu 20, 21 phản ánh số lượng và giá trị thanh toán của các séc du lịch được nước ngoài phát hành và TCTD Việt Nam chi trả. 


- Chỉ tiêu 22, 23 phản ánh số lượng và giá trị thanh toán của các séc du lịch được TCTD tại Việt Nam phát hành (kể cả các séc du lịch được TCTD làm đại lý phát hành cho nước ngoài).



- Chỉ tiêu 24, 25 là số lượng và giá trị thanh toán của các séc trong giao dịch thanh toán quốc tế do TCTD trong nước cung ứng, ký phát (kể cả trường hợp TCTD làm đại lý bán sec cho tổ chức nước ngoài). 



- Chỉ tiêu 26, 27 phản ánh số lượng và giá trị thanh toán của các séc của nước ngoài được TCTD trong nước nhận và gửi đi nước ngoài để thu hộ. 



- Chỉ tiêu 28 đến 31 thống kê số lượng và giá trị giao dịch thẻ quốc tế do các TCTD nước ngoài phát hành và được các TCTD trong nước làm đại lý thanh toán, hoặc ngược lại do TCTD trong nước phát hành và được đại lý thanh toán ở nước ngoài. 



- Chỉ tiêu từ 32 đến 43 phản ánh số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán quốc tế, chia theo phương thức chuyển tiền từ nước ngoài đến và chuyển tiền đi nước ngoài. 



- Chỉ tiêu 44 đến 49 chỉ áp dụng cho các TCTD có tham gia thanh toán quốc tế qua SWIFT. 



- Chỉ tiêu từ 50 đến 53 chỉ áp dụng cho các TCTD có thực hiện các thanh toán với các nước có chung đường biên giới như Lào, Trung Quốc … theo các thoả thuận song biên bằng đồng bản tệ. 



- Chỉ tiêu 54 đến 57 áp dụng cho các TCTD có tham gia thanh toán quốc tế bằng phương thức khác với các phương thức trên (nếu có).



Các chỉ tiêu 4D - Thanh toán quốc tế 


Đơn vị tính: Triệu nguyên tệ



Thời điểm thống kê: Thống kê các giao dịch về thanh toán xuất nhập khẩu dịch vụ, thu nhập, chuyển giao tại thời điểm hạch toán vào sổ sách kế toán (thời điểm thực thanh toán) của khách hàng là Người cư trú với Người không cư trú tại các TCTD được phép. 



Khái niệm về "Người cư trú" và "Người không cư trú" được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 8.



- Chỉ tiêu 1. Thống kê các khoản tiền của người không cư trú chuyển cho người cư trú (trừ ngưòi cư trú là các tổ chức, cơ quan chính phủ) với mục đích cho, biếu, tặng thông qua các TCTD được phép (bao gồm cả các tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả kiều hối hoặc có mở tài khoản tại các TCTD được phép). 



- Chỉ tiêu 2. Thống kê các khoản tiền của người cư trú chuyển ra nước ngoài cho người không cư trú (trừ ngưòi không cư trú là các tổ chức, cơ quan của chính phủ) với mục đích cho, biếu, tặng.


- Chỉ tiêu 3. Thống kê các khoản chuyển tiền của người cư trú chuyển cho thân nhân (là người cư trú) đang học tập, chữa bệnh và du lịch ở nước ngoài.



- Chỉ tiêu 4. Thống kê các khoản tiền do Chính phủ, tổ chức nước ngoài, tổ chức quân sự, tổ chức quốc tế, và các tổ chức khác là Người không cư trú chuyển cho các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự, tổ chức quốc tế và các tổ chức khác của họ đóng tại Việt Nam để chi kinh phí hoạt động.



- Chỉ tiêu 5. Thống kê các khoản tiền của các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự và tổ chức quốc tế là người không cư trú đóng tại Việt Nam chuyển tiền ra khỏi Việt Nam.



- Chỉ tiêu 6. Thống kê những khoản tiền do các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự quán, thương vụ, tổ chức quân sự Việt Nam (là người cư trú của Việt Nam) ở nước ngoài chuyển tiền về nước.



- Chỉ tiêu 7. Thống kê những khoản tiền của Chính phủ, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và nghề nghiệp, các tổ chức khác là người cư trú của Việt Nam chuyển cho các cơ quan như đại sứ quán, lãnh sự quán, thương vụ, tổ chức quân sự của Việt Nam ở nước ngoài để chi kinh phí hoạt động tại nước ngoài.



- Chỉ tiêu 8. Thống kê những khoản tiền do Chính phủ, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và nghề nghiệp, các tổ chức khác là người không cư trú đóng góp hội phí (phí hội viên) vào các tổ chức là người cư trú của Việt Nam. 



- Chỉ tiêu 9. Thống kê các khoản đóng góp hội phí của Chính phủ và các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị và nghề nghiệp là người cư trú đóng góp phí hội viên để tham gia vào tổ chức là người không cư trú, như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN),...



- Chỉ tiêu 10, 11. Thống kê số tiền xuất, nhập đối với từng loại dịch vụ. Việc phân tổ các khoản xuất, nhập đối với từng ngành dịch vụ được hướng dẫn tại Phụ lục 9.



Các chỉ tiêu 4E - Ngân quỹ



Đơn vị tiền tệ được áp dụng để báo cáo: VND


Thời hạn gửi đối với các chỉ tiêu báo cáo theo định kỳ tháng: chậm nhất vào ngày 5 tháng sau.



- Các chỉ tiêu 4E.1 - áp dụng cho các Kho tiền TW: thống kê tình hình xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành (DTPH) trong tháng báo cáo theo các nguồn xuất, nhập và tồn quỹ DTPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.



- Các chỉ tiêu 4E.2 - áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP: 



- Chỉ tiêu từ 1 đến 9 thống kê tình hình xuất, nhập Quỹ DTPH trong tháng báo cáo theo các nguồn xuất, nhập đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.



- Chỉ tiêu 10 thống kê tồn quỹ DTPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông.



- Các chỉ tiêu 4E.3 - áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP, các Kho tiền TW thống kê tình hình xuất, nhập quỹ DTPH trong tháng báo cáo theo các nguồn xuất, nhập và tồn Quỹ DTPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành.



- Các chỉ tiêu 4E.4 - áp dụng cho NHNN Chi nhánh tỉnh, TP, SGDNHNN:



- Chỉ tiêu từ 1 đến 17 thống kê tình hình thu, chi Quỹ nghiệp vụ phát hành (NVPH) trong tháng báo cáo theo các nguồn thu, chi và tồn quỹ NVPH tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành.



- Chỉ tiêu 18, 19 thống kê doanh số xuất, nhập giữa Quỹ DTPH với Quỹ NVPH trong tháng báo cáo (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành) tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và tình hình xuất, nhập trong tháng báo cáo (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành) giữa Quỹ NVPH của Sở Giao dịch NHNN với Quỹ DTPH Kho tiền TW. 



- Chỉ tiêu từ 20 đến 35 thống kê tình hình thu, chi tiền mặt trong tháng báo cáo giữa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN với các TCTD, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành).



Các nghiệp vụ khác được hiểu là việc tuyển chọn tiền đủ TCLT từ tiền không đủ TCLT hoặc ngược lại; thu, chi nội bộ; thu phí đổi tiền không đủ TCLT, ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành cho khách hàng, … 



Đổi loại tiền được hiểu là đổi cơ cấu tiền đủ TCLT cho khách hàng.



- Các chỉ tiêu 4E.5 - áp dụng cho NHNN Chi nhánh tỉnh, TP, SGDNHNN, các Kho tiền TW,: 



Chỉ tiêu từ 1 đến 7 thống kê doanh số nhập, xuất Quỹ NVPH (không tính doanh số xuất Quỹ NVPH để nhập Quỹ DTPH và doanh số nhập Quỹ NVPH từ Quỹ DTPH) luỹ kế từ đầu tháng đến ngày báo cáo; tồn Quỹ NVPH và Quỹ DTPH tại thời điểm cuối ngày báo cáo đối với loại tiền đủ TCLT, tiền không đủ TCLT, tiền đình chỉ lưu hành



Chỉ tiêu từ 8 đến 19 thống kê doanh số nhập, xuất trong tháng báo cáo và số dư tồn quỹ tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo đối với từng loại tiền giả, tiền nghi giả chờ xử lý, tiền bị phá hoại chờ xử lý; từng loại ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành, ngân phiếu thanh toán nghi giả, bị rách, nát, hư hỏng, phá hoại chờ xử lý.



Số lượng nhập các loại tiền, loại ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành trong kỳ phản ánh số lượng thực nhập vào quỹ của đơn vị từ NHNN chi nhánh tỉnh,TP; Sở Giao dịch NHNN, giữa các Kho tiền TW (đối với đơn vị báo cáo là Kho tiền TW); hoặc từ khách hàng, từ tang vật vụ án (đối với đơn vị báo cáo là NHNN chi nhánh tỉnh,TP; Sở Giao dịch NHNN).



Số lượng xuất các loại tiền, loại ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành trong kỳ để giao Hội đồng tiêu huỷ, điều chuyển giữa các Kho tiên TW (đối với đơn vị báo cáo là Kho tiền TW), hoặc giao Kho tiền TW, công an... (đối với đơn vị báo cáo là NHNN chi nhánh tỉnh,TP; Sở Giao dịch NHNN). 


Lưu ý: Loại tiền xx bao gồm các mệnh giá của các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, , tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành...; Loại ngân phiếu thanh toán xx bao gồm các mệnh giá của Ngân phiếu thanh toán đi kèm ngày hết hạn của Ngân phiếu thanh toán hết giá trị lưu hành. 


5. Nhóm chỉ tiêu 5 “Hoạt động ngoại hối”



Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình hoạt động ngoại hối của các TCTD và NHNN.



“Khách hàng” nêu tại nhóm chỉ tiêu này được hiểu là các cá nhân và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng.



“Tổ chức tín dụng” được hiểu là các TCTD được phép kinh doanh ngoại tệ.



Loại ngoại tệ xx được hiểu là loại ngoại tệ được sử dụng để mua, bán hoặc thực hiện các giao dịch ngoại hối khác ghi theo mã số thống kê đồng tiền các nước.



Các chỉ tiêu 5A. áp dụng cho các TCTD



Các chỉ tiêu 5A.1 "Mua, bán ngoại tệ"



- Các chỉ tiêu từ 1- 30 thống kê các giao dịch mua, bán giao ngay, giao dịch kỳ hạn và giao dịch hoán đổi (swap) giữa ngoại tệ với VND (không bao gồm giao dịch giữa các ngoại tệ với nhau); các giao dịch được ký hợp đồng trong ngày (không bao gồm những giao dịch đến ngày thực hiện hợp đồng). 



Lưu ý:



( Chỉ tiêu 25, 26 phản ánh tổng doanh số các giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ xx với VND mà trong đó kỳ hạn của giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dài nhất là dưới 31 ngày.



( Chỉ tiêu 27, 28 phản ánh tổng doanh số các giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ xx với VND mà trong đó kỳ hạn của giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dài nhất là từ 31 đến 90 ngày.



( Chỉ tiêu 29, 30 phản ánh tổng doanh số các giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ xx với VND mà trong đó kỳ hạn của giao dịch hoán đổi có kỳ hạn dài nhất là từ 91 đến 180 ngày.



Ví dụ: Một giao dịch swap với khách hàng gồm 2 giao dịch, trong đó một giao dịch có kỳ hạn 30 ngày, một giao dịch có kỳ hạn 60 ngày. Trong trường hợp này, TCTD chỉ báo cáo doanh số giao dịch swap vào chỉ tiêu 28 (chỉ lấy giao dịch có kỳ hạn dài nhất, đó là giao dịch có kỳ hạn 60 ngày), tránh tình trạng một giao dịch swap được báo cáo 2 lần.



- Chỉ tiêu 31-33: Các tỷ giá này được hiểu là tỷ giá giao ngay của các đồng ngoại tệ với VND niêm yết tại Hội sở chính của TCTD vào thời điểm mở cửa của ngày giao dịch.



- Chỉ tiêu 34-35: thống kê tỷ giá mua, bán USD/VND chuyển khoản thấp nhất đã được giao dịch trong ngày giữa TCTD với khách hàng hoặc với TCTD khác.



- Chỉ tiêu 36 được tính trên cơ sở số dư các tài khoản kinh doanh ngoại tệ (bao gồm cả các tài khoản ngoại bảng) vào thời điểm cuối ngày làm việc. Chỉ tiêu này được áp dụng chung cho tất cả các TCTD được phép kinh doanh ngoại tệ.



Các chỉ tiêu 5A.2 "Chi trả kiều hối"



Thống kê số ngoại tệ kiều hối quy ra USD theo từng nước chuyển về Việt nam thông qua TCTD (không bao gồm số ngoại tệ kiều hối chuyển về cho các tổ chức kinh tế được cấp giấy phép để chi trả cho người thụ hưởng) tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. Cụ thể như sau:



- Chỉ tiêu 1 thống kê tổng giá trị các loại ngoại tệ kiều hối (qui ra USD) của từng nước chuyển về Việt nam thông qua TCTD được phép.



- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ kiều hối (qui ra USD) chuyển về Việt Nam mà TCTD đã chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ (bao gồm cả số ngoại tệ uỷ nhiệm cho đại lý chi trả).



- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng số ngoại tệ kiều hối (qui ra USD) chuyển về Việt Nam được TCTD uỷ nhiệm cho các đại lý chi trả cho người thụ hưởng.



Ghi chú: Chỉ tiêu 5A.2 thay thế các yêu cầu báo cáo theo mẫu biểu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích người Việt nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.



Các chỉ tiêu 5A.3 "Thu, chi ngoại tệ tiền mặt"



Riêng chỉ tiêu 15 phản ánh số dư ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo, các chỉ tiêu khác đều phản ánh doanh số thu, chi ngoại tệ tiền mặt của TCTD phát sinh trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 1 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo do rút từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài



- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo do rút từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong nước



- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo từ hoạt động thu đổi ngoại tệ (cả từ bàn trực tiếp và đại lý)



- Chỉ tiêu 4 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo do các tổ chức kinh tế và cá nhân nộp vào tài khoản tại TCTD. 



- Chỉ tiêu 5 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu được trong tháng báo cáo từ tiền gửi tiết kiệm



- Chỉ tiêu 6 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD thu trong tháng báo cáo từ các hoạt động khác.



- Chỉ tiêu 7 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi trong tháng báo cáo cho người không cư trú do rút tiền mặt từ tài khoản ngoại tệ tại TCTD.



- Chỉ tiêu 8 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD nộp vào ngân hàng đại lý ở nước ngoài trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 9 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD nộp vào các tài khoản ở các ngân hàng trong nước trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 10 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD bán cho công dân Việt nam đi nước ngoài trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 11 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi cho mục đích kiều hối trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 12 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi cho các đơn vị kinh tế và cá nhân rút tiền trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 13 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi trả tiền gửi tiết kiệm trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 14 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD chi cho các hoạt động khác trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 15 phản ánh tổng số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ của TCTD tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo



Ghi chú: Các chỉ tiêu 5A.3 thay thế các yêu cầu báo cáo tại mẫu biểu báo cáo số 3 “Báo cáo thu chi ngoại tệ tiền mặt ” ban hành kèm theo Công văn số 86/CV-NHNN7 ngày 25/1/2000 về Xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt.



Các chỉ tiêu 5A.4 "Bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho công dân Việt Nam"



- Chỉ tiêu 1 phản ánh tổng số ngoại tệ TCTD được phép bán (phát sinh trong quí báo cáo) cho các cá nhân vì mục đích du học, chữa bệnh, thừa kế, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch, thăm viếng, trả phí và các mục đích khác được Thống đốc cho phép.



- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ thực tế cá nhân đã chuyển ra nước ngoài theo giấy phép được cấp qua các TCTD phát sinh trong quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 3 phản ánh số ngoại tệ cá nhân chuyển theo thẩm quyền của các Ngân hàng được phép (dưới 3000 USD) phát sinh trong quý báo cáo.



Ghi chú: Các chỉ tiêu 5A.4 thay thế các chỉ tiêu trong mẫu biểu báo cáo của Phụ lục V ban hành kèm theo QĐ số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt nam. 



Các chỉ tiêu 5A.5 "Hoạt động mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài" 



- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng tài khoản tiền gửi ngoại tệ của TCTD mở tại các NH nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo



- Chỉ tiêu 2 phản ánh số lượng tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD mở tại ngân hàng nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 3 phản ánh giá trị ngoại tệ TCTD gửi vào các tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn tại Ngân hàng nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 4 phản ánh giá trị ngoại tệ TCTD lấy ra từ các tài khoản tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn tại Ngân hàng nước ngoài phát sinh trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 5 phản ánh số dư tiền gửi ngoại tệ của TCTD tại Ngân hàng nước ngoài vào ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 6 phản ánh số dư tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn của TCTD tại Ngân hàng nước ngoài vào ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.



Ghi chú: Chỉ tiêu 5A.5 thay thế các yêu cầu báo cáo tại mẫu biểu báo cáo sử dụng tài khoản ngoại tệ tại NH nước ngoài ban hành kèm theo Công văn số 1247/NHNN-QLNH ngày 15/11/2002.



Các chỉ tiêu 5A.6 "Thanh toán xuất, nhập khẩu và hoạt động đổi tiền với các nước có chung biên giới" 



- Chỉ tiêu 1 phản ánh doanh số thanh toán xuất khẩu với từng nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia) theo từng loại tiền phát sinh trong tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 2 phản ánh doanh số thanh toán nhập khẩu với từng nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia) theo từng loại tiền phát sinh trong tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 3, 4 phản ánh doanh số mua, bán chuyển khoản loại tiền của từng nước có chung biên giới với khách hàng phát sinh trong tháng báo cáo :



( mua, bán Nhân dân tệ (Trung quốc) chuyển khoản;



( mua, bán Kíp (Lào) chuyển khoản;



( mua, bán Riel (Campuchia) chuyển khoản. 



- Chỉ tiêu 5 phản ánh số dư tài khoản tiền gửi của TCTD tại nước ngoài bằng đồng tiền của nước có chung biên giới phát sinh trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 6 phản ánh số dư tài khoản tiền gửi bằng VND của các NHTM thuộc nước có chung biên giới mở tại TCTD phát sinh trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 7 phản ánh số lượng bàn đổi ngoại tệ của TCTD được phép thực hiện mua, bán đồng tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn (theo quy định tại Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001) tại ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 8 phản ánh Doanh số mua loại tiền của nước có chung biên giới trong quý báo cáo (mua bằng tiền mặt) của bàn đổi ngoại tệ của TCTD được phép trên địa bàn: doanh số mua Nhân dân tệ trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc; doanh số mua Kíp Lào trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Lào; doanh số mua Riel Campuchia trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Campuchia;



- Chỉ tiêu 9 phản ánh Doanh số bán loại tiền của nước có chung biên giới trong quý báo cáo (bán bằng tiền mặt) của bàn đổi ngoại tệ của TCTD được phép trên địa bàn: doanh số bán Nhân dân tệ trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc; doanh số bán kíp Lào trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Lào; doanh số bán riel Campuchia trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Campuchia. 



Ghi chú: Các chỉ tiêu 5A.6 thay thế các chỉ tiêu báo cáo trong Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 của Thống đốc NHNN.



Các chỉ tiêu 5B - áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố



Các chỉ tiêu 5B.1 "Chi trả kiều hối"



- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng tổ chức kinh tế được cấp giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 2 phản ánh số lượng TCTD làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ kiều hối (quy USD) do các TCKT và TCTD làm đại lý chi trả ngoại tệ kiều hối trên địa bàn tỉnh, thành phố đã chi trả cho người thụ hưởng trong tháng báo cáo.



Ghi chú: Các chỉ tiêu 5B.1 thay thế các chỉ tiêu báo cáo theo mẫu biểu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 878/2002/QĐ-NHNN ngày 19/8/2002 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 02/2000/TT-NHNN ngày 24/2/2000 của NHNN hướng dẫn thi hành QĐ số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ.



Các chỉ tiêu 5B.2 "Tình hình thu đổi ngoại tệ" 



- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng bàn đại lý đổi ngoại tệ của các TCKT làm đại lý đổi ngoại tệ cho các TCTD trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ tiền mặt (quy USD) do các bàn đại lý mua phát sinh trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 3 phản ánh giá trị ngoại tệ các Bàn đại lý đặt tại các khu cách ly ở các cửa khẩu quốc tế (đường bộ , đường thuỷ, đường không) bán lại ngoại tệ cho cá nhân có mang hộ chiếu nước ngoài đã đổi ngoại tệ lấy đồng Việt nam nhưng chi tiêu không hết phát sinh trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 4 phản ánh giá trị ngoại tệ do các Bàn đại lý bán cho các TCTD uỷ nhiệm phát sinh trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 5 phản ánh số lượng bàn trực tiếp làm dịch vụ đổi ngoại tệ của TCTD được phép hoạt động ngoại hối tại ngày làm việc cuối cùng của quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 6 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ các Bàn trực tiếp mua được trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 7 phản ánh tổng giá trị ngoại tệ các Bàn trực tiếp bán cho các cá nhân có mang hộ chiếu nước ngoài đã đổi ngoại tệ lấy đồng Việt nam nhưng chi tiêu không hết phát sinh trong quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 8 phản ánh số ngoại tệ các bàn trực tiếp của TCTD nộp lại cho TCTD trong quý báo cáo.


Ghi chú: Các chỉ tiêu 5B.2 thay thế các chỉ tiêu tương ứng trong mẫu biểu báo cáo ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ ban hành theo Quyết định của Thống đốc NHNN



Các chỉ tiêu 5B.3 "Tình hình chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân"



Phản ánh tình hình chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân cho các mục đích theo quy định tại Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là công dân Việt nam.



- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài mà NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 2 phản ánh tổng số ngoại tệ ghi trong giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 3 phản ánh số lượng giấy phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 4 phản ánh tổng số ngoại tệ được phép chuyển ra nước ngoài ghi trên giấy phép do NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã cấp cho cá nhân trong quí báo cáo.



Ghi chú: Chỉ tiêu 5B.3 thay thế các chỉ tiêu tương ứng trong mẫu biểu báo cáo của Phụ lục VI ban hành kèm theo QĐ số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc NHNN. 



Các chỉ tiêu 5B.4 "Hoạt động đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt nam " 



Các chỉ tiêu 5B.4 phản ánh hoạt động đổi ngoại tệ tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt nam (do NHNN Chi nhánh tỉnh biên giới báo cáo).



- Chỉ tiêu 1 phản ánh số lượng bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được NHNN cấp giấy phép thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn (theo quy định tại Thông tư 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001) tại ngày làm việc cuối cùng của quí báo cáo.



- Chỉ tiêu 2, 3 phản ánh Doanh số mua, bán tiền của nước có chung biên giới phát sinh trong quý báo cáo (mua bằng tiền mặt) của bàn đổi ngoại tệ của cá nhân được NHNN cấp giấy phép thực hiện mua, bán tiền của nước có chung biên giới trên địa bàn: doanh số mua, bán Nhân dân tệ trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc; doanh số mua, bán Kíp Lào trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Lào; doanh số mua, bán Riel Campuchia trên địa bàn các tỉnh biên giới giáp Campuchia; 



Ghi chú: Các chỉ tiêu 5B.4 thay thế chỉ tiêu báo cáo trong Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 của Thống đốc NHNN.



Các chỉ tiêu 5C - áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN



Phản ánh tình hình mua, bán ngoại tệ thuộc Quỹ dự trữ ngoại hối và Quỹ kinh doanh ngoại tệ phát sinh từ đầu tháng đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.



6. Nhóm chỉ tiêu 6 “Kinh doanh vàng”


Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động mua, bán gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, thành phố.



- Các chỉ tiêu 1, 2 phản ánh số lượng các tổ chức, cá nhân (phân theo loại hình kinh tế) đang hoạt động kinh doanh vàng (có đăng ký kinh doanh) trên địa bàn tỉnh, thành phố tại ngày làm việc cuối cùng của năm báo cáo.



- Chỉ tiêu 3 phản ánh khối lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu để gia công tái xuất cho nước ngoài trong năm báo cáo quy về vàng 99,99% và được tính theo kg.



- Chỉ tiêu 4 phản ánh giá trị vàng nguyên liệu nhập khẩu để gia công tái xuất cho nước ngoài trong năm báo cáo quy ra USD.



7. Nhóm chỉ tiêu 7 “Góp vốn, mua cổ phần”



Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình TCTD góp vốn, mua cổ phần với các doanh nghiệp, các Quỹ bảo lãnh tín dụng và các TCTD khác.



Đơn vị tiền tệ được áp dụng để báo cáo: triệu VND



Các chỉ tiêu 7A- áp dụng cho các TCTD (không áp dụng đối với ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt nam, Quỹ tín dụng cơ sở).



Đơn vị xxxx được hiểu là các doanh nghiệp, Quỹ bảo lãnh tín dụng mà TCTD có quan hệ góp vốn, mua cổ phần ghi theo mã số khách hàng (do TCTD quy định).



TCTD xxx được hiểu là tên của TCTD ghi theo mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN (được ký hiệu bằng 3 chữ số). 



- Chỉ tiêu 1, 2: Ghi tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng được ghi trong giấy Quyết định thành lập, trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất.



- Chỉ tiêu 3: Ghi số tiền còn góp vốn, mua cổ phần của TCTD ở doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx còn dư đến cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 4: Ghi số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hoặc của Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx tại thời điểm TCTD bỏ tiền ra góp vốn, mua cổ phần ở doanh nghiệp, ở Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx .



- Chỉ tiêu 5: Ghi số cổ tức, số tiền lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần luỹ kế từ khi nhận được số cổ tức, số lãi đầu tiên đến thời điểm cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 6, 7: Ghi họ tên, chức danh người được TCTD cử ra làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần tại doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx tại thời điểm báo cáo.



- Chỉ tiêu 8: Ghi chức danh người của TCTD đang làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần do doanh nghiệp, hoặc Quỹ bảo lãnh tín dụng thứ xxx bổ nhiệm.



- Chỉ tiêu 9, 10: Ghi tên, địa chỉ của TCTD khác thứ xxx được ghi trong giấy Quyết định thành lập, trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất.



- Chỉ tiêu 11: Ghi số tiền còn góp vốn, mua cổ phần của TCTD ở một TCTD khác thứ xxx còn dư đến cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 12: Ghi số vốn điều lệ của TCTD khác thứ xxx tại thời điểm TCTD bỏ tiền ra góp vốn, mua cổ phần ở tổ chức tín dụng khác thứ xxx .



- Chỉ tiêu 13: Ghi số cổ tức, số tiền lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần luỹ kế từ khi nhận được số cổ tức, số lãi đầu tiên đến thời điểm cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 14, 15: Ghi họ tên, chức danh người được TCTD cử ra làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần tại TCTD khác thứ xxx tại thời điểm báo cáo.



- Chỉ tiêu 16: Ghi chức danh người của TCTD đang làm đại diện, quản lý phần vốn góp, mua cổ phần do TCTD khác thứ xxx bổ nhiệm.



Các chỉ tiêu 7B - áp dụng cho các TCTD cổ phần của Nhà nước và nhân dân



- Chỉ tiêu 1: Ghi số lượng cổ đông là pháp nhân hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 2: Ghi tổng số vốn cổ phần của tất cả cổ đông là pháp nhân hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo



- Chỉ tiêu 3: Ghi số lượng cổ đông là thể nhân hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 4: Ghi tổng số vốn cổ phần của tất cả cổ đông là thể nhân hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 



- Chỉ tiêu 5: Ghi tổng số vốn cổ phần của tất cả các cổ đông pháp nhân là doanh nghiệp nhà nước tại ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 



- Chỉ tiêu 6: Ghi số tiền cổ phần lớn nhất của một cổ đông là doanh nghiệp nhà nước trong những cổ đông là doanh nghiệp nhà nước hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 



- Chỉ tiêu 7: Ghi tổng số tiền cổ phần của tất cả những cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ của TCTD cổ phần hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 



- Chỉ tiêu 8: Ghi số vốn cổ phần lớn nhất của cổ đông là pháp nhân hay thể nhân là doanh nghiệp ngoài quốc doanh hiện có đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo. 



- Chỉ tiêu 9: Ghi số vốn cổ phần tăng thêm trong quý báo cáo của TCTD do phát hành cổ phiếu mới, hay do tăng mệnh giá hoặc tăng từ nguồn khác. 



- Chỉ tiêu 10: Ghi số vốn cổ phần giảm trong quý báo cáo do đánh giá lại tài sản, do lỗ, do tổn thất trong kinh doanh.v.v... 



- Chỉ tiêu 11: Ghi số lượng cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần trong quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 12: Ghi tổng số tiền của tất cả cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần trong quý báo cáo.


8. Nhóm chỉ tiêu 8 “Thị trường tiền tệ”



Các chỉ tiêu về lãi suất được báo cáo bằng cách tính bình quân số học lãi suất của toàn bộ các món theo từng loại kỳ hạn, từng loại tiền phát sinh trong ngày báo cáo.



Đơn vị tiền tệ áp dụng đối với các chỉ tiêu báo cáo theo loại ngoại tệ: nghìn nguyên tệ.



Các chỉ tiêu 8A - áp dụng cho các TCTD (trừ Quỹ TDND cơ sở) - báo cáo các khoản cho vay, gửi tiền và đi vay, nhận tiền gửi giữa các TCTD trong nước (không bao gồm những khoản cho vay, gửi tiền và đi vay, nhận tiền gửi với các TCTD ở nước ngoài và giữa các đơn vị trong cùng hệ thống). 



Các chỉ tiêu 8A.1 Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các TCTD



- Chỉ tiêu 1: dự kiến tổng nhu cầu cho vay TCTD khác và gửi tiền tại TCTD khác theo từng loại tiền trong ngày làm việc tiếp theo của ngày báo cáo.



- Chỉ tiêu 11: dự kiến tổng nhu cầu đi vay TCTD khác và nhận tiền gửi từ TCTD khác theo từng loại tiền trong ngày làm việc tiếp theo của ngày báo cáo.



Các chỉ tiêu 8A.2 Mua lại giấy tờ có giá giữa các TCTD



- Chỉ báo cáo các giao dịch giữa các TCTD, không báo cáo các giao dịch giữa TCTD với NHNN, Kho bạc Nhà nước



- TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống truyền số liệu ngay trong ngày phát sinh giao dịch.



- Các chỉ tiêu được thống kê theo từng món phát sinh.



- Chỉ tiêu 1: là mệnh giá hoặc giá trị đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá mà TCTD mua lại.



- Chỉ tiêu 2: là thời gian tính từ ngày TCTD mua lại giấy tờ có giá đến ngày kết thúc giao dịch mua lại (đối với giao dịch mua có kỳ hạn) hoặc đến ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá (đối với giao dịch mua hẳn).




- Chỉ tiêu 3: là lãi suất mua áp dụng trong giao dịch mua lại giấy tờ có giá tính theo năm, không phải lãi suất phát hành.



Món thứ xxxx: là số thứ tự của từng món giao dịch trong ngày báo cáo (ví dụ: 0001).



Các chỉ tiêu 8A.3 Mua, bán nợ của TCTD



Khoản nợ xxx: là khoản nợ thứ xxx mà TCTD đã bán. Khoản nợ này được đánh số theo thứ tự thời gian.



- Chỉ tiêu 3 phản ánh tổng giá trị các khoản nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) và các chi phí khác có liên quan đến khoản nợ được TCTD bán.



- Chỉ tiêu 4 phản ánh trạng thái khoản nợ là "trong hạn" hoặc "quá hạn" theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 140/1999/QĐ-NHNN14 ngày 19/4/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mua, bán nợ của TCTD.



 - Chỉ tiêu 5 phản ánh lãi suất áp dụng đối với khoản nợ ghi theo hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn ký giữa bên cho vay (TCTD bán nợ) và bên đi vay của khoản nợ.



- Chỉ tiêu 6 phản ánh thời gian cho vay ghi theo hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn ký giữa bên cho vay và bên đi vay của khoản nợ.



- Chỉ tiêu 7 phản ánh thời hạn còn lại của khoản nợ: 



( Nếu khoản nợ còn trong hạn thì thời hạn còn lại của khoản nợ là thời gian tính từ ngày bán nợ đến ngày hết hạn của khoản nợ ghi trên hợp đồng tín dụng hoặc khế ước vay vốn ký giữa bên cho vay và bên đi vay 



( Nếu khoản nợ đã quá hạn thì thời hạn còn lại của khoản nợ là thời gian tính từ ngày bán nợ đến ngày đơn vị mua nợ dự kiến thu hồi được nợ.



Chỉ tiêu 8 phản ánh số tiền bên mua nợ phải trả cho TCTD bán nợ khi mua khoản nợ. Số tiền này đựợc ghi theo hợp đồng mua, bán nợ.



Chỉ tiêu 9 ghi biện pháp đảm bảo đối với khoản nợ được bán, bao gồm: thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.



Các chỉ tiêu 8B - áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GDNHNN



- Chỉ tiêu 3 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hiện còn đang cho TCTD vay tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá, cho vay có đảm bảo bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá vào thời điểm cuối ngày báo cáo (không bao gồm cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng). 



- Chỉ tiêu 4 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hiện đang cho vay hỗ trợ đặc biệt đối với TCTD vào thời điểm cuối ngày báo cáo. 



- Chỉ tiêu 5 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố hiện đang cho TCTD vay theo các mục tiêu chỉ định của Chính phủ vào thời điểm cuối ngày báo cáo. 



- Chỉ tiêu 6 thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN đang cho từng TCTD vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng vào thời điểm cuối ngày báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 7 đến 12 thống kê lượng ngoại tệ NHNN mua/bán với từng TCTD, của từng tổ chức quốc tế, của Kho bạc nhà nước theo từng mức tỷ giá. Trường hợp trong 1 ngày làm việc, NHNN mua/bán với 1 tổ chức theo nhiều mức tỷ giá khác nhau, Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thống kê lượng ngoại tệ mua được theo từng mức tỷ giá đó. Báo cáo vào ngày ký hợp đồng mua/bán.



- Chỉ tiêu 13 thống kê lượng ngoại tệ các TCTD mua, bán với nhau trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng theo từng mức tỷ giá. Trường hợp trong 1 ngày làm việc, TCTD mua bán ngoại tệ với nhau theo nhiều mức tỷ giá thì SGD NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo theo từng mức tỷ giá đó. Báo cáo vào ngày ký hợp đồng.



9. Nhóm chỉ tiêu 9 “Giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD”



Các chỉ tiêu 9A - áp dụng cho các TCTD



- Các chỉ tiêu 9A.1 - Các chỉ tiêu tính tỷ lệ an toàn vốn:


- Chỉ tiêu 1 “Vốn điều lệ”. Đối với các chi nhánh NH nước ngoài, vốn điều lệ được hiểu là số vốn được cấp.



- Các chỉ tiêu từ 1 đến 33: phản ánh số dư cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo (trừ chỉ tiêu 6), trong đó chỉ tiêu 3 phản ánh giá trị của TSCĐ được mua, đầu tư bằng vốn tự có sau khi trừ đi số tiền khấu hao luỹ kế.



- Các chỉ tiêu từ 34 đến 38: phản ánh số dư đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo, trong đó chỉ tiêu 37 phản ánh số tiền của kỳ duy trì dự trữ bắt buộc.


- Các chỉ tiêu từ 39 đến 50: báo cáo theo doanh số phát sinh trong ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 51 phản ánh tổng dư nợ cấp tín dụng dưới hình thức cho vay trung và dài hạn tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 52 phản ánh tổng số tiền thu nợ (gốc, lãi) từ các khoản cho vay đối với tổ chức, cá nhân trong tháng báo cáo.



- Các chỉ tiêu 9A.2. Các chỉ tiêu về phân loại tài sản có.



Thống kê số dư của từng nhóm tài sản “Có” sau khi được phân loại theo quy định hiện hành về việc phân loại tài sản “Có”, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của TCTD. 


- Các chỉ tiêu 9A.3. Các chỉ tiêu về trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng.



- Chỉ tiêu 1: phản ánh số tiền dự phòng rủi ro (lũy kế) đã trích lập trong quý báo cáo theo các quy định hiện hành về phân loại tài sản “Có”, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của TCTD.



- Các chỉ tiêu từ 2 đến 8: phản ánh doanh số phát sinh trong quý báo cáo sau khi trích lập dự phòng rủi ro.



- Chỉ tiêu 9 phản ánh số dư tại ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 10 phản ánh doanh số phát sinh trong quý báo cáo. 


- Các chỉ tiêu 9A.4 - Tình hình mở L/C trả chậm



Đơn vị tính áp dụng đối với các chỉ tiêu yêu cầu báo cáo theo loại ngoại tệ: nghìn nguyên tệ.



- Chỉ tiêu 1: Ghi số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm theo từng loại tiền còn dư đến ngày làm việc đầu tiên của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 2: Ghi số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm cho khách hàng phát sinh tăng trong tháng báo cáo theo từng loại tiền. 



- Chỉ tiêu 3: Ghi số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C trả chậm cho khách hàng phát sinh giảm trong kỳ báo cáo theo từng loại tiền. Số phát sinh giảm này có thể do khách hàng đã thanh toán hoặc do chính ngân hàng phải thanh toán thay cho khách hàng, hoặc L/C trả chậm còn số dư nhưng hết hạn thanh toán, hoặc sửa đổi giảm trị giá của L/C trả chậm đã đựoc các bên liên quan chấp nhận.. 



- Chỉ tiêu 4: Ghi số tiền đến hạn thanh toán nhưng khách hàng chưa thanh toán cho nước ngoài và TCTD cũng chưa thực hiện trả thay cho khách hàng. Số tiền báo cáo ở chỉ tiêu này theo từng loại tiền. Số báo cáo của chỉ tiêu này là số dư đến hạn thanh toán đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 5: Ghi số tiền L/C trả chậm đã quá hạn thanh toán mà TCTD đã phải trả thay khách hàng còn dư đến cuối ngày của ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo theo từng loại tiền. 



- Chỉ tiêu 6: Ghi số tiền TCTD đã trả thay cho khách hàng, nhưng khách hàng không hoàn trả ngân hàng đúng hạn đã phải chuyển nợ quá hạn còn dư đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo theo từng loại tiền đã trả thay. 



- Chỉ tiêu 7: Ghi số dư L/C trả chậm theo từng loại tiền bảo đảm bằng giá trị lô hàng nhập đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. Giá trị lô hàng nhập là giá SHIP.



- Chỉ tiêu 8: Ghi số dư L/C trả chậm theo từng loại tiền không có bảo đảm đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 9: Ghi tổng số tiền thu được trong quý báo cáo từ những khách hàng đang vay TCTD mà số dư nợ tiền vay này đã được TCTD dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý đang trong thời gian theo dõi.



- Chỉ tiêu 10: Ghi tổng số tiền mà TCTD đã quá thời gian theo dõi của những khoản nợ đã dùng quỹ dự phòng rủi ro xử lý.



- Các chỉ tiêu 9A.5 - Tín dụng cho các đối tượng được quy định theo Điều 78 Luật các TCTD (không áp dụng cho các chi nhánh NH nước ngoài)


- Chỉ tiêu 1,2: Ghi rõ tên và địa chỉ của khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang vay nợ, bảo lãnh, nhận bảo lãnh và tạm ứng của TCTD. 



- Chỉ tiêu 3: Ghi rõ mối quan hệ của khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang vay nợ, bảo lãnh, nhận bảo lãnh và tạm ứng của TCTD. Ví dụ, là Tổ chức kiểm toán, Kế toán trưởng.v.v..



- Chỉ tiêu 4: Ghi tổng số tiền mà khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang vay ngân hàng tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 5: Ghi số tiền mà ngân hàng đã bảo lãnh cho khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD còn dư đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo



- Chỉ tiêu 6: Ghi số tiền mà khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đã bảo lãnh cho người khác vay của TCTD hiện đang còn dư nợ đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 7: Ghi số tiền mà khách hàng thứ xxx là đối tượng được qui định theo điều 78 luật các TCTD đang tạm ứng của ngân hàng (tất cả các loại tạm ứng) còn dư đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Các chỉ tiêu 9A.6 - Xử lý tài sản bảo đảm



- Chỉ tiêu 1,2: Ghi tên, địa chỉ của khách hàng theo giấy Quyết định thành lập, theo giấy chứng minh thư nhân dân, trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất. Khách hàng ở đây được hiểu là các pháp nhân, thể nhân. 



- Chỉ tiêu 3: Số nợ gốc mà khách hàng còn nợ TCTD đến thời điểm bàn giao tài sản bảo đảm cho TCTD. 



- Chỉ tiêu 4: Số lãi mà khách hàng còn nợ TCTD đến thời điểm bàn giao tài sản bảo đảm cho TCTD.



- Chỉ tiêu 5: Ghi giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng giao cho TCTD được ghi trong biên bản nhận tài sản bảo đảm giữa khách hàng và TCTD phát sinh trong kỳ báo cáo. 



- Chỉ tiêu 6: Ghi giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khách hàng đã được bán để thu nợ luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 7: Ghi giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khác hàng đang được ngân hàng quản lý chờ bán luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 8: Ghi giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khách hàng mà những tài sản này được dùng cho chính bản thân TCTD phục vụ hoạt động kinh doanh, luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 9: Ghi số tiền đã hạch toán giảm nợ gốc cho khách hàng từ việc xử lý tài sản bảo đảm luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 10: Ghi số tiền đã hạch toán thu lãi của khách hàng từ nguồn thu xử lý tài sản bảo đảm luỹ kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



Các chỉ tiêu 9B - áp dụng cho Công ty cho thuê tài chính



Khách hàng thứ xxxx được hiểu là khách hàng có giao dịch thuê tài chính tại TCTD ghi theo mã số khách hàng (do TCTD quy định)


- Chỉ tiêu 1,2: Ghi tên và địa chỉ của khách hàng thứ xxxx đang thuê tài chính có số dư đến ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo từ 1 tỷ VND trở lên.



- Chỉ tiêu 3: Ghi số dư nợ thuê tài chính của khách hàng thứ xxx từ 1 tỷ VND trở lên tính đến thời điểm ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 4: Phản ánh số lượng khách hàng đang có số dư nợ thuê tài chính của TCTD không giới hạn phạm vi các khách hàng có dư nợ cho thuê tài chính từ 1 triệu VND trở lên. Khách hàng ở đây được hiểu là pháp nhân hoặc thể nhân đang còn dư nợ tại ngày làm việc cuối cùng của tháng cuối quý báo cáo.



Các chỉ tiêu 9C - áp dụng cho ngân hàng liên doanh


Ngoại tệ có nguồn gốc: theo quy định tại Nghị định 63/1998/NĐ-CP, ngoại tệ có nguồn gốc bao gồm ngoại tệ được chuyển hợp pháp vào Việt Nam qua hệ thống ngân hàng hoặc do các cá nhân mang theo người khi nhập cảnh vào Việt Nam ccã xác nhận của Hải quan cửa khẩu và các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp khác tại Việt Nam.



Đơn vị tính: quy ra triệu VND



Các chỉ tiêu 9D - áp dụng cho chi nhánh NH nước ngoài



Quan hệ tín dụng là quan hệ cho vay vốn của một TCTD đối với cá nhân và tổ chức khác dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cho vay khác theo quy định hiện hành của NHNN.



Cá nhân Việt Nam không có quan hệ tín dụng: là người có quốc tịch Việt Nam, sinh sống và làm việc tại Việt Nam mà TCTD đó không cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào.



Pháp nhân là các tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng: là các tổ chức có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ luật dân sự, ngoại trừ các TCTD nước ngoài, mà TCTD đó không cho vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào. 



- Chỉ tiêu 3, 4: Ghi tên và địa chỉ của từng khách hàng đang vay vốn ở ngân hàng có số dư nợ đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo so với vốn tự có của ngân hàng từ 15% trở lên. Khách hàng ở đây được hiểu là pháp nhân hoặc thể nhân.



- Chỉ tiêu 5: Ghi số dư nợ của khách hàng thứ xxx có dư nợ so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số dư nợ của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 6: Giá trị tài sản bảo đảm cho dư nợ vay của khách hàng thứ xxx có dư nợ so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 7: Phản ánh tổng số khách hàng đang vay vốn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài không giới hạn trong phạm vi các khách hàng có dư nợ so với vốn tự có của chi nhánh NH nước ngoài từ 15% trở lên, các khách hàng này đang còn dư nợ đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 8, 9: Ghi tên và địa chỉ của khách hàng thứ xxx đang được chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết bảo lãnh, như: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, cam kết thanh toán L/C trả chậm trả ngay ... (các cam kết bảo lãnh này đang được theo dõi ở các tài khoản ngoại bảng ) có số dư so với vốn tự có của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên.



- Chỉ tiêu 10: Ghi số dư của khách hàng thứ xxx có dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số dư bảo lãnh của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 11: Giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng thứ xxx cho các cam kết bảo lãnh có số dư so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài từ 15% trở lên. Số giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 12: Phản ánh tổng số khách hàng đang được chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết bảo lãnh không giới hạn trong phạm vi các khách hàng có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh NH nước ngoài từ 15% trở lên, các khách hàng này đang còn số dư đến cuối ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



Các chỉ tiêu 9E - áp dụng cho ngân hàng liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài



Các chỉ tiêu 9G - áp dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương



- Chỉ tiêu 1 thống kê dư nợ cho vay của tất cả những khách hàng không phải là thành viên của Quỹ tín dụng Nhân dân TW.



- Chỉ tiêu 2: Tổng số thành viên đang vay vốn của QTDTW tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 3: Tổng số thành viên tham gia QTDTW tại thời điểm ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo. 


- Chỉ tiêu 4: Tổng số thành viên xin ra khỏi QTDTW và số thành viên bị khai trừ ra khỏi QTDTW tính từ đầu năm đến ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo.



- Chỉ tiêu 5: Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDNDTW tính tại thời điểm cuối năm báo cáo.



Các chỉ tiêu 9H - áp dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở



- Chỉ tiêu 1: Tổng số thành viên tham gia QTDND cơ sở tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 


- Chỉ tiêu 2: Tổng số thành viên xin ra khỏi QTDND cơ sở và số thành viên bị khai trừ ra khỏi QTDND tính từ đầu năm đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 3: Số lượt thành viên vay vốn của QTDND cơ sở tính từ đầu năm đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 4: Tổng số thành viên đang vay vốn của QTDND cơ sở tính đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo. 



- Chỉ tiêu 5: Tổng số dư tiền gửi của các tổ chức, cá nhân thường trú ngoài địa bàn hoạt động của QTDND cơ sở (Các QTDND cần tổ chức hạch toán chi tiết để theo dõi, lập báo cáo cho chỉ tiêu này).



- Chỉ tiêu 6: thống kê dư nợ cho vay đối với hộ nghèo không phải là thành viên của QTDND cơ sở. Hộ nghèo được đánh giá theo tiêu chí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nằm trong danh sách hộ nghèo của Uỷ ban nhân dân xã, phường.



- Chỉ tiêu 7: Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDND cơ sở tính tại thời điểm cuối năm báo cáo.



10. Nhóm chỉ tiêu 10 “Vay, trả nợ nước ngoài”



Đơn vị tính: quy ra USD.



Loại tiền xx là loại tiền thực hiện cho từng giao dịch rút vốn và trả nợ của khoản vay ghi theo mã số thống kê đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số).



Các chỉ tiêu 10A "Vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn"



Phản ánh tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn của TCTD trong tháng báo cáo phân theo loại hình vay nước ngoài.



Các chỉ tiêu 10B "Vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn"



Phản ánh tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của TCTD trong quí báo cáo phân chi tiết theo từng khoản vay, từng loại tiền và theo ngày thực hiện hoạt động vay hoặc trả nợ nước ngoài. 



Các chỉ tiêu 10C "Nợ nước ngoài dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm" 



Phản ánh tình hình nợ nước ngoài của doanh nghiệp dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm trong tháng báo cáo. L/C trả chậm được hiểu theo qui định tại Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/5/2001 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm.



11. Nhóm chỉ tiêu 11 “Báo cáo về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DNCVĐTNN) và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh”



Đơn vị tính: quy ra USD



Nước xxx được hiểu là tên quốc gia có đối tác tham gia góp vốn vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động tại Việt Nam. Nước xxx được ghi theo mã quốc gia qui định tại Phụ lục 5 kèm theo Chế độ này.



Các chỉ tiêu 11A "áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố"



- Chỉ tiêu từ 1 đến 4 phản ánh giá trị góp vốn của bên Việt Nam vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân theo các hình thức góp vốn phát sinh trong kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 5 đến 7 phản ánh giá trị góp vốn của nước xxx vào DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc từng loại ngành kinh tế và phân theo các hình thức góp vốn phát sinh trong kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu 8, 9, 10, 11 phản ánh số tiền DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc từng loại ngành kinh tế rút vốn, trả nợ gốc, trả lãi và trả phí vốn vay trung, dài hạn nước ngoài phát sinh trong kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu 12, 13 phản ánh số dư vay ngắn, trung, dài hạn nước ngoài của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 14 đến 16 phản ánh doanh số phát sinh trong kỳ báo cáo.



Các chỉ tiêu 11B. "áp dụng đối với các TCTD" 


Các chỉ tiêu 11B.1 "Hoạt động mua, bán ngoại tệ với DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh" 



Phản ánh tổng số ngoại tệ (qui ra USD) do TCTD mua của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc bán cho DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phát sinh trong quí báo cáo.



Các chỉ tiêu 11B.2 "Tài khoản Vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh"


Phản ánh doanh số phát sinh trong quí báo cáo về hoạt động của Tài khoản vốn chuyên dùng bằng ngoại tệ của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.



Ghi chú: Các chỉ tiêu 11A, 11B thay thế các qui định về yêu cầu báo cáo theo mẫu biểu tại Thông tư 04/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của Thống đốc NHNN.



12. Nhóm chỉ tiêu 12 “Báo cáo về doanh nghiệp Việt nam có dự án đầu tư ra nước ngoài (DNVNCDAĐTRNN)”



Đơn vị tiền tê: qui ra USD 



Nước xxx được hiểu là tên quốc gia mà doanh nghiệp Việt Nam tham gia góp vốn đầu tư. Nước xxx được ghi theo mã số quốc gia qui định tại Phụ lục 5 kèm theo chế độ này.



Các chỉ tiêu 12A " áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố"



Phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài của DNVNCDAĐTRNN phát sinh trong kỳ báo cáo.



Các chỉ tiêu 12B " áp dụng đối với các TCTD"


Phản ánh tình hình chuyển vốn vào hoặc ra khỏi Việt Nam của DNVNCDAĐTRNN phát sinh trong kỳ báo cáo.



Ghi chú: Các chỉ tiêu 12A, 12B thay thế các qui định về mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 01/TT-NHNN ngày 19/1/2001 của Thống đốc NHNN.



13. Nhóm chỉ tiêu 13 “Hoạt động của TCTD với tư cách là thành viên lưu ký chứng khoán”


Giá trị của từng loại chứng khoán bằng VND được xác định như sau:


			Giá trị chứng khoán bằng VND


			=


			Số lượng chứng khoán


			x


			Giá đóng cửa của chứng khoán bằng VND tại phiên giao dịch gần thời điểm báo cáo nhất








Ví dụ: đối với loại chứng khoán là cổ phiếu, chỉ tiêu "Tổng giá trị cổ phiếu tính bằng VND " được xác định như sau:


			Giá trị cổ phiếu loại i bằng VND


			=


			Số lượng cổ phiếu loại i 


			x


			Giá đóng cửa của cổ phiếu loại i bằng VND tại phiên giao dịch gần thời điểm báo cáo nhất








( Tổng giá trị cổ phiếu bằng VND = ( Giá trị cổ phiếu loại i bằng VND



Các chỉ tiêu 13A "Hoạt động của Tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán"



- Chỉ tiêu 1, 2 phản ánh tổng số tài khoản Giao dịch chứng khoán của tổ chức nước ngoài mở tại TCTD hiện có tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu từ 3 đến 20 phản ánh tình hình hoạt động của tài khoản Giao dịch chứng khoán của tổ chức và cá nhân nước ngoài phát sinh trong tháng báo cáo.



- Chỉ tiêu 21, 22 phản ánh số dư tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo trên TKGDCK của tổ chức, cá nhân nước ngoài phân theo từng quốc gia



Các chỉ tiêu 13B "Mua, bán ngoai tệ của TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán"



Phản ánh tình hình mua và bán ngoại tệ của TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán với tổ chức, cá nhân nước ngoài phân theo từng quốc gia.



Các chỉ tiêu 13C "Hoạt động của tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là Thành viên lưu ký chứng khoán"



Phản ánh tình hình hoạt động của tài khoản lưu ký chứng khoán của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán phân theo các loại chứng khoán được lưu ký và các đối tượng lưu ký chứng khoán.



Đơn vị tính: 1000 VND



Ghi chú: Các chỉ tiêu 13A, 13B và 13C thay thế các qui định về yêu cầu báo cáo tại Quyết định số 998/2002/QĐ-NHNN ngày 13/9/2002 của Thống đốc NHNN.
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PHỤ LỤC 4A


QUYỀN KHAI THÁC CHỈ TIÊU GỐC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NHNN
(đối với các chỉ tiêu gốc áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD)


Mã số


Chỉ tiêu gốc


Vụ Chính sách tiền tệ


Vụ Tín dụng


Vụ Các ngân hàng


Thanh tra ngân hàng


Vụ Tổng kiểm soát


Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác


Vụ Quản lý ngoại hối


Cục Phát hành và kho quỹ








(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


1


Hoạt động tín dụng


























1A


Theo ngành kinh tế


X


X


X


X





X








1A.1


Tổng dư nợ tín dụng


X


X


X


X





X








1A.2


Có bảo đảm bằng tài sản


X


X


X


X





X








1A.3


Doanh số cấp và thu nợ tín dụng


X


X


X


X





X








1A.4


Nợ vay đã gia hạn


X


X


X


X





X








1A.5


Nợ quá hạn


X


X


X


X





X








1A.6


Các khoản nợ chờ xử lý


X


X


X


X





X








1A.7


Nợ khoanh


X


X


X


X





X








1A.8


Nợ khó đòi


X


X


X


X





X








1B


Theo loại hình kinh tế


X


X


X


X





X








1B.1


Tổng dư nợ


X


X


X


X





X








1B.2


Có bảo đảm bằng tài sản


X


X


X


X





X








1B.3


Doanh số cấp và thu nợ tín dụng


X


X


X


X





X








1B.4


Nợ vay đã gia hạn


X


X


X


X





X








1B.5


Nợ quá hạn


X


X


X


X





X








1B.6


Các khoản nợ chờ xử lý


X


X


X


X





X








1B.7


Nợ khoanh


X


X


X


X





X








1B.8


Nợ khó đòi


X


X


X


X





X








1B.9


Thu nợ quá hạn, nợ khó đòi


X


X


X


X





X








1C


Theo tính chất khoản vay


X


X


X


X





X








1C.1


Tổng dư nợ


X


X


X


X





X








1C.2


Nợ quá hạn


X


X


X


X





X








1C.3


Nợ khó đòi


X


X


X


X





X








1D


Cho thuê tài chính


X


X


X


X














1E


Dư nợ tín dụng đói với doanh nghiệp vừa và nhỏ


X


X




















1G


Bảo lãnh


X


X





X














1H


Một số chỉ tiêu điện báo


X























2


Huy động vốn


























2A


Huy động vốn trong nước


X





X


X














2A.1


Tiền gửi của khách hàng trong nước


X





X


X














2A.2


Phát hành giấy tờ có giá và các hình thức huy động khác đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước


X


X


X


X














2B


Huy động vốn nước ngoài


X


X


X


X














3


Lãi suất


























3A


Lãi suất đối với nền kinh tế


X


X




















4


Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ


























4A


Thu, chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng


X











X











4B


Tài khoản thanh toán phân theo loại đối tượng


X























4C


Thanh toán phân theo loại phương tiện thanh toán


X























4D


Thanh toán quốc tế


X























4E


Ngân quỹ


X











X








X


5


Hoạt động ngoại hối


























5A


Áp dụng cho các TCTD


X


X





X








X





5A.1


Mua, bán ngoại tệ


X


X





X








X





5A.2


Chi trả kiều hối


X


X





X








X





5A.3


Thu, chi ngoại tệ tiền mặt 


X


X





X








X





5A.4


Bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho công dân VN 


X


X





X








X





5A.5


Hoạt động mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ ở nước ngoài 


X


X





X








X





5A.6


Thanh toán xuất, nhập khẩu và hoạt động đổi tiền với các nước có chung biên giới 


X


X





X








X





5B.


Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố


X











X





X





5B.1


Chi trả kiều hối


X











X





X





5B.2


Tình hình thu đổi ngoại Tử


X











X





X





5B.3


Tình hình chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân.


X











X





X





5B.4


Hoạt động đổi ngoại tệ tai khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu.


X











X





X





5C


Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở GD NHNN


X











X





X





6


Kinh doanh vàng


























6A


áp dụng cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh , thành phố


X











X





X





7


Góp vốn , mua cổ phần


























7A


áp dụng cho các TCTD





X





X





X








7B


áp dụng cho TCTD cổ phần của nhà nước và nhân dân





X





X





X








8


Thị trường tiền tệ


























8A


Áp dụng cho các TCTD (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)


X


X





X














8A.1


Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các TCTD


X


X





X














8A.2


Mua bán lại giấy tờ có giá giữa các TCTD


X


X





X














8A.3


Mua, bỏn nợ giữa các TCTD


X


X





X














8B


áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, TP, SGDNHNN


X


X








X











9


Giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD


























9A


áp dụng cho các TCTD








X


X





X








9A.1


Các chỉ tiêu liên quan đến thực hiện một số tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD





X


X


X





X








9A.2


Các chỉ tiêu Vũ phân loại tài sản có





X


X


X





X








9A.3


Các chỉ tiêu về trích lập và sử dụng dự phũng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng





X


X


X





X








9A.4


Tình hình mở L/C trả chậm





X


X


X





X








9A.5


Tín dụng cho các đối tượng được qui định theo điều 78 Luật các TCTD








X


X





X








9A.6


Xử lý tài sản bảo đảm 








X


X





X








9B


áp dụng cho Công ty cho thuê tài chính











X














9C


áp dụng cho ngân hàng liên doanh











X














9D


áp dụng cho chi nhánh NH nước ngoài





X





X














9E


áp dụng cho ngân hàng liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài





X





X














9G


áp dụng cho Quĩ tín dụng nhân dân Trung ương


X








X





X








9H


áp dụng cho Quĩ tín dụng nhân dân cơ sở


X








X





X








10


Vay trả Nợ nước ngoài


























10A


Vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn





X





X








X





10B


Vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn 





X














X





10C


Nợ nước ngoài dưới hình thức thanh toán bằng L/C trả chậm





X





X








X





11


Báo cáo về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh


























11A


áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố














X





X





11B


áp dụng đối với các TCTD




















X





11B.1


Hoạt động mua, bán ngoại tệ với DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh




















X





11B.2


Tài khoản Vốn chuyên dùng (TKVCD) bằng ngoại tệ của DNCVĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh




















X





12


Báo cáo về doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài


























12A


Áp dụng đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố














X





X





12B


Áp dụng đối với TCTD




















X





13


Hoạt động của các TCTD với tư cách là thanh viên lưu ký chứng khoán


























13A


Hoạt động của Tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán




















X





13B


Mua, bán ngoại tệ của TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán




















X





13C


Hoạt động của Tài khoản lưu ký chứng khoán (TKLKCK) của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại TCTD là thành viên lưu ký chứng khoán




















X
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1


PHỤ LỤC 4B


QUYỀN KHAI THÁC MẪU BIỂU CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NHNN


STT


Mã số biểu


Tên biểu


Vụ Chính sách tiền tệ


Vụ Tín dụng


Vụ Quản lý ngoại hối


Vụ Tổng kiểm soát


Cục Phát hành và kho quỹ








Áp dụng cho các đơn vị thuộc NHNN

















1


A01


Báo cáo tỷ giá mua bán ngoại tệ và vàng


X








X





2


A02


Báo cáo số liệu của Quỹ tín dụng nhân dân


X

















A03


Báo cáo tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam


X

















A04


Báo cáo vay trả nợ nước ngoài trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp


X

















A05


Báo cáo vay trả nợ nước ngoài ngắn hạn của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp


X

















B01


Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn





X














E01


Báo cáo cơ cấu dự trữ ngoại hối


X





X


X








E02


Báo cáo tình hình mua bán và sử dụng dự trữ ngoại hối


X





X


X








G01


Điện báo thiếu mất tiền














X





G02


Báo cáo ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành














X





G03


Báo cáo tình hình thu giữ tiền, ngân phiếu thanh toán giả trên địa bàn














X








Áp dụng cho các TCTD




















B01


Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn





X














B02


Báo cáo tình hình đầu tư vốn tín dụng theo kế hoạch nhà nước





X














G01


Điện báo thiếu mất tiền














X





G03


Báo cáo tình hình thu giữ tiền, ngân phiếu thanh toán giả trên địa bàn














X





G04


Báo cáo thống kê thu chi loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ














X


QUYỀN KHAI THÁC THÔNG TIN
(đối với các mẫu biểu áp dụng cho các TCTD)


STT


Mã số biểu


Tên mẫu biểu


Vụ TD


Vụ PHKQ





B01


Báo cáo tổng hợp cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn


X








B02


Báo cáo tình hình đầu tư vốn tín dụng theo kế hoạch nhà nước


X








G01


Báo cáo thống kê thu chi loại tiền thuộc quỹ nghiệp vụ





X





G02


Báo cáo tình hình thu giữ tiền, ngân phiếu thanh toán giả trên địa bàn





X
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(2)Khu vuc KT, nganh kt


			PHỤ LỤC 5


			MÃ SỐ THỐNG KÊ


			ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÂN HÀNG


			1. Mã ngành kinh tế


			STT						Tên ngành												Mã số


			1						Nông nghiệp và lâm nghiệp												0101


			2						Thuỷ sản												0102


			3						Công nghiệp khai thác mỏ												0201


			4						Công nghiệp chế biến												0202


			5						SX và PP điện khí đốt và nước												0203


			6						Xây dựng												0301


			7						Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình												0401


			8						Khách sạn và nhà hàng												0402


			9						Vận tải, kho bãi thông tin liên lạc												0501


			10						Hoạt động tài chính												0601


			11						Hoạt động khoa học và công nghệ												0602


			12						Các hoạt động liên quan kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn												0603


			13						Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng: Đảng, đoàn thể; bảo đảm xã hội bắt buộc												0604


			14						Giáo dục và đào tạo												0605


			15						Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội												0606


			16						Hoạt động văn hoá thể thao												0607


			17						Hoạt động phục vụ cá nhân & công cộng												0608


			18						Hoạt động dịch vụ tại hộ gia đình												0609


			19						Hoạt động các tổ chức và đoàn thể Quốc tế												0610
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(3)Ma loai hinh kte


			


			2. Mã loại hình kinh tế


			STT			Loại hình kinh tế			Mã số


			1			Doanh nghiệp nhà nước trung ương			1


			2			Doanh nghiệp nhà nước địa phưong			2


			3			Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước			3


			4			Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân			4


			5			Công ty cổ phần nhà nước			5


			6			Công ty cổ phần khác			6


			7			Công ty hợp danh			7


			8			Doanh nghiệp tư nhân			8


			9			Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			9


			10			Kinh tế tập thể			10


			11			Kinh tế cá thể			11





&R120





(13)Ma dong tien cac nuoc


			12. Mã đồng tiền các nước


			STT			Tên nước			Tên tiền, đơn vị tiền tệ và đơn vị tiền lẻ			Mó bằng chữ			Bằng số


			1			Việt Nam			Dong			VND			0


			2			Quĩ Tiền tệ Quốc tế			SDR			SDR			10


			3			Châu Âu			EURO			EUR			11


			4			Rúp chuyển nhượng			RCN			RCN			12


			5			Mỹ			Dollar/Cents			USD			13


			6			Anh và Bắc Ai len			Pound/New pence			GBP			15


			7			Nhật			Yen/sen			JPY			17


			8			Ca na đa			Dollar/Cents			CAD			19


			9			Thuỵ điển			Krona/Ore			SEK			20


			10			Na Uy			Krona/Ore			NOK			21


			11			Đan Mạch			Krona/Ore			DKK			22


			12			Thuỵ sĩ			Franc/Centimes			CHF			27


			13			ÚC			Dollar/cents			AUD			28


			14			Djibouti			Franc/Centimes			DJF			33


			15			Ấn Độ			Rupie/Paise			INR			35


			16			Hồng kông			Dollar/Cents			HKD			36


			17			Trung quốc			Yuan/Jiao/Fen			CNY			37


			18			Thái lan			Bath/Satang			THB			38


			19			Sing ga po			Dollar/Cents			SGD			39


			20			Lào			Kip/At			LAK			40


			21			Cam pu chia			Riel/Sen			KHR			41


			22			Ma lay sia			Ringit/Sen			MYR			42


			23			I rắc			Dinar/Riyals			IQD			43


			24			Phi lip pin			Peso/Centavos			PHP			44


			25			In Đô nê sia			Rupiah/Sen			IDR			45


			26			Đài loan			Dollar/Cents			TWD			46


			27			Hàn quốc			Won/Chon			KRW			47


			28			Bắc triều tiên			Won/Zeuns			KRW			48


			29			Miến điện			Kyat/Pyas			BUK			49


			30			Ma cao			Pataca/Avos			MOP			50


			31			I ran			Rial			IRR			51


			32			Srilan ca			Robpie/Cent			LKR			52


			33			Băng la đét			Taka/Poisha			BDT			53


			34			SNG (Nga)			Ruble/Kopecks			USR			54


			35			Ba Lan			Zloty/Groszy			PLZ			55


			36			Bungari			Lev/Stotinki			BGL			56


			37			Hung ga ri			Forint/Filler			HUF			57


			38			An ba ni			Lek/Quintar			ALL			58


			39			Mông cổ			Tugrik/Mongo			MNT			59


			40			Ru ma ni			Leu/Bani			RCL			60


			41			Tiệp khắc			Koruna/haleru			CSK			61


			42			Cu ba			Peso/Centavos			CUP			62


			43			Brazin			Cruzero			BRE			63


			44			An giê ri			Dinar/Centimes			DZD			64


			45			Nam tư			Dinar/Centimes			YUD			65


			46			CHDCND Yêmen			Dinar/centimes			YER			66


			47			Ac hen ti na			Austral/Centavos			ARS			67


			48			Me hi cô			Peso/Centavos			MXP			68


			49			ấ ti ô pi a			Birr/Cents			ETB			69


			50			Ăng gô la			Kwanza/Lwei			AOK			70


			51			Mụ dăm bích			Metical/Centavos			MZM			71


			52			Ni ca ra goa			Cordoba/Centavos			NIC			72


			53			Ca mơ run			Franc/Centimes			XAF			73


			54			ễn đu rỏt			Peseta/Franc			ESP-FRF			74


			55			CH Chi lờ			Franc/cCentimes			GNF			75


			56			Bru nây			Dollar/Cents			BND			76


			57			Li bi			Diana/Dirham			LYD			77


			58			Tuy ni di			Dinar/Millimes			TND			78


			59			ma rốc			Dirham/Centimes			MAD			79


			60			Công gô			Franc/Centimes			XAF			80


			61			Ma li			Franc			XOF			81


			62			Ai cập			Pound/Piasters			EGP			82


			63			Xy ri			Pound/Piasters			SYP			83


			64			Li Băng			Pound/Piasters			LBP			84


			65			Thổ Nhĩ kỳ			Lira/Kurus			TRL			85


			66			Pa ra goay			Guarani/Centimos			PYG			86


			67			ấ cu a đo			Sucre/Centavos			ECS			87


			68			ả rập xờ út			Riyal/Halalas			SAR			88


			69			Pờ ru			Inti/Centavos			PEI			89


			70			Cô oét			Dinar/Fils			KWD			90


			71			Co lôm bi a			Peso/Centavos			COP			91


			72			Pa kistan			Roupie/Paisa			PKR			92


			73			Pa na ma			Balboa/Centesimos			PAB			93


			74			Hôn đu rát			Lempira/Centavos			HNL			94


			75			Xô ma li			Shilling/Centisimi			SOS			95


			76			Li bờ ria			Dollar/Cents			LRD			96


			77			Ghi nờ bit xac			Peso/Centavos			GWP			97


			80			Các nước khác			Các đồng tiền khác						99








(6), (7)Ma nguyen nhan NKD


			


						5. MÃ LOẠI HÌNH TÀI SẢN CHO THUÊ TÀI CHÍNH


						STT			Tên												Mã


						1			Phương tiện vận chuyển												1


						2			Máy móc, thiết bị												2


						3			Các động sản khác												10


						6. MÃ NGUYÊN NHÂN NỢ KHÓ ĐÒI


						STT			Tên nguyên nhân												Mã


						1			Nguyên nhân chủ quan												1


						2			Sản xuất kinh doanh thua lỗ												2


						3			Giải thể, ngừng hoạt động												3


						4			Thiên tai, dịch bệnh												4


						5			Không có người nhận												5


						6			Nguyên nhân khác												10
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(10)Ma loai tien dong


			9. MÃ LOẠI TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM ĐANG LƯU HÀNH


			STT			Tên loại tiền đồng Việt Nam			Mã


			A			Tiền giấy cotton


			1			Loại 50			151


			2			Loại 100			112


			3			Loại  200			122


			4			Loại  500			152


			5			Loại 1.000			113


			6			Loại  2.000			123


			7			Loại   5.000			153


			8			Loại 10.000			114


			9			Loại  20.000			124


			10			Loại  50.000			154


			11			Loại  100.000			115


			B			Tiền Polymer


			1			Loại 50.000 đồng			254


			2			Loại 500.000 đồng			255


						...			...


			C			Tiền kim loại


			1			Loại 200 đồng			322


			2			Loại 500 đồng			352


			3			Loại 1.000 đồng			313


			4			Loại 2000 đồng			323


			5			Loại 5.000 đồng			353


						....			...


			Ghi chú:			Chữ số thứ nhất của mã là ký hiệu chất liệu của đồng tiền


						Chữ số thứ hai của mã là chữ số đầu tiên của mệnh giá


						Chữ số thứ ba của mã là số chữ số " 0" trong mệnh giá
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(9) cac loai giayto co gia


			8. MÃ CÁC LOẠI GIẤY TỜ CÓ GIÁ


			STT			Tên giấy tờ có giá			Mã


			1			Kỳ phiếu			1000


			2			Tín phiếu NHNN kỳ hạn dưới 3 tháng			2011


			3			Tín phiếu NHNN kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng			2012


			4			Tín phiếu NHNN kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng			2013


			5			Tín phiếu NHNN kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng			2014


			6			Tín phiếu KBNN kỳ hạn dưới 3 tháng			2021


			7			Tín phiếu KBNN kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng			2022


			8			Tín phiếu KBNN kỳ hạn từ  6 tháng đến dưới 9 tháng			2023


			9			Tín phiếu KBNN kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng			2024


			10			Tín phiếu NHTM loại dưới 3 tháng			2031


			11			Tín phiếu NHTM loại từ  3 tháng đến dưới 6 tháng			2032


			12			Tín phiếu NHTM loại từ 6 tháng đến dưới 9 tháng			2033


			13			Tín phiếu NHTM loại từ  9 tháng đến dưới 12 tháng			2034


			14			Trái phiếu NHNN loại từ  12 tháng đến dưới 24 tháng			3011


			15			Trái phiếu NHNN loại từ 24 tháng đến dưới 60 tháng			3012


			16			Trái phiếu NHNN loại từ 60 tháng trở lên			3013


			17			Trái phiếu KBNN loại từ  12 tháng đến dưới 24 tháng			3021


			18			Trái phiếu KBNN loại từ 24 tháng đến dưới 60 tháng			3022


			19			Trái phiếu KBNN loại từ 60 tháng trở lên			3023


			20			Trái phiếu NHTM loại từ 12 tháng đến dưới 24 tháng			3031


			21			Trái phiếu NHTM loại từ 24 tháng đến dưới 60 tháng			3032


			22			Trái phiếu NHTM loại từ 60 tháng trở lên			3033


			23			Chứng chỉ tiền gửi dưới  3 tháng			4011


			24			Chứng chỉ tiền gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng			4012


			25			Chứng chỉ tiền gửi từ 6 tháng đến dưới 9 tháng			4013


			26			Chứng chỉ tiền gửi từ 9 tháng đến dưới 12 tháng			4014


			27			Chứng chỉ tiền gửi  từ 12 tháng đến dưới 24 tháng			4021


			28			Chứng chỉ tiền gửi  từ 24 tháng đến dưới 60 tháng			4022


			29			Chứng chỉ tiền gửi từ 60 tháng trở lên			4023


			30			Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác			8000


			31			Các loại giấy tờ có giá dài hạn khác			9000
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(5)MS cac loai hinh Dich vu


			


			4. MÃ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ


			STT			Tên			Mã


			1			Dịch vụ Hàng không			1


			2			Dịch vụ Tài chính			2


			3			Dịch vụ Bưu chính viễn thông			3


			4			Dịch vụ Bảo hiểm			4


			5			Dịch vụ Vận tải hàng hải			5


			6			Dịch vụ Du lịch			6


			7			Dịch vụ xây dựng			7


			8			Dịch vụ thông tin, giải trí, văn hoá và cá nhân			8


			9			Các ngành kinh doanh dịch vụ khác			10





&R122





(4)MS Loai hinh TCTD


			


						3. MÃ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG


						STT			Tên			Mã


						1			TCTD Nhà nước			1


						2			NH Chính sách			2


						3			NH Cổ phần đô thị			3


						4			NH Cổ phần nông thôn			4


						5			NH Liên doanh			5


						6			Chi nhánh NH Nước ngoài			6


						7			Công ty Cho thuê tài chính			7


						8			Công ty Tài chính			8


						9			TCTD hợp tác			9
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(11)NFTT het gia tri luu hanh


			10. MÃ NGÂN PHIẾU THANH TOÁN HẾT GIÁ TRỊ LƯU HÀNH


			STT			Mệnh giá NFTT			Ngày hết hạn			Mã


			1			5.000.000đ			28/02/1994			10


			2			5.000.000đ			31/08/1994			11


			3			5.000.000đ			28/02/1995			12


			4			5.000.000đ			30/06/1995			13


			5			5.000.000đ			30/09/1995			14


			6			5.000.000đ			31/12/1995			15


			7			5.000.000đ			30/04/1996			16


			8			5.000.000đ			31/08/1996			17


			9			5.000.000đ			31/12/1996			18


			10			5.000.000đ			30/04/1997			19


			11			5.000.000đ			31/08/1997			20


			12			5.000.000đ			31/12/1997			21


			13			5.000.000đ			31/03/1998			22


			14			5.000.000đ			30/06/1998			23


			15			5.000.000đ			30/09/1998			24


			16			5.000.000đ			31/12/1998			25


			17			5.000.000đ			31/03/1999			26


			18			5.000.000đ			30/06/1999			27


			19			5.000.000đ			31/10/1999			28


			20			5.000.000đ			29/02/2000			29


			21			5.000.000đ			31/07/2000			30


			22			5.000.000đ			31/12/2000			31


			23			1.000.000đ			20/03/1993			32


			24			1.000.000đ			30/09/1993			33


			25			1.000.000đ			25/03/1994			34


			26			1.000.000đ			30/09/1994			35


			27			1.000.000đ			31/03/1995			36


			28			1.000.000đ			31/07/1995			37


			29			1.000.000đ			30/11/1995			38


			30			1.000.000đ			31/03/1996			39


			31			1.000.000đ			31/08/1996			40


			32			1.000.000đ			31/01/1997			41


			33			1.000.000đ			30/06/1997			42


			34			1.000.000đ			30/11/1997			43


			35			1.000.000đ			30/04/1998			44


			36			1.000.000đ			31/08/1998			45


			37			1.000.000đ			31/12/1998			46


			38			1.000.000đ			29/04/1999			47


			39			1.000.000đ			30/09/1999			48


			40			1.000.000đ			29/02/2000			49


			41			1.000.000đ			30/09/2000			50


			42			1.000.000đ			31/03/2001			51


			43			1.000.000đ			31/07/2001			52


			44			1.000.000đ			30/11/2001			53


			45			1.000.000đ			31/03/2002			54


			46			500.000đ			20/04/1993			55


			47			500.000đ			31/10/1993			56


			48			500.000đ			30/04/1994			57


			49			500.000đ			31/10/1994			58


			50			500.000đ			30/04/1995			59


			51			500.000đ			31/08/1995			60


			52			500.000đ			31/01/1996			61


			53			500.000đ			31/07/1996			62


			54			500.000đ			31/01/1997			63


			55			500.000đ			31/07/1997			64


			56			500.000đ			31/01/1998			65


			57			500.000đ			30/06/1998			66


			58			500.000đ			30/11/1998			67


			59			500.000đ			29/04/1999			68


			60			500.000đ			30/09/1999			69


			61			500.000đ			29/02/2000			70


			62			500.000đ			31/08/2000			71


			63			500.000đ			28/02/2001			72


			64			100.000đ			20/05/1993			73








(12)Ma loai tien VND da dinh ch


			11. MÃ LOẠI TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM ĐÃ ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH


			STT			Loại			Mã


						Tiền giấy


			1			0,01 đồng			101


			2			0,02 đồng (cũ)			102


			3			0,02 đồng			103


			4			0,05 đồng			104


			5			0,10 đồng (cũ)			105


			6			0,10 đồng			106


			7			0,20 đồng (cũ)			107


			8			0,20 đồng			108


			9			0,50 đồng (cũ)			109


			10			0,50 đồng			110


			11			1 đồng (cũ)			111


			12			1 đồng			112


			13			2 đồng (cũ)			113


			14			2 đồng			114


			15			5 đồng (cũ)			115


			16			5 đồng			116


			17			10 đồng (cũ)			117


			18			10 đồng			118


			19			20 đồng			119


			20			30 đồng			120


						................			........


						Tiền Polymer


			1			................			201


			2			................			202


			3			................			........


						Tiền kim loại


			1			0,01 đồng			301


			2			0,02 đồng			302


			3			0,05 đồng			303


			4			0,10 đồng			304


			5			0,20 đồng			305


			6			0,50 đồng			306


			7			1 đồng			307


						.................			........


			Ghi chú: chữ số thứ nhất của mã là ký hiệu chất liệu của đồng tiền
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(8)MS PTTT


			


						7. MÃ PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN


			STT			Tên			Mã


			1			Séc dùng để  rút tiền mặt			101


			2			Séc xử lý nội bộ hệ thống ngân hàng			102


			3			Séc xử lý qua thanh toán bù trừ liên ngân hàng			103


			4			Séc xử lý qua tài khoản tiền gửi tại NHNN			104


			5			Séc xử lý qua TCTD khác			105


			6			Thẻ dùng để rút tiền mặt			201


			7			Thẻ xử lý nội bộ hệ thống ngân hàng			202


			8			Thẻ xử lý qua thanh toán bù trừ liên ngân hàng			203


			9			Thẻ xử lý qua tài khoản tiền gửi tại NHNN			204


			10			Thẻ xử lý qua TCTD khác			205


			11			Lệnh chi xử lý nội bộ hệ thống ngân hàng			301


			12			Lệnh chi xử lý qua thanh toán bù trừ liên ngân hàng			302


			13			Lệnh chi xử lý qua tài khoản tiền gửi tại NHNN			303


			14			Lệnh chi xử lý qua TCTD khác			304


			15			Nhờ thu xử lý nội bộ hệ thống ngân hàng			401


			16			Nhờ thu xử lý qua thanh toán bù trừ liên ngân hàng			402


			17			Nhờ thu xử lý qua tài khoản tiền gửi tại NHNN			403


			18			Nhờ thu xử lý qua TCTD khác			404


			19			PTTT khác dùng để rút tiền mặt			901


			20			PTTT khác xử lý nội bộ hệ thống ngân hàng			902


			21			PTTT khác xử lý qua thanh toán bù trừ liên ngân hàng			903


			22			PTTT khác xử lý qua tài khoản tiền gửi tại NHNN			904


			23			PTTT khác xử lý qua TCTD khác			909
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(14)ten quoc gia(theo DMFAS)


			


									13. MÃ QUỐC GIA


									Tên nước			Ký hiệu			Mã số


									Afghanistan			AFG			001


									Albania			ALB			002


									Algeria			DZA			003


									American Samoa			ASM			004


									Andorra			AND			005


									Angola			AGO			006


									Anguilla			AIA			007


									Antigua and Barbuda			ATG			008


									Argentina			ARG			009


									Armenia			ARM			010


									Aruba			ABW			011


									Australia			AUS			012


									Austria			AUT			013


									Azerbaijan			AZE			014


									Bahamas			BHS			015


									Bahrain			BHR			016


									Bangladesh			BGD			017


									Barbados			BRB			018


									Belarus			BLR			019


									Belgium			BEL			020


									Belize			BLZ			021


									Benin			BEN			022


									Bermuda			BMU			023


									Bhutan			BTN			024


									Bolivia			BOL			025


									Bosnia and Herzegovina			BIH			026


									Botswana			BWA			027


									Brazil			BRA			028


									British Virgin Islands			VGB			029


									Brunei Darussalam			BRN			030


									Bulgaria			BGR			031


									Burkina Faso			BFA			032


									Burundi			BDI			033


									Cambodia			KHM			034


									Cameroon			CMR			035


									Canada			CAN			036


									Cape Verde			CPV			037


									Cayman Islands			CYM			038


									Central African Republic			CAF			039


									Chad			TCD			040


									Channel Islands			-			041


									Chile			CHL			042


									China			CHN			043


									Hong Kong Special Administrative Region of China			HKG			044


									Macao Special Administrative Region of China			MAC			045


									Colombia			COL			046


									Comoros			COM			047


									Congo			COG			048


									Cook Islands			COK			049


									Costa Rica			CRI			050


									Cote d'Ivoire			CIV			051


									Croatia			HRV			052


									Cuba			CUB			053


									Cyprus			CYP			054


									Czech Republic			CZE			055


									Democratic People's Republic of Korea			PRK			056


									Democratic Republic of the Congo			COD			057


									Denmark			DNK			058


									Djibouti			DJI			059


									Dominica			DMA			060


									Dominican Republic			DOM			061


									Ecuador			ECU			062


									Egypt			EGY			063


									El Salvador			SLV			064


									Equatorial Guinea			GNQ			065


									Eritrea			ERI			066


									Estonia			EST			067


									Ethiopia			ETH			068


									Faeroe Islands			FRO			069


									Falkland Islands (Malvinas)			FLK			070


									Fiji			FJI			071


									Finland			FIN			072


									France			FRA			073


									French Guiana			GUF			074


									French Polynesia			PYF			075


									Gabon			GAB			076


									Gambia			GMB			077


									Georgia			GEO			078


									Germany			DEU			079


									Ghana			GHA			080


									Gibraltar			GIB			081


									Greece			GRC			082


									Greenland			GRL			083


									Grenada			GRD			084


									Guadeloupe			GLP			085


									Guam			GUM			086


									Guatemala			GTM			087


									Guinea			GIN			088


									Guinea-Bissau			GNB			089


									Guyana			GUY			090


									Haiti			HTI			091


									Holy See			VAT			092


									Honduras			HND			093


									Hungary			HUN			094


									Iceland			ISL			095


									India			IND			096


									Indonesia			IDN			097


									Iran (Islamic Republic of)			IRN			098


									Iraq			IRQ			099


									Ireland			IRL			100


									Isle of Man			--			101


									Israel			ISR			102


									Italy			ITA			103


									Jamaica			JAM			104


									Japan			JPN			105


									Jordan			JOR			106


									Kazakhstan			KAZ			107


									Kenya			KEN			108


									Kiribati			KIR			109


									Kuwait			KWT			110


									Kyrgyzstan			KGZ			111


									Lao People's Democratic Republic			LAO			112


									Latvia			LVA			113


									Lebanon			LBN			114


									Lesotho			LSO			115


									Liberia			LBR			116


									Libyan Arab Jamahiriya			LBY			117


									Liechtenstein			LIE			118


									Lithuania			LTU			119


									Luxembourg			LUX			120


									Madagascar			MDG			121


									Malawi			MWI			122


									Malaysia			MYS			123


									Maldives			MDV			124


									Mali			MLI			125


									Malta			MLT			126


									Marshall Islands			MHL			127


									Martinique			MTQ			128


									Mauritania			MRT			129


									Mauritius			MUS			130


									Mayotte			MYT			131


									Mexico			MEX			132


									Micronesia, Federated States of			FSM			133


									Monaco			MCO			134


									Mongolia			MNG			135


									Montserrat			MSR			136


									Morocco			MAR			137


									Mozambique			MOZ			138


									Myanmar			MMR			139


									Namibia			NAM			140


									Nauru			NRU			141


									Nepal			NPL			142


									Netherlands			NLD			143


									Netherlands Antilles			ANT			144


									New Caledonia			NCL			145


									New Zealand			NZL			146


									Nicaragua			NIC			147


									Niger			NER			148


									Nigeria			NGA			149


									Niue			NIU			150


									Norfolk Island			NFK			151


									Northern Mariana Islands			MNP			152


									Norway			NOR			153


									Occupied Palestinian Territory			PSE			154


									Oman			OMN			155


									Pakistan			PAK			156


									Palau			PLW			157


									Panama			PAN			158


									Papua New Guinea			PNG			159


									Paraguay			PRY			160


									Peru			PER			161


									Philippines			PHL			162


									Pitcairn			PCN			163


									Poland			POL			164


									Portugal			PRT			165


									Puerto Rico			PRI			166


									Qatar			QAT			167


									Republic of Korea			KOR			168


									Republic of Moldova			MDA			169


									Reunion			REU			170


									Romania			ROU			171


									Russian Federation			RUS			172


									Rwanda			RWA			173


									Saint Helena			SHN			174


									Saint Kitts and Nevis			KNA			175


									Saint Lucia			LCA			176


									Saint Pierre and Miquelon			SPM			177


									Saint Vincent and the Grenadines			VCT			178


									Samoa			WSM			179


									San Marino			SMR			180


									Sao Tome and Principe			STP			181


									Saudi Arabia			SAU			182


									Senegal			SEN			183


									Seychelles			SYC			184


									Sierra Leone			SLE			185


									Singapore			SGP			186


									Slovakia			SVK			187


									Slovenia			SVN			188


									Solomon Islands			SLB			189


									Somalia			SOM			190


									South Africa			ZAF			191


									Spain			ESP			192


									Sri Lanka			LKA			193


									Sudan			SDN			194


									Suriname			SUR			195


									Svalbard and Jan Mayen Islands			SJM			196


									Swaziland			SWZ			197


									Sweden			SWE			198


									Switzerland			CHE			199


									Syrian Arab Republic			SYR			200


									Taiwan Province of China			TWN			201


									Tajikistan			TJK			202


									Thailand			THA			203


									The former Yugoslav Republic of Macedonia			MKD			204


									Timor-Leste			TLS			205


									Togo			TGO			206


									Tokelau			TKL			207


									Tonga			TON			208


									Trinidad and Tobago			TTO			209


									Tunisia			TUN			210


									Turkey			TUR			211


									Turkmenistan			TKM			212


									Turks and Caicos Islands			TCA			213


									Tuvalu			TUV			214


									Uganda			UGA			215


									Ukraine			UKR			216


									United Arab Emirates			ARE			217


									United Kingdom			GBR			218


									United Republic of Tanzania			TZA			219


									United States			USA			220


									United States Virgin Islands			VIR			221


									Uruguay			URY			222


									Uzbekistan			UZB			223


									Vanuatu			VUT			224


									Venezuela			VEN			225


									Viet Nam			VNM			226


									Wallis and Futuna Islands			---			227


									Western Sahara			ESH			228


									Yemen			YEM			229


									Yugoslavia			YUG			230


									Zambia			ZMB			231


									Zimbabwe			ZWE			232


									14. MÃ LOẠI  HÌNH VAY NỢ NƯỚC NGOÀI


						STT			Tên loại hình						Mã số


						1			Vay trực tiếp của TCTD						1


						2			Vay của Doanh nghiệp có bảo lãnh của TCTD						2


						3			Vay của Doanh nghiệp không có bảo lãnh của TCTD						3
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PHỤ LỤC 6


HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH KINH TẾ


Hướng dẫn tại Phụ lục này được soạn thảo phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp (năm 1999), Luật Doanh nghiệp nhà nước (năm 2003), Công văn số 231 TCTK/PPCĐ ngày 17/4/2002 của Tổng cục Thống kê v/v danh mục đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp áp dụng trong điều tra, báo cáo thống kê. 


Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.


Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước. 


01. Doanh nghiệp nhà nước Trung ương: là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội quản lý, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước được tổ chức dưới hình thức là doanh nghiệp độc lập, tổng công ty, doanh nghiệp thành viên của tổng công ty có 100% vốn Nhà nước; liên doanh mà các bên đều là doanh nghiệp nhà nước.


02. Doanh nghiệp nhà nước địa phương: là các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và do Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý. Loại hình này bao gồm doanh nghiệp nhà nước tổ chức dưới hình thức là doanh nghiệp độc lập, tổng công ty, doanh nghiệp thành viên của tổng công ty có 100% vốn nhà nước; liên doanh mà các bên đều là doanh nghiệp nhà nước.


03. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước: gồm:


- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 


- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


04. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân: gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn không được xếp vào nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước


05. Công ty cổ phần nhà nước: là các công ty cổ phần trong đó Nhà nước là cổ đông có cổ phần chi phối hoặc cổ phần đặc biệt. 


- Cổ phần chi phối của Nhà nước gồm 2 loại: cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp hoặc cổ phần của Nhà nước chiếm ít nhất gấp 2 lần cổ phần của cổ đông lớn nhất khác trong doanh nghiệp;


- Cổ phần đặc biệt là cổ phần của Nhà nước trong một số doanh nghiệp mà Nhà nước không có cổ phần chi phối nhưng có quyền quyết định một số vấn đề quan trọng của doanh nghiệp theo thoả thuận trong Điều lệ doanh nghiệp.


06. Công ty cổ phần khác: bao gồm các công ty cổ phần còn lại ngoài các công ty cổ phần nhà nước.


07. Công ty hợp danh: xem quy định tại Điều 95- Luật Doanh nghiệp (năm 1999).


08. Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 


09. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bao gồm:


- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;


- Doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài với doanh nghiệp nhà nước;


- Doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài với các đơn vị khác ở trong nước. 


10. Kinh tế tập thể: Bao gồm: 


- Hợp tác xã được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã;


- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc hợp tác xã.


11. Kinh tế cá thể: Bao gồm hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các khu vực nông, lâm, thuỷ sản, công nghiệp- xây dựng, dịch vụ không tham gia hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã và chưa đăng ký thành lập doanh nghiệp.


Tín dụng cấp cho các cán bộ, sinh viên, các đối tượng đi lao động nước ngoài được phân tổ vào phần tín dụng cấp cho khu vực kinh tế cá thể. 





PHỤ LỤC 7


HƯỚNG DẪN PHÂN NGÀNH KINH TẾ


01. Nông nghiệp và lâm nghiệp


Bao gồm các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan (không kể hoạt động thú y)..


02. Ngành thuỷ sản


Bao gồm các hoạt động đánh bắt, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ có liên quan.


03. Ngành công nghiệp khai thác mỏ


Bao gồm các hoạt động khai thác khoáng sản (không kể các hoạt động điều tra thăm dò khoáng sản – thuộc nhóm các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn).


04. Ngành công nghiệp chế biến


Bao gồm toàn bộ các hoạt động sản xuất công nghiệp khác (ngoài ngành công nghiệp khai thác mỏ) có nhiệm vụ sản xuất chế tạo các vật phẩm phục vụ sản xuất và tiêu dùng (không kể các hoạt động sản xuất thuộc nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước).


05. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước


Bao gồm các hoạt động sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước, nước nóng; khai thác, lọc và phân phối nước.


06. Ngành xây dựng


Bao gồm tất cả các hoạt động từ khâu chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình, lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng, đến khâu hoàn thiện công trình xây dựng và hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, thiết bị phá dỡ có kèm người điều khiển.


07. Ngành thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, môtô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình


Bao gồm các hoạt động bán buôn và bán lẻ các mặt hàng; bảo dưỡng, sửa chữa xe có động cơ và môtô, xe máy; sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình.


08. Khách sạn và nhà hàng


Bao gồm các hoạt động khách sạn và các dịch vụ cho thuê nghỉ trọ ngắn ngày, cho thuê nơi cắm trại và các dịch vụ gắn liền; các dịch vụ nhà hàng, bar, căng tin, các dịch vụ ăn, uống, vui chơi, bán hàng lưu niệm,...


09. Vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc


Bao gồm hoạt động sản xuất có nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến nới tiêu thụ và phục vụ việc đi lại công cộng của hành khách (bằng đường hàng không, đường bộ, đường thuỷ, đường ống) và các hoạt động phụ trợ như bốc xếp hàng hoá, kho bãi hay hoạt động của các tổ chức du lịch...; hoạt động bưu chính và viễn thông.


10. Hoạt động tài chính


Bao gồm các hoạt động trung gian tài chính; bảo hiểm và trợ cấp hưu trí; các hoạt động hỗ trợ cho hoạt động tài chính; các hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và trợ cấp hưu trí...


11. Hoạt động khoa học và công nghệ


Bao gồm các hoạt động nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm trong các lĩnh vực tự nhiên và ký thuật, xã hội và nhân văn,....


Loại trừ các hoạt động quản lý nhà nước về nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc (được tính vào nhóm ngành quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng).


12. Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn


Bao gồm các hoạt động liên quan đến bất động sản như: mua, bán, cho thuê và quản lý bất động sản thuộc quyền sở hữu hoặc đi thuê (cho thuê nhà ở dài hạn, cho thuê trụ sở làm việc,...); hoạt động môi giới kinh doanh, đấu giá bất động sản; cho thuê máy móc thiết bị (không kèm theo người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình,...


Các hoạt động tư vấn và đại diện pháp luật, kiến trúc, quảng cáo...


Loại trừ các hoạt động xây dựng mới công trình và hạng mục công trình (được tính vào nhóm ngành xây dựng); và cho thuê tài chính (được tính vào nhóm ngành hoạt động tài chính).


13. Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng; Đảng, đoàn thể; bảo đảm xã hội bắt buộc


Bao gồm các hoạt động trực tiếp quản lý nhà nước, chính quyền từ trung ương tới cơ sở, hoạt động quản lý khoa học và nghiên cứu khoa học thuộc nguồn kinh phí và quản lý của nhà nước, hoạt động của đại sứ quán, lãnh sự quán của Việt Nam tại nước ngoài; các hoạt động của Đảng, và các đoàn thể; các hoạt động về bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản, mất sức; lương hưu trí của các cán bộ CNVC Nhà nước, trợ cấp cho người tuổi già, yếu đau, tàn tật, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác.


14. Giáo dục và đào tạo


Bao gồm tất cả các hoạt động giáo dục và đào tạo, kể cả các trường hợp đặc biệt (như dành cho trẻ khuyết tật,...)


15. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 


Bao gồm các hoạt động y tế của các bệnh viện, bệnh xá, trạm xá,..., các phòng khám chữa bệnh, hệ thống vệ sinh phòng dịch và các hoạt động y tế khác; các hoạt động thú y; các hoạt động cứu trợ xã hội.


Loại trừ các hoạt động y tế cho quân nhân ở mặt trận (được tính vào nhóm ngành Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng...); hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh thức ăn (được coi là hoạt động kiểm tra và phân tích kỹ thuật trong nhóm ngành dịch vụ tư vấn); sản xuất răng, hàm giả (phân vào nhóm ngành công nghiệp chế biến); các hoạt động kiểm dịch, chăm sóc, gây giống gia súc, gia cầm..., hoạt động khám sức khoẻ động vật mà không chăm sóc theo bệnh lý (phân vào nhóm ngành nông nghiệp).


16. Hoạt động văn hoá, thể thao


Bao gồm các hoạt động văn học nghệ thuật, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, phát thanh truyền hình, các hoạt động văn hoá, thể thao và giải trí khác.


17. Hoạt động phục vụ cá nhân và công cộng


Bao gồm các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường (thu dọn vật thải, cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng và các hoạt động tương tự); các hoạt động dịch vụ khác (như giặt tẩy, thẩm mỹ,…); các hoạt động cho vay đối với học sinh, sinh viên, cho vay đi lao động nước ngoài, cho vay tiêu dùng; hoạt động của các hiệp hội kinh doanh, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức hiệp hội khác (như tôn giáo,...).


18. Hoạt động dịch vụ tại hộ gia đình


Bao gồm các hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ tư nhân và các hoạt động dịch vụ của hộ gia đình chưa được phân vào nhóm ngành nào.


19. Hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế.


Bao gồm hoạt động của các tổ chức và đoàn thể quốc tế.





PHỤ LỤC 8


HƯỚNG DẪN PHÂN TỔ NGƯỜI CƯ TRÚ


1. Người cư trú của Việt Nam gồm:


- Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam được thành lập và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức kinh tế Việt Nam);


- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; chi nhánh công ty nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu liên danh với nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác có vốn nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;


- Tổ chức tín dụng Việt Nam, tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động và kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức tín dụng ở Việt Nam);


- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam;


- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động ở nước ngoài; công dân Việt Nam làm việc trong các tổ chức này và những cá nhân đi theo họ;


- Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế Việt Nam, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng ở Việt Nam hoạt động tại nước ngoài;


- Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng;


- Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên;


- Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài (không kể thời hạn).


2. Người không cư trú của Việt Nam gồm:


- Tổ chức kinh tế nước ngoài được thành lập và hoạt động kinh doanh tại nước ngoài;


- Tổ chức kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hoạt động kinh doanh tại nước ngoài;


- Tổ chức tín dụng Việt Nam, tổ chức tín dụng nước ngoài ở Việt Nam được thành lập và hoạt động kinh doanh tại nước ngoài;


- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của nước ngoài hoạt động tại nước ngoài;


- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện các tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện các tổ chức phi chính phủ, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp của nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; người nước ngoài làm việc trong các tổ chức này và những cá nhân đi theo họ;


- Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài; văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;


- Người nước ngoài cư trú tại nước ngoài; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có thời hạn dưới 12 tháng;


- Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn từ 12 tháng trở lên;


- Người nước ngoài đến du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng tại Việt Nam (không kể thời hạn).


- Trong trường hợp chưa xác định đựoc tổ chức hoặc cá nhân là Người cư trú hoặc Người không cư trú thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.


* Ghi chú: Các trường hợp đặc biệt về Người cư trú , Người không cư trú:


- Người cư trú: là những cán bộ, nhân viên của các đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự, người Việt Nam đi các tập, chữa bệnh tại nước ngoài, những người làm việc, buôn bán lao động tại các cửa khẩu biên giới của Việt Nam, những người lao động theo thời vụ ở nước ngoài... không kể thời hạn, thời gian 


- Người không cư trú: là những cán bộ, nhân viên của các đại sứ quán, lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức quân sự, học sinh, sinh viên của nước ngoài học tập tại Việt Nam. 


Trong một số trường hợp đặc biệt kể trên các ngân hàng được phép vẫn thống kê các khoản thanh toán giữa Người cư trú với Người cư trú/ hoặc giữa Người không cư trú với Người không cư trú khi 


- Người cư trú tại Việt Nam có giao dịch phát sinh với người cư trú ở nước ngoài (Người cư trú ở Việt Nam có các giao dịch với các nước còn lại trên thế giới).


- Người không cư trú sống tại Việt Nam có giao dịch với Người không cư trú ở nước ngoài (Người không cư trú ở Việt Nam có các giao dịch với các nước còn lại trên thế giới).





PHỤ LỤC 9


HƯỚNG DẪN PHÂN TỔ XUẤT, NHẬP KHẨU CÁC NGÀNH DỊCH VỤ


1. Xuất khẩu dịch vụ tài chính:


Thống kê các khoản tiền do các TCTD thu được từ người không cư trú (ngân hàng và khách hàng không cư trú) liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trung gian tài chính và các dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, chuyển tiền, bảo lãnh, thuê mua tài chính, mở L/C các giao dịch ngoại hối và phí hoa hồng liên quan đến các giao dịch chứng khoán như môi giới, bảo lãnh phát hành, bảo quản chứng khoán và các thoả thuận trao đổi (swap), và các dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản, tư vấn...


2. Nhập khẩu dịch vụ tài chính


Thống kê các khoản tiền do các TCTD chi trả cho người không cư trú (ngân hàng và khách hàng không cư trú) liên quan đến việc nhận các dịch vụ trung gian tài chính và các dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, chuyển tiền, bảo lãnh, thuê mua tài chính, mở L/C các giao dịch ngoại hối và phí hoa hồng liên quan đến các giao dịch chứng khoán như môi giới, bảo lãnh phát hành, bảo quản chứng khoán và các thoả thuận trao đổi (swap), và các dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản, tư vấn...


3. Xuất khẩu dịch vụ hàng không:


Thống kê những khoản tiền do ngành hàng không Việt Nam (Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Pacific Airline,...) thu được từ người không cư trú (cá nhân hoặc hãng hàng không nước ngoài) qua tài khoản thanh toán mở tại TCTD liên quan đến các hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không như vận chuyển hành khách, hàng hoá, cho thuê máy bay (có kèm theo tổ lái), các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ cảng, phí dịch vụ không lưu hạ cánh; dịch vụ vận tải hàng không, bảo dưỡng máy bay, dịch vụ tại quầy, bán đồ ăn, uống, quà lưu niệm trên máy bay... và các dịch vụ khác.


4. Nhập khẩu dịch vụ hàng không:


Thống kê những khoản tiền do ngành hàng không Việt Nam (Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Pacific Airline,...) chi cho người không cư trú (cá nhân hoặc hãng hàng không nước ngoài) qua tài khoản thanh toán mở tại TCTD liên quan đến các hoạt động cung cấp dịch vụ hàng không như vận chuyển hành khách, hàng hoá, cho thuê máy bay (có kèm theo tổ lái), các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ cảng, phí dịch vụ không lưu hạ cánh; dịch vụ vận tải hàng không bảo dưỡng máy bay, dịch vụ tại quầy, bán đồ ăn, uống, quà lưu niệm trên máy bay... và các dịch vụ khác.


5. Xuất khẩu dịch vụ bưu chính- viễn thông


Thống kê những khoản do ngành bưu chính, viễn thông Việt Nam (Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Công ty điện tử viễn thông quân đội, Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài gòn, Công ty điện tử thông tin hàng hải. ..) thu từ người không cư trú qua tài khoản thanh toán mở tại TCTD, gồm dịch vụ viễn thông như truyền âm thanh, hình ảnh hoặc các thông tin khác qua đường điện thoại, telex, telegram, thư điện tử, fax... bao gồm dịch vụ mạng và dịch vụ hỗ trợ; và dịch vụ bưu chính bao gồm hoạt đông thu gom, vận chuyển và phân phối thư, báo chí, sách báo, bưu phẩm... Dịch vụ này bao gồm phí cho thuê quầy bưu điện và thuê hòm thư. 


6. Nhập khẩu dịch vụ bưu chính - viễn thông: 


Thống kê những khoản chi trả của ngành bưu chính, viễn thông Việt Nam (Tổng công ty Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Công ty điện tử viễn thông quân đội, Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài gòn, Công ty điện tử thông tin hàng hải. ..) cho người không cư trú qua tài khoản thanh toán mở tại TCTD, gồm dịch vụ viễn thông như truyền âm thanh, hình ảnh hoặc các thông tin khác qua đường điện thoại, telex, telegram, thư điện tử, fax... bao gồm dịch vụ mạng và dịch vụ hỗ trợ; dịch vụ bưu chính bao gồm hoạt đông thu gom, vận chuyển và phân phối thư, báo chí, sách báo, bưu phẩm... Dịch vụ này bao gồm phí cho thuê quầy bưu điện và thuê hòm thư. 


7. Xuất khẩu dịch vụ bảo hiểm 


Thống kê những khoản thu phí dịch vụ bảo hiểm của ngành bảo hiểm Việt Nam (các doanh nghiệp bảo hiểm của nhà nước, cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ... có hoạt động kinh doanh bảo hiểm) từ người không cư trú (gồm công ty bảo hiểm không cư trú và người không cư trú khác) qua tài khoản mở tại TCTD, các dịch vụ bảo hiểm bao gồm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm.


8. Nhập khẩu dịch vụ bảo hiểm 


Thống kê những khoản chi phí dịch vụ bảo hiểm của ngành bảo hiểm Việt Nam (các doanh nghiệp bảo hiểm của nhà nước và cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... có hoạt động kinh doanh bảo hiểm) cho người không cư trú (gồm công ty bảo hiểm không cư trú và người không cư trú khác) qua tài khoản mở tại TCTD, các dịch vụ bảo hiểm bao gồm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm.


9. Xuất khẩu vận tải hàng hải:


Thống kê những khoản thu dịch vụ vận tải của ngành vận tải hàng hải Việt Nam (các doanh nghiệp vận tải hàng hải của nhà nước và cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ... có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hải) từ người không cư trú qua tài khoản thanh toán mở tại các TCTD, bao gồm các dịch vụ như vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu; vận tải hành khách; cho thuê tàu có tổ lái, lai dắt tầu nước ngoài tại các cảng biển của Việt Nam; và các dịch vụ vận tải hàng hải khác.


10. Xuất khẩu vận tải hàng hải:


Thống kê những khoản chi dịch vụ vận tải của ngành vận tải hàng hải Việt Nam (các doanh nghiệp vận tải hàng hải của nhà nước và cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ... có hoạt động kinh doanh vận tải hàng hải) cho người không cư trú qua tài khoản thanh toán mở tại các TCTD. Các hoạt động dịch vụ vận tải gồm vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu; vận tải hành khách; cho thuê tàu có tổ lái, lai dắt tầu nước ngoài tại các cảng biển của Việt Nam; và các dịch vụ vận tải hàng hải khác.


11. Xuất khẩu dịch vụ du lich: 


Thống kê các khoản thu của ngành du lịch Việt Nam (các tổng công ty, công ty du lịch nhà nước và tư nhân...) từ người du lịch là các tổ chức, cá nhân không cư trú qua tài khoản thanh toán mở tại TCTD được phép. Các khoản thu này là các chi phí cá nhân chi tiêu tại Việt Nam như phí ăn, ở, giải trí, quà tặng và quà lưu niệm, mua sắm hàng hoá và dịch vụ khách sạn, chi phí đi lại nội địa, phí tham quan, lệ phí sân bay, quà lưu niệm, phí hướng dẫn du lịch...


12. Nhập khẩu dịch vụ du lich: 


Thống kê các khoản chi của ngành du lịch Việt Nam (các tổng công ty, công ty du lịch nhà nước và tư nhân...) từ người du lịch là tổ chức, cá nhân không cư trú qua tài khoản thanh toán mở tại TCTD. Các khoản chi này gồm các chi phí cá nhân chi tiêu tại Việt Nam như phí ăn, ở, giải trí, quà tặng và quà lưu niệm, mua sắm hàng hoá và dịch vụ khách sạn, chi phí đi lại nội địa, phí tham quan, lệ phí sân bay, quà lưu niệm, phí hướng dẫn du lịch...


13. Xuất khẩu dịch vụ xây dựng: 


Thống kê các khoản thu của ngành xây dựng (các doanh nghiệp xây dựng của nhà nước và cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... có hoạt động kinh doanh xây dựng) từ người không cư trú qua tài khoản thanh toán tại các TCTD. Đây là các khoản thu do việc thực hiện hoạt động xây dựng dự án tại nước ngoài (gồm chi phí khảo sát, thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt và các chi phí khác liên quan đến việc xây dựng công trình).


14. Nhập khẩu dịch vụ xây dựng: 


Thống kê các khoản chi của ngành xây dựng (các doanh nghiệp xây dựng của nhà nước và cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... có hoạt động kinh doanh xây dựng) cho người không cư trú qua tài khoản thanh toán mở tại TCTD. Đây là các khoản chi để thực hiện hoạt động xây dựng dự án tại nước ngoài (chi phí khảo sát, thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí lắp đặt và các chi phí khác liên quan đến việc xây dựng công trình).


15. Xuất khẩu dịch vụ thông tin, giải trí, văn hoá và cá nhân : 


Thống kê các khoản thu của ngành văn hoá và thông tin từ người không cư trú về dịch vụ máy tính (gồm xây dựng, phát triển, lưu giữ, xử lý thông tin số liệu trên máy tính, số liệu trên máy tính, bảo trì sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, dịch vụ đại lý thông tin...), dịch vụ giải trí, văn hoá cá nhân (gồm dịch vụ nghe nhìn và các dịch vụ liên quan đến sản xuất các chương trình phim, phát thanh trực tiếp hoặc ghi trên đĩa (bản gốc), dịch vụ liên quan đến hoạt động bảo tàng, thư viện, văn thư, lưu trữ, và các hoạt động văn hoá, thể thao và các hoạt động giải trí khác.


16. Nhập khẩu dịch vụ thông tin, giải trí, văn hoá và cá nhân : 


Thống kê các khoản chi của ngành văn hoá và thông tin cho người không cư trú về dịch vụ máy tính (gồm xây dựng, phát triển, lưu giữ, xử lý thông tin số liệu trên máy tính, số liệu trên máy tính, bảo trì sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, dịch vụ đại lý thông tin...), dịch vụ giải trí, văn hoá cá nhân (gồm dịch vụ nghe nhìn và các dịch vụ liên quan đến sản xuất các chương trình phim, phát thanh trực tiếp hoặc ghi trên đĩa (bản gốc)), dịch vụ liên quan đến hoạt động bảo tàng, thư viện, văn thư, lưu trữ, và các hoạt động văn hoá, thể thao và các hoạt động giải trí khác.


17. Xuất khẩu các ngành kinh doanh dịch vụ khác:


Thống kê các khoản thu của người cư trú về cung cấp các loại hình dịch vụ kinh doanh khác cho người không cư trú, bao gồm: 


- Dịch vụ bản quyền và giấy phép; 


- Dịch vụ thương mại; 


- Dịch vụ liên quan đến xuất bản, tư vấn, quản lý, kế toán, pháp luật;


- Nghiên cứu thị trường, quảng cáo, triển lãm;


- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, và phát triển thử nghiệm các sản phẩm và quy trình mới;


- Dịch vụ kiến trúc, thiết kế, và giám sát dự án, khảo sát, vẽ bản đồ,..,


- Dịch vụ điều tra, an ninh, dịch thuật, vệ sinh các công trình xây dựng.


... 


18. Nhập khẩu các ngành kinh doanh dịch vụ khác: 


Thống kê các khoản chi của người cư trú về cung cấp các loại hình dịch vụ kinh doanh khác từ người không cư trú, bao gồm: 


- Dịch vụ bản quyền và giấy phép; 


- Dịch vụ thương mại; 


- Dịch vụ liên quan đến xuất bản, tư vấn, quản lý, kế toán, pháp luật;


- Nghiên cứu thị trường, quảng cáo, triển lãm;


- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, và phát triển thử nghiệm các sản phẩm và quy trình mới;


- Dịch vụ kiến trúc, thiết kế, và giám sát dự án, khảo sát, vẽ bản đồ,..,


- Dịch vụ điều tra, an ninh, dịch thuật, vệ sinh các công trình xây dựng.


...
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TỶ GIÁ MUA BÁN NGOẠI TỆ VÀ VÀNG 
Tháng .............. Năm .................


Đơn vị tính: đồng


Ngày


Tỷ giá mua bán ngoại tệ


Giá vàng





Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng


Ngân hàng ngoại thương


Thị trường tự do Hà nội


Thị trường tự do TPHCM


Công ty vàng bạc đá quý (DN Nhà nước)


Thị trường tự do Hà nội


Thị trường tự do TP.HCM








Mua


Bán


Mua


Bán


Mua


Bán


Mua


Bán


Mua


Bán


Mua


Bán


1









































2









































....









































.....









































Bình quân













































Lập biểu



Kiểm soát


Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm .......
Thủ trưởng đơn vị





1. Đối tượng áp dụng: Vụ Quản lý ngoại hối.


2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 5 của tháng sau.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ.
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Đơn vị báo cáo … 


Biểu A02 





BÁO CÁO 


SỐ LIỆU CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
Quý .............. Năm ................


Tên tỉnh, thành phố


Số lượng QTDND  trên địa bàn


Tổng dư nợ của các QTDND trên địa bàn (tỷ đồng)





Tổng số


Tr.đó: QTDND cơ sở


Tr.đó: chi nhánh QTDNDTW





(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


....................














.....................














..................














Tổng số:


















Lập biểu



Kiểm soát 


Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm .....
Thủ trưởng đơn vị





1. Đối tượng áp dụng: Vụ các TCTD hợp tác.


2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý sau.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ.


5. Hướng dẫn lập báo cáo: lấy số liệu theo từng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.





Đơn vị báo cáo … 


Biểu A03 





BÁO CÁO 


TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
Quý .............. Năm .................


Tên tổ chức tín dụng


Địa chỉ


Ngày cấp giấy phép


Vốn điều lệ (triệu đồng, USD)


Số chi nhánh cấp 1


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


1. TCTD Nhà nước


..................


2. TCTD cổ phần đô thị


.................


3. TCTD cổ phần nông thôn


.................


4. TCTD liên doanh


.................


5. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài


.................


6. Công ty tài chính


.................


7. Công ty cho thuê tài chính


.................


















Lập biểu



Kiểm soát 


Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm .....
Thủ trưởng đơn vị





1. Đối tượng áp dụng: Vụ Các ngân hàng.


2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu quý sau.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ.


5. Hướng dẫn cách lập báo cáo: số liệu trong báo cáo cụ thể từng tổ chức tín dụng theo loại hình như liệt kê tại cột (1).
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Đơn vị báo cáo … 


Biểu A04





BÁO CÁO 


VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ DOANH NGHIỆP
Quý . . . . . . năm . . . . . .


Đơn vị: Triệu USD





Thực hiện trong kỳ





Kế hoạch kỳ tiếp theo





Rút vốn


Trả nợ


Nợ quá hạn


Nợ đến hạn


Số dư cuối kỳ


Rút vốn


Trả nợ


Nợ đến hạn








Gốc


Lãi


Gốc


Lãi


Gốc


Lãi








Gốc


Lãi


Gốc


Lãi














Tăng


Giảm


Tăng


Giảm


























(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


(10)


(11)


(12)


(13)


(14)


(15)


(16)


I. Các tổ chức tín dụng















































II. Các tổ chức khác không phải là TCTD















































1. Doanh nghiệp FDI















































2. Doanh nghiệp Nhà nước















































3. Doanh nghiệp khác



















































Lập biểu



Kiểm soát


Hà Nội, ngày.........tháng ....... năm.....
Thủ trưởng đơn vị





1. Đối tượng áp dụng: Vụ Quản lý ngoại hối.


2. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu quý sau.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ.


5. Phạm vi báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối tổng hợp số liệu vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.


Ghi chú: (9) = (3) + (5) - (6) + Các khoản nợ trung và dài hạn được gia hạn nợ ...


	(10) = (4) + (7) - (8)


	(11) = (Số dư đầu kỳ) + (2) - (3)





Đơn vị báo cáo … 


Biểu A05





BÁO CÁO 


VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ DOANH NGHIỆP
Quý . . . . . . năm . . . . . .


Đơn vị: Triệu USD





Thực hiện trong kỳ





Kế hoạch kỳ tiếp theo





Rút vốn


Trả nợ


Nợ quá hạn


Nợ đến hạn


Số dư cuối kỳ


Rút vốn


Trả nợ


Nợ đến hạn











Tăng


Giảm

















(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


(10)


I. Các tổ chức tín dụng





























II. Các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng





























1. Doanh nghiệp FDI





























2. Doanh nghiệp Nhà nước





























3. Doanh nghiệp khác

































Lập biểu



Kiểm soát


Hà Nội, ngày.........tháng ....... năm.....
Thủ trưởng đơn vị





1. Đối tượng áp dụng: Vụ Quản lý ngoại hối.


2. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu quý sau.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ.


5. Phạm vi báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối tổng hợp số liệu vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn của các tổ chức tín dụng (bao gồm vay, trả nợ bằng tiền và bảo lãnh thư tín dụng) và của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.


Ghi chú: (3) Bao gồm các khoản trả nợ gốc, lãi và phí vay (nếu có)


	(6) = (3) + (4) - (5) + Các khoản nợ ngắn hạn được gia hạn nợ...


	(7) = (Số dư đầu kỳ) + (2) - (3)









Bieu B01.xls

B01-TCTD.


			Đơn vị báo cáo ............																																	Biểu B01


			BÁO CÁO TỔNG HỢP CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN


			Tháng .... năm .....


																																							Đơn vị: Triệu VNĐ, hộ dân, doanh nghiệp.


			STT			Loại cho vay			Dsố phát sinh trong kỳ B/C						Dư nợ cuối kỳ																					Số khách hàng còn dư nợ


															Tổng số			Phân theo thời hạn						Nợ đã gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn			Nợ xấu


									Cho vay			Thu nợ						Ngắn hạn			Trung, dài hạn						Nợ quá hạn			Nợ khoanh			Nợ chờ xử lý			Hộ dân			Doanh nghiệp


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)


			I			Cho vay thông thường.


			1			Chi phí trồng trọt, chăn nuôi


			a			Cho vay trồng mới, chăm sóc cà phê


			b			Cho vay vùng nguyên liệu mía


			c			Cho vay chi phí trồng trọt, chăn nuôi khác


			2			Chi phí nuôi trồng thuỷ sản


			3			Chi phí đánh bắt hải sản


			4			Chi phí sản xuất muối


			5			Chi phí xây dựng thuỷ lợi nội đồng.


			6			Cho vay thu mua lương thực


			7			Cho vay nhập khẩu phân bón


			8			Cho vay thu mua cà phê


			9			Cho vay chế biến, bảo quản nông, lâm thuỷ, hải sản (trừ đối tượng cho vay tại Điểm a Tiểu mục 10 dưới đây)


			a			Chế biến nụng sản


			b			Chế biến lõm sản


			c			Chế biến thuỷ sản


			10			Cho vay phát triển ngành nghề nông thôn:


			a			Cho vay chế biến, bảo quản nông, lâm thuỷ, hải sản


			b			Cho vay sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ thủy tinh


			c			Cơ khí nhỏ và hàng thủ công mĩ nghệ.


			d			Cho vay xây dựng, vận tải nông thôn.


			đ			Cho vay các ngành nghề khác.


			11			Làm đường nông thôn


			12			Xây dựng trạm điện


			13			Khác


			II			Cho vay theo lãi suất ưu đãi.


						(phân theo mục I nêu trên).


			III			Cho vay theo chính sách của Nhà nước.


			1			Cho vay hộ nghèo.


			2			Cho vay khắc phục hậu quả bão 5/97


			3			Cho vay khắc phục hậu quả bão lụt 1998


			4			Cho vay khắc phục hậu quả nắng nóng 1998


			5			Cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt 1999


						....................


			6			Cho vay đánh bắt xa bờ


			7			Cho vay tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc.


			8			Cho vay mua nhà trả chậm


			9			Cho vay đầu tư các nhà máy đường


						........


						Tổng cộng mục (I+II+III)


						Trong đó: a/ Cho vay kinh tế trang trại (1+2+3+4)


			1			Trang trại trồng trọt


			2			Trang trại chăn nuôi


			3			Trang trại nuôi trồng thuỷ sản


			4			Các loại hình trang trại khác


						b/ Cho vay kinh tế hợp tác xã (5+6+7+8)


			5			Hợp tác xã nông nghiệp


			6			Hợp tác xã thuỷ sản


			7			Hợp tác xã công nghiệp dịch vụ


			8			Các loại hình hợp tác xã khác


						1. Đối tượng áp dụng: Các TCTD (TCTD Nhà nước; TCTD cổ phần, TCTD liên doanh, TCTD phi ngân hàng, chi nhánh NH nước ngoài, QTDNDTW) trừ QTDND cơ sở.


						2. Thời hạn gửi báo cáo: - Tại Tỉnh, thành phố: Chậm nhất vào ngày 10 tháng sau, TCTD không có chi nhánh trực thuộc, chi nhánh TCTD, Hội sở, Sở giao dịch của TCTD gửi bằng văn bản số liệu


						báo cáo hoạt động tháng trước của đơn vị về NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.


						- Tại Trung ương: Chậm nhất vào ngày 15 tháng sau, TCTD Nhà nước, Quỹ TDND trung ương tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi bằng văn bản về Vụ Tín dụng.


						3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


						4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Tín dụng.


						5. Hướng dẫn lập biểu:


						5.1. Quy đổi VND


						- Cho vay bằng USD được quy đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do NHNN công bố vào ngày cuối cùng của tháng báo cáo


						- Cho vay bằng ngoại tệ khác quy đổi theo tỷ giá mua thực tế vào ngày cuối cùng của tháng báo cáo


						- Cho vay bằng vàng, bạc, ... quy đổi theo giá giao dịch của Tổng Công ty vàng bạc đá quý công bố vào ngày cuối cùng của tháng báo cáo


						5.2. Cách ghi


						- Cột (5) ghi Tổng dư nợ (bao gồm nợ ngắn hạn và nợ trung dài hạn)


						- Cột (6) ghi Dư nợ ngắn hạn (kể cả nợ ngắn hạn đã gia hạn, đã điều chỉnh kỳ hạn nợ, đã quá hạn, đã khoanh và chờ xử lý)


						- Cột (7) ghi Dư nợ trung dài hạn (kể cả nợ trung dài hạn đã gia hạn, đã điều chỉnh kỳ hạn nợ, đã quá hạn, đã khoanh và chờ xử lý)


						- Cột (8) ghi Tổng dư nợ đã gia hạn, đã điều chỉnh kỳ hạn nợ


						- Cột (9) ghi Tổng dư nợ quá hạn


						- Cột (10) ghi Dư nợ khoanh


						- Cột (11) ghi Dư nợ chờ xử lý


						5.3. Phân loại trang trại và hợp tác xã


						- Kinh tế trang trại: Nếu trang trại SXKD tổng hợp thì căn cứ vào giá trị sản lượng, hàng hoá dịch vụ của loại SXKD có tỷ trọng lớn nhất để phân loại.


						- Hợp tác xã : Nếu hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng hợp thì căn cứ vào giá trị sản lượng, hàng hoá dịch vụ của loại SXKD có tỷ trọng lớn nhất để phân loại.


						Ghi chú: Doanh số phát sinh trong kỳ (đã loại trừ hư số).


						(Thay thế các biểu báo cáo: Tại công văn số 320/ CV-NHNN14 ngày 16/4/1999 về việc thực hiện QĐ số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ và tại công văn số 08/NHNN-TD   ngày 4/1/2001 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn)


																											Ngày ...tháng .....năm


						Lâp biểu									Kiểm soát												Thủ trưởng đơn vị








B01-NHNN


			Đơn vị báo cáo ............																																	Biểu B01


			BÁO CÁO TỔNG HỢP CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN


			Tháng .... năm .....


																																							Đơn vị: Triệu VNĐ, hộ dân, doanh nghiệp.


			STT			Loại cho vay			Dsố phát sinh trong kỳ B/C						Dư nợ cuối kỳ																					Số khách hàng còn dư nợ


															Tổng số			Phân theo thời hạn						Nợ đã gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn			Nợ xấu


									Cho vay			Thu nợ						Ngắn hạn			Trung, dài hạn						Nợ quá hạn			Nợ khoanh			Nợ chờ xử lý			Hộ dân			Doanh nghiệp


			(1)			(2)			(3)			(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)			(10)			(11)			(12)			(13)


			I			Cho vay thông thường.


			1			Chi phí trồng trọt, chăn nuôi


			a			Cho vay trồng mới, chăm sóc cà phê


			b			Cho vay vùng nguyên liệu mía


			c			Cho vay chi phí trồng trọt, chăn nuôi khác


			2			Chi phí nuôi trồng thuỷ sản


			3			Chi phí đánh bắt hải sản


			4			Chi phí sản xuất muối


			5			Chi phí xây dựng thuỷ lợi nội đồng.


			6			Cho vay thu mua lương thực


			7			Cho vay nhập khẩu phân bón


			8			Cho vay thu mua cà phê


			9			Cho vay chế biến, bảo quản nông, lâm thuỷ, hải sản (trừ đối tượng cho vay tại Điểm a Tiểu mục 10 dưới đây)


			a			Chế biến nụng sản


			b			Chế biến lõm sản


			c			Chế biến thuỷ sản


			10			Cho vay phát triển ngành nghề nông thôn:


			a			Cho vay chế biến, bảo quản nông, lâm thuỷ, hải sản


			b			Cho vay sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ thủy tinh


			c			Cơ khí nhỏ và hàng thủ công mĩ nghệ.


			d			Cho vay xây dựng, vận tải nông thôn.


			đ			Cho vay các ngành nghề khác.


			11			Làm đường nông thôn


			12			Xây dựng trạm điện


			13			Khác


			II			Cho vay theo lãi suất ưu đãi.


						(phân theo mục I nêu trên).


			III			Cho vay theo chính sách của Nhà nước.


			1			Cho vay hộ nghèo.


			2			Cho vay khắc phục hậu quả bão 5/97


			3			Cho vay khắc phục hậu quả bão lụt 1998


			4			Cho vay khắc phục hậu quả nắng nóng 1998


			5			Cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt 1999


						....................


			6			Cho vay đánh bắt xa bờ


			7			Cho vay tôn nền hoặc làm sàn nhà trên cọc.


			8			Cho vay mua nhà trả chậm


			9			Cho vay đầu tư các nhà máy đường


						........


						Tổng cộng mục (I+II+III)


						Trong đó: a/ Cho vay kinh tế trang trại (1+2+3+4)


			1			Trang trại trồng trọt


			2			Trang trại chăn nuôi


			3			Trang trại nuôi trồng thuỷ sản


			4			Các loại hình trang trại khác


						b/ Cho vay kinh tế hợp tác xã (5+6+7+8)


			5			Hợp tác xã nông nghiệp


			6			Hợp tác xã thuỷ sản


			7			Hợp tác xã công nghiệp dịch vụ


			8			Các loại hình hợp tác xã khác


						1. Đối tượng áp dụng: NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố.


						2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất vào ngày 15 tháng sau, NHNN  chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp số liệu hoạt động tháng trước của các TCTD trên địa bàn.


						3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


						4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Tín dụng.


						(Thay thế các biểu báo cáo: Tại công văn số 320/ CV-NHNN14 ngày 16/4/1999 về việc thực hiện QĐ số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ và tại công văn số 08/NHNN-TD   ngày 4/1/2001 về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn)


																											Ngày ...tháng .....năm


						Lâp biểu									Kiểm soát												Thủ trưởng đơn vị
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Đơn vị báo cáo ...


Biểu B02





BÁO CÁO


TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN TÍN DỤNG THEO KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC (NAY LÀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC)
Tháng (quý, năm)...... năm ....


Đơn vị tính: triệu đồng


Số TT


Tên dự án phân theo bộ, tỉnh, tổng công ty


Tổng số tiền còn phải giải ngân của các HĐTD đã ký đến 31/12 năm trước


Tổng mức vốn KH được ghi trong năm


Tổng số tiền của các HĐTD đã ký luỹ kế từ đầu năm


Giải ngân kỳ này của các HĐTD ký năm nay


Giải ngân luỹ kế từ đầu năm


Dư nợ đến cuối kỳ


Số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất


Số tiền đã được cấp bù


Ghi chú




















Tổng số


HĐTD ký năm nay


Tổng số


Trong đó quá hạn














(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)


(9)


(10)


(11)


(12)


A


TRUNG ƯƠNG



































I


Bộ Xây dựng



































1


Tăng năng lực xây lắp CT XD 319



































...


.....................



































B


ĐỊA PHƯƠNG



































I


TP Hà nội



































1


DC dệt len XK Cty Dệt len mùa đông



































...


.....................






































Tổng số







































Lập biểu 
(Chữ ký, họ tên)



Kiểm soát 
(Chữ ký, họ tên)


.....Ngày...... tháng.....năm...... 
Tổng giám đốc NHTM
(Chữ ký, dấu, họ tên)
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Đơn vị báo cáo ...


Biểu G01





ĐIỆN BÁO THIẾU MẤT TIỀN


STT


Chỉ tiêu


Nội dung


(1)


(2)


(3)


1


Họ và tên người làm thiếu mất tiền





2


Chức vụ





3


Tên đơn vị





4


Nơi xảy ra thiếu mất tiền (trong kho, tại quầy quỹ hay trên đường vận chuyển…)





5


Thời gian phát hiện thiếu tiền, thời gian mất tiền





6


Số tiền thiếu mất





7


Nguyên nhân thiếu mất tiền





8


Kết quả xử lý ban đầu


- Số tiền đã thu hồi.


- Xử lý (tạm đình chỉ công tác đối với những người có liên quan…)









Lập bảng



Kiểm soát


..., ngày…. tháng …. năm ...
Thủ trưởng đơn vị





1. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch NHNN, Kho tiền TW nơi phát sinh vụ việc hay Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, TP nhận được điện báo thiếu mất tiền của tổ chức tín dụng.


2. Thời hạn gửi báo cáo: Ngay sau khi phát hiện thiếu mất tiền.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


3. Đơn vị nhận báo cáo: Cục Phát hành và Kho quỹ.
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Đơn vị báo cáo ...


Biểu G01





ĐIỆN BÁO THIẾU MẤT TIỀN


STT


Chỉ tiêu


Nội dung


(1)


(2)


(3)


1


Họ và tên người làm thiếu mất tiền





2


Chức vụ





3


Tên đơn vị





4


Nơi xảy ra thiếu mất tiền (trong kho, tại quầy quỹ hay trên đường vận chuyển…)





5


Thời gian phát hiện thiếu tiền, thời gian mất tiền





6


Số tiền thiếu mất





7


Nguyên nhân thiếu mất tiền





8


Kết quả xử lý ban đầu


- Số tiền đã thu hồi.


- Xử lý (tạm đình chỉ công tác đối với những người có liên quan…)









Lập bảng



Kiểm soát


..., ngày…. tháng …. năm ...
Thủ trưởng đơn vị





1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức tín dụng nơi phát sinh vụ việc.


2. Thời hạn gửi báo cáo: Ngay sau khi phát hiện thiếu mất tiền.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


3. Đơn vị nhận báo cáo: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn, đồng thời gửi 01 bản cho tổ chức tín dụng cấp trên (nếu có). 
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Đơn vị báo cáo ...


Biểu G02





BÁO CÁO


NGÂN PHIẾU THANH TOÁN QUÁ THỜI HẠN LƯU HÀNH
Số liệu từ ngày…/…/…đến ngày…/…/…


Đơn vị : đồng


STT


Kỳ quá hạn


Loại NPTT


Ngày hết hạn lưu hành


Số Tờ


Thành Tiền


Số sêri


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


I.


Từ trên 1 năm đến 3 năm

















1.





500.000


00/00/00








AB 1234567;...








....


...

















...


...











2.





1.000.000


.../.../...

















...


...

















...


...











3.





5.000.000


.../.../...

















...


...














Cộng

















II.


Từ trên 3 năm

















1.





500.000


00/00/00

















...


...

















...


...











2.





1.000.000


.../.../...

















...


...

















...


...











3.





5.000.000


.../.../...














Cộng




















Tổng cộng




















(Số tiền ghi bằng chữ :..................................................................)


Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt nam xem xét, cho thanh toán.







Lập biểu




Kiểm soát


....,ngày .... tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)





Hướng dẫn lập biểu G02:


1. Đối tượng áp dụng: Sở giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


2. Thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất ngày mồng 5 tháng tiếp theo kỳ báo cáo.


3. Hình thức báo cáo: bằng văn bản hoặc báo cáo điện tử.


4. Đơn vị nhận báo cáo: Cục Phát hành và Kho quỹ.


5. Cách lập chỉ tiêu: Phản ánh NPTT quá thời hạn lưu hành.


- Cột (1): Ghi số thứ tự.


- Cột (2): Ghi theo các kỳ quá hạn (từ trên 1 năm đến 3 năm, trên 3 năm) phát sinh trong kỳ.


- Cột (3): Ghi từng loại NPTT quá hạn, chi tiết theo mệnh giá và thời hạn lưu hành.


- Cột (4): Ghi ngày hết hạn lưu hành của từng loại NPTT quá hạn. (ngày/tháng/năm).


- Cột (5): Ghi số tờ của từng loại NPTT quá hạn.


- Cột (6) = Cột (3) x Cột (5)


- Cột (7): Ghi số sêri của từng tờ NPTT quá hạn tương ứng với Cột (4). Nếu số lượng NPTT quá hạn quá lớn, cột (7) có thể tách riêng thành bảng kê số sêri từng tờ NPTT quá hạn tương ứng với từng loại NPTT ở cột (3). 








